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Lời gó. thiệu, 


Đề thực hiện công cuộc truyền đạo của họ tại Đại 
Việt, các giáo sĩ Dòng Tên ngay từ khoảng đầu thế kỷ 
thứ XVII đã cố gắng tạo nên một lối chữ viết căn cứ 
trên mẫu tự la tỉnh, nhờ đó có thề điễn tả ngôn ngữ 
Việt. Từ những sự dò dẫm phiên âm các nhân danh 
và địa danh lúc ban đầu, cho đến lúc Đắc Lộ cho xuất 
bản hai sách quốc ngữ đầu tiên vào năm 161, các cố 
gắng tập thể của các nhà truyền đạo Tây phương cho 
phép thành lập chữ viết của chúng ta ngày nay. 


L.m. ĐỒ QUANG CHÍNH đã dựa trên các tài 
liệu đề lại bởi chính các giáo sĩ nói trên đề nghiên cứu 
giai đoạn hình thành của chữ quốc ngữ này. Sự tiếp 
xúc sâu rộng của tác giả với các tài liệu đầu tay, được 
phân tích theo một phương pháp sử học chặt chẽ, đã 
khiến tác giả vạch lại một cách cặn kẽ sự biến chuyền 
của cách thức viết chữ quốc ngữ trong tiền bán thế kỷ 
thứ XVII. Sự khám phá những tài liệu mới mẻ nhờ ở 
sự kiên nhẫn tìm tòi trong các văn khố và thư viện 
Âu châu cũng lại cho phép tác giả chứng minh với 
những bằng cứ cụ thề là đã có nhiều người góp sức 
vào việc sáng tác chữ quốc ngữ, trong đó có cả sự 
góp sức của chính người Việt nữa, 


Mặc dầu tác giả đã khiêm tốn công bố là chỉ 
nhìn vấn đề theo khía cạnh lịch sử mà thôi, quyền Lịch 
sử chữ quốc ngữ (¡62o-165g) này chắc chắn là một 
sự đóng góp đáng kẻ cho ngành ngữ học Việt Nam, 
đồng thời cung hiến cho chúng ta một số dữ kiện mới 
mẻ về xã hội Thiên Chúa giáo ở Đại Việt trong tiền 
bán thế kỷ thứ XVII. 

G.S. NGUYÊN THẾ-ANH 
Trưởng Ban Sử Học 
Đại Học Văn Khoa Sài Gòn 


Lời tựa 


Lịch sử chữ viết người Việt Nam đang dùng là một 
tấn đề rộng lớn. Trên mười năm nay, mấy nhà nghiên cứu 
đã trình bầy một số tài liệu liên quan đến nó trên bảo chí 
sách uở. Tuy nhiên, còn nhiều tài liệu quan trọng 0uẫn chưa 
được khai thác. Lợi dụng thời gian ở Âu châu, chúng tôi 
đã đến một số Văn khố, Thư viện ở La Mã, Madrid, 
Lisboa, Ba Lê, Lyon, Auignon, đề tìm nhiều tài liệu khác 
hầu làm sáng tỏ Ìịch sử chữ viết của chúng ta ngày nay. 


Vấn đề chúng tôi bàn ở đây được hạn định từ năm 
r62o-165g tà hầu hết căn cứ trên các tài liệu viết toy. 
Trong thời gian trên, phần khám phá mới mẻ nhất mà chúng 
tôi được hân hạnh trình bầy với bạn đọc là từ năm 1620- 
1637, tà tập « Lịch sử nước Annam» do Bento Thiện viết 
năm 165g. Đọc qua những phần đó, nhờ chứng cớ cụ thê, 
bạn đọc sẽ thấy rõ, Linh mục Gaspar d“AmardlÌ viết chữ 
Việt ngày nay giỏi hơn Linh mục Đắc Lộ nhiều. Ngoài ra, 
tài liệu viết tay của Thầy giảng Bento Thiện là một kho tàng 
quý báu, chứng minh uào giữa thế kỷ 17 đã có người Việt 
Nam viết chữ quốc ngữ khá thành thạo. 


Mục đích của chúng tôi khi soạn cuốn sách này, chỉ là 
lbỗ 0ú€ uào công cuộc nghiên cứu của những người đi trước. 
Thiết tưởng còn nhiều tài liệu khác mà chúng tôi chưa tìm 
thấy, nhưng hy uọng các nhà khảo cứu sẽ dần dần đưa ra 
ánh sáng, hầu hoàn thành công tiệc quan trọng này. 


Sài Còn, ngày 7 tháng 5š năm 10972. 
ĐỖ QUANG CHÍNH 
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Bàn vẽ lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1690 đến 1656, không 
có nghĩa là chúng tôi trình bày hết mọi tài liệu lịch sử liên quan đến vấn đề, 
mà chỉ đem ra đây những tài liệu chúng tôi đã khám phá được tận nguồn, 
tức là tại các Văn khố tà Thư viện. Dựa vào mớ sử liệu đó, chúng tôi 
xin trình bày uấn đề qua bốn chương mà chương một được coi như chương 
mở đầu cho ba chương kia; 


1. Nhận xét của một số người Tây phương về 
tiếng Việt. 


^: Sơ lược giai đoạn thành hình chữ quốc 
ngữ (162o-1648). 


3. Linh mục Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất 
bản hai sách chữ quốc ngữ đầu tiền năm 


1651. 


4. Tài liệu viết tay năm 165g của hai người 
Việt Nam. 


H 


Nhận xét của một số 
người Tây phương 
về tiếng Việt 


Người cùng một nước, nói cùng một thứ tiếng thì ít khi nhận 
thấy sự «kỳ lạ» của tiếng mình, bởi vì hàng ngày quá quen với những 
âm thanh đó, nên không đề ý, trừ khi chịu khó học hỏi, nghiên cứu 
tiếng nước mình và đem so sánh với các ngôn ngữ khác. Người Việt 
chúng ta cũng thế, vì đã quen với tiếng nước mình từ khi còn nhỏ, nên 
không đề ý đến điều mà người ngoại quốc thấy khi họ bắt đầu nghe và, 
học tiếng Việt. Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày nhận xét về 
tiếng Việt của bốn người Tây phương sau đây : Cristoforo Borri, Đắc 
Lộ (Alexandre de Rhodes), Gio. Filippo de Marini và Joseph Tissanter. 
Các ông là những người ở Việt Nam trong khoảng từ 16i8 đến 1663, 
đã học tiếng Việt và đóng góp nhiều ít vào việc thành lập chữ viết của 
chúng ta ngày nay. Dưới đây chúng ta sẽ thấy họ nhận xét thế nào về 
thanh và ngữ pháp tiếng Việt. 


THANH TIẾNG VIỆT 
Tháng 12-1624 Linh mục Đắc Lộ ! từ Áo Môn Ê đi tầu buôn Bồ 


†. Chúng tôi sẽ sơ lược tiều sử của ông trong chương ba. 


2. Áo Môn tức O Moon, người Bồ Đào goi là Macau, người Pháp gọi là Macao, là 
một doi đất cửa sông Tây Giang, ở phía Bắc đảo Schangvh/uan chừng 80 cây số. 
Vào giữa thế kỷ 16, bọn cướp biền trú ở Áo Môn hay đến quấy nhiều thành Quảng 
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Đào Nha tới Cửa Hàn (Đà Nẵng) sau 19 ngày vượt biển 
và bị bão ở gần đảo Hải Nam. Tới Đàng Trong, Đắc Lộ đến ở tại 
Thanh Chiêm (Dinh Chàm), tức là thủ phủ Quảng Nam Dinh, và học 
tiếng Việt tại đó. Sau này Đắc Lộ viết : « Riêng tôi xin thú nhận rằng, 
khi vừa tới Đàng Trong nghe người Việt nói truyện với nhau, nhất là 
giữa nữ giới, tôi có cảm tưởng như mình nghe chim hót và tôi đâm 
thất vọng vì nghĩ rằng không bao giờ có thê học được tiếng Việt » !, 


Quả thật, đối với người Âu châu, lúc đầu học tiếng Việt thật là 
khó, vì họ không phân biệt nồi thanh mỗi tiếng. Linh mục Gio. Filippo 
de Marini ở Đàng ngoài từ 1647-1658, cũng nhận răng: «Một người sau 
khi đã học nói tiếng Việt kha khứ, thì kinh nghiệm cho họ hay rằng, tiếng 
Việt quả là cực kỳ khó khắnm› °. Linh mục Joseph Tissanier ở Đàng Ngoài 
từ 1658-1663 cũng ghi lại như sau : + Tôi xin thú nhận rằng, lúc đầu 
tiếng Việt làm tôi phát sợ, vì thấy nó khác các ngôn ngữ Âu châu quá, 


Chau. Lúc đó, đã có một số thương gia Bồ Đào Nha tạm cư tại đảo Schangch“uan, 
Nhà cầm quyền Quảng Châu liền nhờ một số thương gia Bồ Đào Nha ở Schangch “uan, 
trợ lực dẹp bọn cướp biền. Sau khi đám người Bồ Đào dẹp xong bạn cướp Áo Môn, 
ho liền xin người Trung Hoa cho phép ở lại trên đảo Schangchfuan và doi đất Áo, 
Môn. Trung Hoa cho phép, nhưng buộc mỗi năm phải đóng thuế 2 000 écus (écu là 
đơn vị tiền tệ của một số nước Tây phương thời đó). Sự việc xầy ra năm 1557. Tù 
đó người Bồ Đào dần dần làm chủ Áo Môn, rõ ràng nhất là từ: năm 1622. Ngày 
nay, Áo Môn vẫn còn nằm trong tay Bồ Đào Nha. 


†. «Pour moy je vous aduoÙe que quand je Íus arriué à la Cochinchine, et que 
jentendois parler Ïles naturels du paiš, particuherement les femmes; ¡Ï me sembloit 
dfentendre gasotiller des oyseaux, et je perdois Ífesperance de Ïa pouuoir jamais 
aprendre*> (RKHODES, Divers voyages et missions du P. Alexandre de Rhodes en 
la Chine, et autres Royaumes đe Í“Orient, Paris, 1655, tr. 72). - 


2. Gio. Filippo de MARINI, Delle Missioni de?Padri della Compagnia dị Giesu 
nella Provincia del Giappone, e particolarmente dị quella dị Tumkino. Libri Cìn 
que. Del. P. Gio: Filippo de Marini della medesima Compagnia. Alla Santita dị 
ÑN.S. Alessandro PP. settimo, Roma, 1665, tr. 95, 

— MARINI, Kefation nouvelle et curieuse dès Royaumes de Tunquin et đe lao, 
Contenant une đescription exacte de leur rigine, Grandeur, Estenduẽ, de leun 
fRichesses, eL de leurs Forces... Traduite de Í“ltalien du P. Mariny Romain- Đạp 


L.P.L.C.C., Paris, 1666, tr. T71. 
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nên hầu như tôi thất vọng trong việc học tiếng này » L, 


Tuy tiếng Việt khó, nhưng sau một thời gian miệt mài, những 
người trên đây đã nói và nghe được tiếng Việt. Joseph Tissanier 3 đến 
Đàng Ngoài ngày 13-4-1658, bốn tháng sau, ông đã có thê tạm sgiải tội 3 
và nói những câu truyện thường với người Việt. Đối với Đắc Lộ, sau 
mười tháng học, ông đã bắt đầu giảng thuyết 1. Linh mục C,. Borri 
đến Đàng Trong năm 1618, và qua sáu tháng học tập, ông đã nói truyện 
và «giải tội» được. Ông thú nhận rằng, muốn hiều và nói được tiếng 
Việt hoàn toàn, phải dành ra bốn năm trọn đề học `. 


Tiếng Việt tuy khó, nhưng lại «du dương, hòa điệu› ° sgiống như 
bản nhạc liên hồi» 7. Borri nói rõ rằng, người nào có tài về âm nhạc, 


—— — 


1 « Jfauouẻ que cette langue me Íit peur au commencement, et que Ỉa voyant si 
differente de celles d/Europe, je perdois presque esperance de l“apprendre> (Joseph 
TISSANIER, Kefation du voyage du P. Joseph Tissanier de la Compagnie de Jesus. 

- Đepuls la France, jusqufau Royaume de Ïlunguin. Avec ce qui sest passé đe 
plus memorable dans ceHle Mission, durant les années f65%8, 1659, et 1660, 


Paris, 1665, tr. 200). 


2. Joseph TISSANIER (1618-1688) sinh tại Agen (Pháp) năm 1618, gia nhập Dòng 
Tân ngày 29- 10-1634. Năm 1654, ông rời Pháp đi Lisboa, rồi năm sau đáp tàu đi 
Áo Môn. Ông tới Đàng Ngoài ngày 15-4-1658 và bị trục xuất khỏi đây ngày 12-11 
1665. Bỏ Đàng Ngoài, ông theo tầu Hòa Lan đi Dịakarta, sau đó tới Xiêm (Thái 
Lan) ngày 29-7-1664. Mười một năm sau, tức ngày 17-6-1675, Tissanier bỏ Xiêm 
về Áo Môn làm Giám sát Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản và Trung .Hoa. Ông qua đời 
tại Áo Môn ngày 24-12-1688. 

+ Giải tội : Là một bí tích trong đạo Công giáo do Chúa Ky Tô thiết lập. Theo quyết 
định của công đồng Latran IV năm T215, người Công giáo khôn lớn mỗi năm ` 
phải đi xưng tội một lần với vị Linh mục cố quyền giải tội. Linh mục phải tuyệt 
đối giữ kín mại tội người khác đã xưng với mình nơi tòa giải tội ; dầu có phải 


chết cũng không được nói ra, 


4. Thư của Đắc Lộ viết ngày 16-6-1625 ở Đàng Trong, gửi L.m. Phụ tá Bề trên Cả 
(Tồng quản) Dòng Tên ở La Mã, bằng chữ Bồ Đào Nha, trong Archivum 
Eomanum Societatis Íesu, lap. — SŠin. 68, {. 1ã, 


5. Chr¡stofle BORRI, e/atioh de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie 
de /ésus au oyaume de la Cochinchine, Lille, 1651, tr. 7A. 
lhịd., tr. 73. 
RHODES, Sommaire des divers voyages..., Paris, 1653, tr, %6, 
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biết phân biệt âm thanh †, thì theo ý ông, tiếng Việt là tiếng để dàng 
nhất đối với họ ?. Marini cho rằng, dường như là dân Việt bầm sinh 
đã có một cơ thê rất chính xác, được điều chỉnh thật đúng và hòa hợp 
hoàn toàn với trí óc cùng buồng phôi ; phải nói là, theo tự nhiên, người 
Việt là nhạc sư, vì họ có tài phát âm một cách nhẹ nhàng và chỉ hơi 
biến thanh là đã khác nghĩa 3. Dường như đối với người Việt «nói và 
hát cũng là một› !, Ông Marini nói thêm : ‹# hi đọc, người Việt không 
cần phải thay đồi tiếng mà vẫn làra cho một tiếng ấy có nhiều nghĩa 
khác nhau, bởi vì họ chỉ cần lên giọng hoặc hạ giọng tùy theo cường 
độ và nhịp điệu. Những người Việt từ nhỏ đã học nói theo nhịp điệu, 
dầu họ không phải là nhạc sưa ". 


Theo Đác Lộ, Marini, Tissanier, thanh tiếng Việt khó vì những 
lý do sau đây : Thứ nhất, tất cả mọi tiếng đều là cách ngữ. Thứ hai, 
củng một tiếng phát âm một cách khác nhau, có thề chỉ nhiều nghĩa và 
thường lại có nghĩa đối nghịch nhau. Vì thế theo Đắc Lộ, cùng một 
tiếng như tiếng Daï chẳng hạn, nếu đọc bằng nhiều cách, thì nó chỉ tới 
22 sự vật hoàn toàn khác nhau °. Thứ ba, thanh của mỗi tiếng đôi 
khi rất nhẹ và khá tế nhị. Do đấy, ai muốn tấn tới trong việc học tiếng 
Việt, phải chu chu chăm chắm mà học, đẻ có thẻ phân biệt được các 
thanh. Thứ bốn, đây là điểm khó khăn nhất trong khi dùng tiếng Việt, 
đó là việc phát âm. Trong khi đọc lên một tiếng, người ta phải làm 
thế nào đề hơi thở, môi, răng, lưỡi và họng cùng hòa hợp phát ra một 


+1. Ngày xưa, Ổorri viết là ton và accent, nhưng đáng lý theo khoa ngữ học ngày 
nay, thì phải viết là son và ton. 


2.  BORRI, Relation de la nouvelle mission, tr. 7Š. 
5.  MARINI, #elation des Royaumes de Tunquin et de lao, tr. T7T. 


«Et ad essi vna cosa è iÍ parlare, et ¡Ï cantare> 


(MARINI, Delle Missioni, tr. 95). 


5, MARINI, #efation des Ñoyaumeš de Tunquin et de Lao, 
tr. T71-172. 


6. « Vne mesme syllabe, par exemple celle-là Daï, signifie vingt-trois choses entie. 
rement differentes, par la điuerse facon de prononcer> (RHODES, Divers 09bg: 
ges et missions, tr. 72). 
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tiếng vừa phai và chính xác. Như vậy thì tiếng vừa phát ra mới chỉ 
đúng sự việc mình muốn nói !, 


Hẳn thật những điềm khó khăn trên đây về thanh tiếng Việt, người 
Âu châu cảm thấy rõ ràng nhất. Cùng một tiếng, thêm bớt hay là uốn 
hạ âm thanh, đều làm cho nghĩa khác nhau. Điều này không thấy ở 
trong nhiều tiếng, như La tỉnh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, 
Anh v.v... Chính L.m. Đắc Lộ khi bàn về thanh tiếng Việt đã cho một 
số ví dụ và thuật lại vài mâu truyện hay hay về việc người Tây 
phương nói tiếng Việt. Sau đây là ví dụ của ông: 


Trong tiếng Òa, nếu thêm thanh huyền sẽ thành chữ bà, thanh 
hỏi thành öởd, thanh sắc thành öá, thanh nặng thành öđ, và thanh 
ngã thành öã. Như vậy, sáu thanh (cũng có thể gọi là sáu dấu) 
trong một tiếng làm khác hẳn nghĩa mỗi tiếng khi phát âm: ba bà 
bả [va] bá bạ bã. Theo lời giải nghĩa của Đắc Lọ, thì sáu tiếng 
trên đây hoàn toàn là một câu và có đủ nghĩa như sau : Ba bà 
thồi vào mặt (hay tát vào mặt) bà thứ phi đã bị duồng dẫy (bỏ 
rơi) một thứ cặn thuốc (thuốc độc) °. Đề bạn đọc hiều rõ hơn 
ý nghĩa câu trên mà Đắc Lộ đã trình bầy, chúng tôi tưởng 
cần phải trích ngay những định nghĩa về mấy chữ đó do Đắc 


1. MARINI, #elation des Ñoyaưnes de Ïunquin et de lao, tr. 171-175. 


2. «Ba bà bã [bả : vả] bá bạ bã signilicát, tes dominae colaphizant concubinam 
derelictam magma *» (RHODES. Öe tonis seu accentibus linguae Annamitae, trong 
ARSI, JS. 85 et 84, f 62r). Trên đây là tài liệu viết tay của Đắc Lộ năm 1656, 
hiện giữ tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã. Chúng ta có thề thấy câu đó trong ba 
cuốn sách sau đây của Đắc Lộ, mặc dầu hai trong ba cuốn ghi thiếu: — RHODES, 
Funcbinensis Histor ae libri duo, Lib. Í, tr. 85: « (...) Sicque repetita quater ; cum 
diuersa vocis inflexione vna haec syllaba Ba, Bà, Bả, Bá, significabit, tres dominae 
colaphizant concubinam Regis>.— RHODES, Kelazione del Ïunchino, tr 116-117: 
«Ẳ(...) Per lo che prolerendosi solamente piò volte |“istessa sillaba con la diuersità 
deftuoni, chè quì notata notata ba, bà, bã, bá, bạ, bä sarà Í“istesso che dire, Trè 
signore diedero delle guanciata ad vna concubina del Prinecipe lasciata in abbandono; 
auanzo vilissimo>. — RHODES, Histoire du royaume de ÏTunquin, tr. TÌ1: « Ệ...) 
EL ainsi ce seul mot estant prononcé pÏusieurs Íois consecutiuement auec ces diÍÍe: 
rences de ton ba, bà, bả, [4] bá, signiliera trois Dames soufflettent la Concu- 


bine 2®. 
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Lộ ghi trong cuốn Tự điền của ông xuất bản tại La Mã nắm 16s !: 


« Ba : fres : tres, vel tria. ba ngôi : fres p€sšs0đS ; tres perSonae. 

« Ba, bồ [vỗ] tay ba [ca] hát : ƒazer som com as paÌmas perđ cantar : 
plaudere manibus ad canendum. 

‹Ổ Ba, thịt ba rội : carne đi porco gorda com camas de magrd : caro 
suila lardo intersita. 

« Bá, bá léy : tomar o que lhe não đão : rapio, 1S. 

Bá : molher segunda de principe,ou gouernador : concubina principIs 


-~ 
¬ 


VIFI. 

Bà : aquo, Senhord : auia, domina. 

Bà, đức bà : molher de principe, ou Gouernadør grande : vxor prin- 

CIDIS VIFI. : 

« Bà, đân bà : ƒemea : faemina, ae. 

Bả, thú bả : tigia de posta : custos, dis. 

«¿ Bả, cái bả: certa peca de seda a modo đe canga đe cordao : fericum 
quoddam in modum panni Íinei retorti. 

«¿ Bạ: Đn(ar : t1ỈÌlintre. - 


ˆ 
Em 


a 


2 


« Bạ vàng : dourdr ; inauro, as. 

« Bạ, ai bạ thì ley : cousa que nao tem dono, quemquer a tomd : teS 
pro derelictâ, quae est primo occupantis. 

« Bã : ðagdco : magma, tis. bã thúoc : o bagaco da meizinha : magrma 
medicinae jam peractae et sic de aliis rebus. 


L.m. Đắc Lộ muốn chứng minh rõ rệt hơn, còn đem ra một 
ví dụ khác: Chữ ca, nếu thêm thanh (dấu), có bốn nghĩa khác 
nhau : ca: hát, cà: trái cà, cả: lớn, cá: con cá 3. Đề người ngoại 
quốc thấy rõ hơn sự nguy hiềm trong khi phát thanh sai tiếng 
Việt, Đắc Lộ thuật lại hai câu truyện sau đây : Một hôm L.m. 
bạn với Đắc Lộ muốn bảo người giúp việc đi chợ mua cá. Khi 
người giúp việc ở chợ về, báo cho ông hay là đã mua như ý 


1. RHODES, Dictionarium annamiticum, lusitanum, et latinum, Roma, 1651, cột 15.17. 


2. e Síc etiam in syllaba ca, inveniuntur quatuor toni scilicet gravis cả : maÏÌa insana ¿ 
aequalis ca : cantilena ; circumillexus Ïenis cä [e4 ]: magnus ; et acutus cổ ? piscis ® 
(RHODES, De tonis seu accentibus linguae Annamitae, trong ARSI, JS. 85 et 
84, †. 62v» 


NGỮ PHÁP 1 


L.m. muốn. Ông liền xuống nhà bếp coi xem loại cá nào, thì ông bỡ 
ngỡ vì người đi chợ lại mua một thúng đầy cà. L.m. biết ngay là vì 
đã đọc trại tiếng cá thành cà, nên ông xin lỗi người giúp việc. Một 
L.m. khác bảo người nhà đi chém (re. Đoàn trẻ em trong nhà L.m. 
nghe thể sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Thì ra ông phát thanh lầm là chém 
trẻ, nên làm cho đoàn trẻ em khiếp sợ. Phải giải thích mãi trẻ em 
mới yên tâm và trở về nhà với Linh mục !, 


NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT 


Đối với người Việt Nam học tiếng Việt từ lúc thơ ấu, nên dầu 
không cần học ngữ pháp, cú pháp v.v... vẫn có thê nói được tiếng 
Việt. Nhưng một người ngoại quốc, lúc bắt đầu học tiếng Việt thật 
là khó. L.m. Marint nót rõ một điểm khó khăn nữa đối với người 
Âu châu khi học tiếng Việt, là phải hiều hoàn toàn ý nghĩa của một 
lời, phải biết sắp đặt cú pháp cho đúng, nếu không nghĩa mỗi câu sẽ 
sai lạc hoàn toàn. Sự khó khăn đó là do tiếng Việt rất ít giống đực 
cái (hầu như không có), hầu như không có số nhiều ít, không có 
tận mỗi tiếng, động từ không chia v.v... ° 


Đề trấn tĩnh người Âu châu muốn học tiếng Việt, Marini đưa ra 
lý lẽ sau : Trong những ngôn ngữ, dầu về mặt ngữ pháp đơn sơ, người 
ta vẫn có nhiều cách bù lại dễ dàng, đề có thể đặt thành câu nói viết 
trôi chảy. Vậy, nếu tiếng Việt có một ngữ pháp đơn giản sánh với 
nhiều tiếng Âu châu, thì họ cũng có cách khác bù đắp lại, mà cách thể 
dùng nhiều nhất là thề phát âm và trong cách đọc 3. Quả thật, vẫn theo 
Marini, lúc mới học tiếng Việt, thì nhận thấy mọi cái đều quá lạ thường, 
làm cho mình luần quần, rối rít không biết làm sao đặt cho đúng tiếng 
trong mỗi câu và phân biệt âm thanh đề hiều được ý nghĩa. Nhưng 


1. RHODES, Øe tonis seu accentibus linguae Annamitae, trong ARSI, JS. S5 et 
84, (.62v.— RHODES, KÑelazione del Tunchino, tr. 117 — RHODES, Histoire 
du royaume de lunquin, tr. T111-112.— RHODES, Tunchinensis  Historiae libri 

` dưo, Lib. Í, tr. 86. 

2. Tiếng Việt không có tính cách biến thái, chẳng hạn không có vĩ ngữ (désinence) 

không có tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ng7. 


5Š. Marini nhận xét quá đơn sơ. 
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rồi, nhờ học hành cần thận, giao tiếp nhiều với người Việt, thì những 
khó khăn đó tan biến dân dân '. 

Tóm lại, đối với người Âu châu, thì thanh tế nhị và ngữ pháp đơn 
sơ ? là những khó khăn lớn nhất đối với họ. Khi bàn về tiếng Việt, các 
tác giả Tây phương vào thế kỷ 17 đều nhận như thế. Marini còn nhận 
xét này : người Việt Nam ưa tiếng của họ hơnai hết vì tiếng đó đơn 
giản. Miột tiếng bao hàm rất nhiều nghĩa, còn như tiếng Ý chẳng hạn 
lại cầu kỳ, lôi thôi : nếu muốn dọc tiếng Trangu:Ìliữa thì phải phát r3 
bốn tiếng, mà chỉ có một nghĩa, trong khi tiếng Việt chỉ cần dùng một 
âm là An, cũng có nghĩa như chữ Trangquillità của Ý, ấy là chưa nói 
đến việc chữ 4n còn có nhiều nghĩa, nếu thêm các dấu ở. 


Trên dây là một số nhận xét về tiếng Việt của mấy Linh mục 
Dòng Tên truyền giáo tại Việt Nam cách đây trên ba thế kỷ. Những 
nhận xét đó tuy đơn giản, nhưng cũng chứng tỏ sự quan tâm của các 
ông về tiếng Việt. Chính nhờ những nhận xét ấy và nhiều nhận xét 
khác, mà các ông cùng với một số Linh mục Âu châu khác cũng sống 
ở Việt Nam thời đó và sự cộng tác của các Thầy giảng Việt Nam, 
đã đóng góp kẻ nhiều người ít vào việc thành lập chữ viết của chúng 
ta ngày nay. 

Bây giờ trong chương liền đây, chúng tôi cũng đứng về phương 
điện lịch sử bàn tớt sự thành hình chữ quốc ngữ vào giai đoạn đầu 
tiên, tức là từ 16a2o đến 1648. Về vấn đề này tuy đã có một số nhà 
nghiên cứu nhắc qua tới !, nhưng chúng. tôi muốn dành hẳn một 
chương đề trình bầy nhiều tài liệu mới khám phá được, hầu góp 
phần nào vào công việc quan trọng này. 


MARINI, Kelation des Eoyaumes de Tunqưin et de Lao, tr. 175-174. 

Nhận xét này có về nông cạn. 

MARINI, Delle Missioni, tr. 96. 

NGUYỄN-KHẮC-XUYÊN, Chung quanh vãn-đề thành-lập chữ quốc-ngữ. Chữ 
quốc-ngữ vào năm 1645, trong Văn-hóa nguyệt-san, số 48, tháng 1-2 năm 1960, 
tr. 1-14.— THANH-LÃNG, Những chặng đường của chữ viết Quốc-ngữ, trong 
báo Đại-Học, Năm Thứ IV, số 1, tháng 2-1961, tr. 6-15.— VÕ LONG-TÊ, lịch. 
sử Văn-học Công-giáo Việt.Nam, cuốn †, Saigon, 1965, tr. T102:127.— ĐÔ 
QUANG CHÍNH, Trình độ chữ Quốc-ngữ mới của linh-Mục Đắc-Lô, từ năm 
1625 đến 1644, trong báo Phương Đông, số 7, tháng giêng 1972, tr. 15-21. 


at 
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Sơ lược giai đoạn thành hình 
chữ quốc ngữ (1620-1648) 


Chữ Việt ngày nay là một thứ chữ đã được nhiều Linh mục 
Dòng Tên ở Việt Nam (với sự cộng tác âm thầm của một số Thầy 
giảng Việt Nam) vào thể kỷ 17 sáng tạo ra. Nói một cách tồng quát 
thì họ đã dùng mẫu tự La tỉnh, rồi dựa vào phần nào của chữ Bồ 
Đào Nha, Ý và mấy dấu Hy Lạp, đề làm thành chữ mà chúng ta 
đang dùng !. Chúng ta đều quá rõ là vào thời ấy, Việt Nam dùng 
chữ Nho là chính, còn chữ Nôm là phụ thuộc. 


Khi các nhà truyền giáo đến Đàng Trong đã bắt đầu áp dụng dần 
dần mẫu tự La tình cho tiếng Việt. Thực ra đây là một cách bắt chước 
các nhà truyền giáo Dòng Tên Tây phương ở Nhật Bản. Vì đầu thế 


1. Chúng tôi xin viết vẫn tắt như vậy về phương diện này Ước mong các nhà lịch 

sử ngữ hạc Việt Nam nghiên cứu sâu rộng hơn. Thực ra, ít nhất cũng đã có 
ba'người bàn luận sơ qua : 
— LÊ.NGOC-TRỤ, Chữ quổốc-ngữ từ thế-kỷ XVII đến cuối thế.kỷ XIX, trong 
Việt-Nam Khảo-cồ tập-san, số 2. Saigon, 1961, tr. 115-156 — NGUYỄN-KHẮC- 
XUYÊN, Giáo-s? A-ljch-sơn Đác-Lộ với chữ quốc-ngữ, ¡bid., tr. 76.107. — 
THANH.LÁNG, Những chặng đường của chữ viết Quốc-ngữ, trong báo Đại 
Học, Năm thứ IV, số †1, tháng 2-1961, tr. 6-36. 
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kỷ 17, họ cũng đã cho xuất bản một vài cuốn sách ngữ vựng và ngữ 
pháp Nhật theo mẫu tự abc !, 


Sau đâychúng tôi sẽ theo các tài liệu viết tay và cuốn sách của C, 


Borri vào đầu thế kỷ 17, sơ lược sự thành hình chữ quốc ngữ qua hai 
giai đoạn: 1622-7626 và 1631-7615. 


CIAI ĐOẠN MOIT: 1620-1626 


Theo lịch sử đề lại thì vào giữa thế kỷ 16 và nhất là vào cuối thế kỹ 
đó, mấy nhà truyền giáo Âu châu, như IN¡ Khu, Gaspar da Santa Cruz, 
Louis da Fonseca, G. de la Motte, Diego Advarte đã đến miền Hà Tiên 
và Thừa Thiên *; nhưug hoạt động của các ông không được ghi lại rõ 
rệt. Sang đầu thế kỷ 17, các nhà truyền giáo Dòng Tên gồm người Âu 
châu và một số ít người Trung Hoa, Nhật Bản, mới chính thức đến 
truyền bá Phúc âm ở Việt Nam, và hoạt động của các ông đã dược ghi 
lại khá đầy đủ. 

Ngày 6-1-1615, ba tu sĩ Dòng Tên là hai L.m. Francesco Buzomji 
(Ý), Diego Carvalho (Bồ Đào Nha) và Thầy Antonio Dias (Bồ Đào Nha), 


1. Vocabulario da lingoa de lapam com adeclaracao em Portugue: feito por algun$s 
Padres, e lrmaö: da Companhia de Jesu. Em Nangasaaui, no Collegio de ]apam da 
Companhia de Jesu, T605, ¡in-49, 550Í.— Joãảo RODRIGUES, Arte da Lingoa de 
Japam. Composta pello Padre Jloäo Rodrigues da Cöpanhia de Jesu. Divida em 
tres livros. Em Nangasaqui, no Collegio de Japäo da Companhia de Jesu, 1604, 
in.89, 239/4. Cá thề coi thêm : J. LAURES, Kirishitan Bunko, Tokyo, 1940, tr. 
550-531. — R. STREIT, ¡blhiotheca Missionum, Quyền IV, tr. 515 và V, tr. 578- 
3579. 

2. ANDRE. MARIE, Missions đorninicarnes dans Í[Extrême Orient, T-Ì, Paris, 1865, 

- 585-587. — L.E. LOUVET, La Cochinchine religieuse, Vol. L Paris, 1885, tr. 
225. 253. — NGUYỄN-HÒNG, Lịch-sử [ruyền-giáo ở Việt:Nam, Saigon, 1959, 
tr. 14-42. 

5. L.m. Francesceo BUZOMI (1576-1659) người Ý, tới Đàng Trong năm 1615: 
Năm 1659 Chúa Nguyễn Phúc Lan yêu cầu Ông trở về Áo Môn lo liệu cho 
Chúa một việc. Công việc chưa xong thì ông bị bệnh qua đời ngay tại Áo Môn 
cùng năm 1659. — L.M. Diego CARVALHO (1578-1624) đến Đàng Trong cùng 
năm với Buzomi, nhưng năm 1616 ông đi truyền giáo tại Nhật Bản trong những 
điều kiện rất khó khăn, sau cùng ông tử vì đạo tại Nhật ngày 22:2:1624. — Thầy 
Antonio DIAS (1S85— ?) sống ở Đàng Trong liên tục từ 1615 đến khi bị Chúa 
Nguyễn Phúc Lan trục xuất năm 1659, Chúng tôi không rõ ông qua đời ở đâu 
và nặm nào ? 
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đáp tầu buôn Bồ Đào Nha từ Áo Môn đi Đàng Trong và tới Cửa Hàn 
ngày 18-1-1615!. Sau đó mấy tháng các ông đến ở Hội An. Tại đây, 
nhờ biết tiếng Trung Hoa và Nhật, nên các ông có thề giao thiệp 
với kiều dân Hoa Nhật. Nhân tiện, chúng tôi cũng xin ghi lại mấy 
đòng lịch sử Hội An thời ấy. 


Theo sự hiều biết của chúng tôi thì thời đó người Việt gọi Hội 
An là Hải Phố, tức là nơi buôn bán ở bờ bè. Khi người Nhật và 
Trung Hoa tới đó bắt đầu từ cuối thế kỷ 16, Hải Phố là nơi buôn bán 
sầm uất. Các nhà truyền giáo tới đây vào năm 1615, nghe người Nhật 
đọc Hải Phố là Hoaipho, nhưng rồi các ông thường đọc trại Fafƒfo Ề. 
Người Âu châu viết chữ Hải Phố bằng nhiều cách: Haiƒo, Hai ƒo, Haito, 
Fafo, Facƒo, Fayƒo, Fayfô, Fayfó, Fatso, Taiƒò, vu.... Tại An Hội, có hai 
khu riêng biệt, một dành cho người Trung Hoa, một dành cho người 
Nhật. Kiều dân Nhật dưới quyền cai trị của một người Nhật do Chúa 
Nguyễn bồ nhiệm, Hoa kiều cũng do một người Trung Hoa cai trị 
được Chúa Nguyễn bồ nhiệm. Riêng vị chỉ huy người Nhật lại được 
Chúa Nguyễn trao cho trách nhiệm về các người Tây phương ở Hội 
An?. Theo Borri, thời ấy Đàng Trong có trên 6o cửa bề, sầm uất nhất 
là Hội An, còn hai hải cảng quan trọng thứ nhì là Cửa Hàn và Nước 
Mặn (Qui Nhơn). Các thương thuyền Trung Hoa, Nhật, Manda, 
Mã Lai, Cam Bốt v.v... thường đến ba cửa bề đó. 


Ba nhà truyền giáo mà chúng ta vừa nói, đến Hội An với mục 
đích đầu tiên là đề giúp đỡ giáo hữu Nhật về mặt tôn giáo, và nhờ 
người Nhật làm thông ngôn đề tiếp xúc với người Việt Nam. Sau năm 


1. Thư của Lm. Valentino de CARVALHO gởi cho L.m. Nuno Mascarenhas, Phụ tá 
Bề trên Cả Dòng Tên Vùng Bồ Đào Nha, viết tại Ao Môn ngày 9-2-1615, AKSI, 
JS. 76 II, (. 174.— RHODES, /vers voyages et missions, tr. 68. 


2. E. FERREYRA, Woticias summarias das perseguicôöes da missam de Cochinchina 
Lisboa, 1700, tr. 4. 


3. Trong sách này chúng tôi xin dùng danh từ Hội An rgày nay. 
4. BORRI, &elation de la nouvelle mission, tr. 89-96. 
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1615, nhiều tu sĩ Dòng Tên khác không những đến truyền giáo ở 
Đàng Trong mà cả Đàng Ngoài nữa, nhưng đa số là người Bồ Đào 
Nha!. 

Các nhà truyền giáo tới Việt Nam thời ấy đều phải học tiếng 
Việt mới có thề tiếp xúc với người Việt Nam. Theo chúng tôi biết 
thì L.m. Francisco de Pina là người Âu châu đầu tiên nói thạo tiếng 
Việt. Pina sinh nắm 1583 ở Bồ Đào Nha, ông tới Đàng Trong năm 
1617. Lúc đầu Pina sống ở Hội An, sang nắm 1618 ông ở tại Nước 
Mặn với Buzomi và Borri. Hai năm sau, ông trở lại Hội An, rồi năm 
1623, Pina đến ở tại Thanh Chiêm, thủ phú Quảng Nam Dinh. Pina 
chết đuối ở bờ bẻ Quảng Nam ngày 15-12-1625. Dịp đó có tầu Bồ 
Đào từ Cam Bốt về Áo Môn, bỏ neo ở hải phận Quảng Nam, Pina 
cùng một người Việt Nam chèo thuyền ra tầu Bồ Đào đề lấy các đồ 
phụng tự. Khi thuyền đang ổi vào bờ, bị gió bão bất chợt, lật thuyền 
Pina. Vì mặc áo dài, Pina không bơi vào được, còn người Việt kia 
bơi vào bờ thoát nạn. Sau đó người ta vớt được xác Pina đem về 
Hội An làm lễ an táng rất trọng thể :. 

Nhờ biết tiếng Việt, nên ngay từ năm 162o các tu sĩ Dòng Tên tại 
Hội An 3 đã soạn thảo một sách giáo lý bằng «chữ Đàng Trong » 
1. Từ năm T615 đến 1788, có 145 tu sĩ Dòng Tân thuộc Í7 quốc tịch sau đây 

đến truyền giáo ở Việt Nam, không kề 51 tu sĩ Dòng Tên người Việt Nam : 


74 Bồ Đào Nha 2 Trung Hoa 1 Sarde 

50 Ý 2 Áo Môn 1 Savoyard 
10 Đức 2 Ba Lan 1 Thụy Sĩ 
8 Nhật 1 Gâne 1 Tiệp Khắc 
5 Pháp 1 Hung Gia Lợi †1 Tòa Thanh 
4 Tay Ban Nha T1 lllyrien 


2. Antonio de FONTES, Annua da Missam de Annam, viết tại Hội Ấn ngày 1-1-1626, 
AKRSI, JS. 72, f. 79:. — D. BARTOLI, Dell Hiztoria della Compagnia di Giesu, 
la Cina, Terza Parte, Roma, 1665, tr. 854. 

5 Năm 1620, tại Hội An có 4 tu sĩ Dòng Tên sau đây : 
1) L.m. Pedro MAR QUES, (1575-1670) sinh tại Nhật do cha là người Bö Đào, 
mẹ là người Nhật. Marques đến ở Đàng Trong 6 lần : 1618-1626, 1657- 1659, 
26-2 đến 15-7-1652, 1655-1655, 1658 và 1670, đến ở Đàng Ngoài một lần : 
1627-1650. Năm 1620 Marques là Bề trên các tu sĩ Dòng Tên tại Hội An. Ông 
cũng đến truyền giáo tại Hải Nam từ năm 1652:1655. Marques bị đẩm tầu ở 
gần đảo Hải Nam và chết vào dịp đó (1670). Nhiều văn thư của ông về Đàng 
Trong còn giữ tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã. Xem : AKSI; JS. 71, †. 597, 
404; JS. 75, †. 124-169. — MARINI, Delle Missioni, tr. 578-3589. — Relation des 
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tức là chữ Nôm !, Cuốn sách này vì soạn bằng chữ Nôm, nên chắc 


phải có sự cộng tác của người Việt. 


Nhưng chúng tòi tưởng cuốn này cũng được viết bằng chữ Việt 
mới nữa (chữ quốc ngữ ngày nay), mà người có công soạn thảo là L.m. 
Francisco đe Pina vì lúc đó chỉ có ông là người Âu châu thạo tiếng 
Việt nhất. Chúng tôi đoán rằng, cuốn sách này không được in (in theo 
kiểu Việt Nam thời đó), mà chỉ chép tay. Có lẽ lúc ấy người Công 
giáo ở Hội An, Quảng Nam... chép tay bản chữ Nôm đề dùng, còn 
các nhà truyền giáo lại chép sang mẫu tự abc. Nếu đúng thể thì đây là 
cuốn sách Việt Nam đầu tiên bằng mẫu tự La tỉnh. Tiếc rằng ngày nay 
không còn thấy cuốn giáo lý trên dầu là bản chữ Nôm hay chữ quốc ngữ. 


Theo sự nhận xét của chúng tôi thì vào năm 16azo dù Lm. Pina 
đã nói được tiếng Việt, nhưng khó lòng mà phân biệt được lối cách 


missions et des voyages đes évêques vicaire; apostoliques, es Années 1672, 1675, 
1674 et 1675, Daris, 1680, tr. 18. 2) Thầy loseph (1568—?) người Nhật, nhưng 
chúng tôi không thấy các tài liệu ghi tên Nhạt của Thầy. Joseph gia nhập Dòng Tên 
năm 1590, đến Đàng Trong hoạt động từ 1617— 1659. Không rõ ông chất ở đâu, 
vào năm nào ? 5_ Thầy Daulus SAITO (1577— 1655) người Nhật, đến ở Đàng Trong 
từ 1616 — 1627, tới Đàng Ngoài cùng với Lm. Gaspar dAm»sral từ tháng 10-1629 
đến 5-1650. thụ phong Linh mục tại Áo Môn khoảng 1652 và tử đạo tại Nhật 
ngày 29-9-1655. 4) Lm. Francisco de PINA (chúng tôi đã nhắc tới tiều sử của 


ông ở trên). 


1. Đay là hai tài liệu viết tay bằng Bồ ngữ và La ngr về cuốn giáo lý này : †) Joäo 
ROIZ, A ¡nua de Cochichina do anno đe 1620, viết tại Áo Môn ngày 20-†11-16?1, 
AKSI, JS.72, †. G:. : « No principio do catecismo se ensinava, e cantava a doutrina 
Xpão na lingoa đa terra, pera q tolos assì granles como pequenos apodessem apren- 
der, e as cousas mais principaes de nossa Santa Íaê que ¡untamente o Pe lhes en- 
sinava, e declarava : asquaes acabadas lhes foi tambẽ ensinando que cousa era missa 
e confissão (..,) Agora cõ ajuda de Deos e diligencia do Pe lhes foi facil aprenderẻ 
nas, pois ia astem em sua ling. a, e cada día se ensinäo em nossa lgreja vindo os 
minimos a doutrina todo o tempo que o Padre que sabe a lingoa, està em Faifo ®. 
2) Gaspar LUIS, Cocincine is missioniv annuae LiHerae, anni f6?Ú, viết tại Áo 
Môn ngày 12-12-1621, AK&S/. JS. 17, †. 24r : « Catechismus Cocincinensi ¡id omate 
compositus muÌtum ad animsrum utilitatem cóntulit. Ejus ope et nafu granies domi 
Christiana dogmata; sollemne:que precandi formulas addiscere, memoriter tenere, et 
pueri quotidiano ad doctrinam concursu doctiores evadere » 
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ngữ như chúng ta dùng ngày nay. Dựa vào những tài liệu viết tay 
năm 1621-1626, chúng tôi biết được hầu hết các chữ còn iết héến và 
chưa thấy đánh đấu vào những chữ đó. Chính dựa theo hai đặc điểm 
này mà chúng tôi cho là giai đoạn sơ khởi chữ quốc ngữ. Bây giờ 
chúng tôi xin trình bầy 7 tài liệu để chứng minh. 


Tài liệu viết tay năm 1691 của João foiz 


Đây là bản tường trình hàng năm của Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản, 
mà L.m. Giám sát ủy cho L.m. João Roiz dựa theo các báo cáo ở 
Đàng Trong soạn thảo, đề gửi cho L.m. Mutio Vitelleschi, Bề trên Cả 
Dòng Tên ở La Mã. Tài liệu soạn bằng tiếng Bồ Đào Nha, gồm 15 tờ, 
tức 3o trang kề cả trang bìa. Chữ viết trung bình, không lớn quá cũng 
không nhỏ quá, trong khö 14x 22 cm. Trường trình này biên soạn tại 
Áo Môn ngày 2o-11-1621. Tài liệu chia ra ba phần rõ rệt : Phần mở đầu 
gồm 6 trang ; Phần thứ hai gồm 8 trang ghi lại những hoạt động của 
cic tu sĩ Dòng Tên tại Hội An và phụ cận với đầu đề ‹Residencia de 
Faifö na Provincia de Cacham› (Cư sở Hội an trong tỉnh Cacham 
[Quảng NÑam]) ; Phần thứ ba gồm những trang còn lại viết về những 
kết quả truyền giáo ở Nước Mặn, với đầu đề «Residencia de Nuocman 
na provincia de Pulo Cambi› (Cư sở Nước Mặn trong tỉnh Pulo 
Cambi [Qui Nhơn]) !. Dưới đây là những chữ quốc ngữ trong tài liệu : 

Annam ° : An Nam. 

Sinoa ?”— :; Xứ Hóa, tức Thuận Hóa. 

Unsai1  : Ông Sãi. 


Cacham " : Ca chàm (Kẻ Chàm hay Thanh Chiêm), là thủ phủ 
Quảng Nam Dinh, ở về phía Tây Hội An ngày nay. Dân chúng thời 
ấy cũng gọi Kẻ Chàm là Dinh Chàm. 


1. loão ROIZ, Annua de Cochinchina do anno de 1620. Peia N. Muy Rdo em 
Christo Pe Multio Vitelieschi Preposito OGeral da Campa de Jesu, AKRSI, S.72, 
{. 2-16. 


2 lbd., †. 4v. 
5. lbid., [. 4v. Tĩ:. 
A4. lbíd., †. 4v. 
5, lbid., [. 6y. 
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Ungue : Catecismo fez o Pe ao Ungue nosso amigo, ea (?) outros 
muitos assi Christaðs como gentios, que concorrerão aouuilo [a ouvido ] ! 
(Một Cha dạy giáo lý cho Ông Nghè, ông là người bạn thân của 
chúng tôi, và cha đó cũng dạy giáo lý cho nhiều giáo hữu cùng lương 
dân tuến đến nghe giảng). 


Chữ Ưngue tức Ông Nghè được tác giả viết liền lại chứ không viết 
cách ngữ như chúng ta ngày nay. Chúng ta đều biết, Ống Wghè là một 
đanh từ bình dân dùng đề gọi các vị Tiến sĩ. Còn danh từ Ông Nghè 
Bộ, mà chúng ta thấy trong các tài liệu viết tay cũng như trong sách 
của nhiều nhà truyền giáo Tây phương ở Việt Nam vào thế kỷ 17, là 
một chức quan ở các Dinh (Tỉnh) Đàng Trong, có nhiệm vụ lo việc 
thuế má và tài chính. Thực ra, chức vị của ông này là Cai bạ, một trong 
ba quan (Đô tri, Cai bạ, Nha úy) làm việc trực tiếp dưới quyền viên 
Trấn thủ của mỗi Dinh. Tiện đây cũng nên biết các nhà truyền giáo 
Tây phương viết chữ Ông Nghè hoặc Ông Nghè Bộ dưới nhiều hình 
thức khác nhau: 


Gaspar LUIS, Cocincinensis mmissionnis annuae Litterae annL 1620, 
ARSI, JS. 71: Unguè (f. 23v), Unguẻ (f. 2av). 

BORRI, Relation de la nouuelle mission des Pères de la Compagnie de 
J¿sus, LiÌle, 1631 : Omgné (tr. 182). 

RHODES, His(oire du royaurne de Tunguin, Lyon, 1651: Oun ghe 
(tr. 170). 

RHODES, Relation des progrès de la ƒoL au royaume de la Cochin- 
chỉne, Paris, 1652: Quenglebo (tr. 43), Onghebo (tr. 44). 


RHODES, Diuers 0uoyages et missions, Paris, 1653 : Onyhebo (tr. 123), 
Oun Gueh (tr. 183), Ongehbo (tr. 2o3), Onghebo (tr. 2o3), Ou-nges-bo 
(tr. 2o6), Oun ghebo(tr. 21a), Oun-ges-bo (tr. 226). 


Metelle SACCANO, Relation des progrès de la ƒoi au royaume de la 
Cochinchine és ann6es 1646 et 16.17, Paris, 1653: Onguebo (tr. 133). 


Maurus de Sa. MARIA, Thư viết tại Cửa Hàn ngày 2-8-i6o8, gửi 
cho L.m. J.— A. Arnedo, ARSI, JS. 7o: Oñ ngè bộ (f. 26ar). 


1. J. ROIZ, ibid, Í.7c, 
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Emmanuel FERREYRA, Koticias summarias das perseguicoss da 
missam de Cochinchina, Lisboa, 17oo¿; Oum Nhembo (tr. s3), Qum Nhebo 
(tr. 53), Ou NWhebo (tr. 54). 

Sau khi chúng ta tìm hiểu lõi viết chữ Ông Nghè của các tác giả 
trên đây, bây giờ chúng ta tiếp tục trích ra những chữ quốc ngữ trong 


ban tường trình của João Roiz: 

Ontrũ !: Ông Trùm, là một người đứng dầu Xứ đạo. 

Nuocman ?: Nước mặn, một thành phố xưa ở phía Bắc Qui 
Nhơn ngày nay chừng 2o cs. Một số bán dô thế kỷ 1ọ còn ghi địa 
danh này 3. 

Baƒu +: Bà Phủ, tức là vợ quan phủ Qui Nhơn vào năm 16ïõ. 
Nên nhớ lúc đó Qui Nhơn mới chỉ là một Phủ giáp với lãnh thồ 
Chiêm “Thành. 

Sai Tubồi '° : Sãi Từ Bình (°). 

Banco °: Bàn Cồ. một ‹thần» không lồ tạo dựng vũ trụ, con 
người. Hồi xưa dân Việt Nam theo thần thoại Trung Hoa nghĩ như thể. 


Oundelim ' : Ông Đề lĩnh. 


Tài liệu viết tay năm I162 của Gaspar Luis 


Cùng năm 1621, L.m. Gaspar Luis cũng viết một bản tường trình 
về giáo đoàn Đàng Trong gửi cho L.m. Mutio Vitelleschi ở La Mã. 
Nội dung bản tường trình này cũng không “khác của João Roiz. Tuy 


1. loão ROIZ, ¡ibid., f. 8r. 

Ibid., †. 10, 11r, lỗ. 

J.—L. TABERD, Dictionarium tatino— Annamiticum, Serampore, 1858, Appendice, 
MONTEZON etL ESTEVE, Voyages et travaux đdes missionnaires de la Compagnie 
de Íésus, Mis:ion de la Cochinchine et du Tonkin, Paris, 1858. — Eugène 
VEUILLOT, ta Cochinchine et le Tonkin, 2e édition, Paris, 1861. 

Joäo ROIZ, ¡b¡id., Í. 10c. 

lbid., f. 10v, 12r. 

fbid., †. TÔ. 

lbid., f 15:. 


„mm n + 
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nhiên, bản của Luis lại soạn thảo bảng La ngữ và vẫn hơn bản 
của Roiz. Tài liệu gồm tám trang rưỡi, viết chữ cỡ trung bình, trong 
khồ 12 xzo cm. Tác giả soạn tài liệu này tại Áo Môn ngày 12-12- 
162i !, Gaspar Luis nhắc đến ít danh từ Việt hơn Roiz. Nếu có dùng 
vài ba chữ Việt, thì lại cũng viết giống như Roiz, ví dụ: Cacham, 
Nuocman, trừ hai chữ sau dây Luis viết khác Roiz : 


Ủngue và Ungué ? : Ông nghề. 


Bancô 3 : Bàn cB, 


Tèi liệu năm 1621 củo Crlistoforo Borr! 


Trước khi bàn tới tài liệu của Cristoforo ! Borri, thiết tưởng nên 
biết qua tiều sử của ông, vì ông là người Tây phương đầu tiên đã 
viết và cho xuất bản một cuốn sách khá dài về xứ Đàng Trong đầu 
thế kỷ 17. 


Cristoforo Borri (1s83-1632) sinh tại Milan, gia nhập Dòng Tên 
ngày 16-g-16or. Năm 161s ông đi Đông Á truyền giáo, nhưng chúng 
tôi không rõ ông tới Áo Môn vào năm nào. 


Chỉ biết năm 1618-Borri phải tàng hình bồi tầu đi thương thuyền 
Bồ Đào từ Áo Môn tới Đàng Trong cùng chuyến với L.m. Pedro Mar- 
ques. Ñgay năm đó Borri theo hai L.m. Buzomi và Pina đến lập cơ sở 
truyền giáo ở Nước Mặn. Năm 162i, Borri rời Nước Mặn và cũng 
rời Đàng Trong luôn đề về Áo Môn. Năm 1623 người ta thấy ông có 
mặt ở Goa. Sau đó ông về Bồ Đào Nha dạy Toán tại trường Đại học 
Coimbra. Tuy Borri chỉ sống ở Đàng Trong có 3 năm, nhưng ông khả 
thành thạo tiếng Việt và hiều biết nhiều về xứ này. Borri lại rất giỏi 
về Toán, Thiên văn và khoa Hàng hải. Khi vua Philipphê nước Tây 


1 Gaspar LUIS, Cocincinensis missionis annuae litterae, anni 1620, AKSI, JS. 7Í, 
f 25-27. 

2. lb¿d., †. 25rv, 24. 
lbid., 25v. Ò †. 25r tác giả lại viết: Bancó. 

4. Về tên Criztoforo cố nhiều nơi viết khác nhau, ngay chính trên các bìa sách của 
ông cũng có khi đề là Cñristoforo có khi lại đề Christofle như chúng ta sẽ thấy. 
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Ban Nha nghe biết Borri đang nêu nhiều thuyết mới ở Coimbra, liền 
vời ông sang Madrid đề trình bày những khám phá của ông. 


Chính Borri đã viết một cuốn sách bằng Bồ ngữ Bàn về nghệ 
thuật đi biền !, nhưng cho đến nay cuốn sách chưa được xuất bản 
mà vẫn còn nằm ở Evora (Bồ Đào). Ông cũng viết cuốn sách Chỉ dẫn 
cách đi Ấn Độ ‡ bằng tiếng Ý, nhưng chưa soạn xong. Cuốn sách của 
Borri làm chấn động dư luận lúc đó hơn cả viết về Ba tầng trời : khí, 
hành tính, thiên khung °. Sách soạn bằng La ngữ và mãi khi ông qua 
đời được g nắm rồi mới xuất bản. Năm 1641, Borri cho ấn hành ở 
Lisboa một tập về Tjién uăn soạn bằng La ngữ. ‡ 


Khi Borri ở Coimbra và Madrid nêu ra chủ thuyết ba tầng trời 
gầy xôn xao trong nhiều giới, nên L.m. M. Vitelleschi Bề trên Cả 
Dòng Tên, phải gọi ông về La Mã. Có lẽ cũng vì vậy một phần mà 
vào khoảng đầu nắm 1632 ông xin xuất Dòng Tên, đề vào tu trong 
Dòng « Bernardins de Ste Croix de Jérusalem » ở La Mã; nhờ có phép 
đặc biệt của Tòa Thánh, chỉ sau ba tháng Nhà Tập, ông được phép 
khấn trong Dòng đó. Nhưng ông lại không khấn, nên tự ý xin ra khỏi 
Dòng này, rồi xin gia nhập tu viện Xi tô cũng ở La Mã. Tu được mấy 
tháng, Borri bị nhà dòng trục xuất, ông liền kiện nhà Dòng và ông đã 
thắng kiện. Trong khi đi báo tín mừng đó cho một vị giám chức ở La 
Mã, thì ông bị chết giữa đường ngày 24-5-1632. ” 


Bây giờ chúng ta nhìn vào cuốn sách của Borri viết về Đàng Trong 


1. Tratado da arte de navegar, pelo Rdo Pe Cristoväo Brono, da Companhia, Anno 
Domini M... 


Ístruzione par facilitare ¡Í viaggio dell“lndie: 
BORRI, Ooctrina de tribus Coelis, Aereo, Sydereo, et Empireo, Opus Astrono- 
mis, Philosophis et Theologis favens, Ulyssipone, 1641, ¡n-49. 

4 BORRI, Colleeta astronomica, ex doetrina P. Christophori Borri, Mediolanensis, 
cx Societate lesu..., Ulyssipone, 1651, 470 tr: 

9. Về tiều sử C, Borri, có thề đọc: SOMMERVOGEL, BiBliothèque de la Compagnie 
đe lésus, Nouvelle édition, Louvain, 1960, tìm chữ Borri. — C. B. MAYBON, 
Notice sur Cristoforo Borri et sur les éditions de sa « Relation », trong báo 


Bulletin des Amis dụ Vieux Hué, năm 1951, tr. 269-276. 
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đề trích ra những chữ quốc ngữ trong đó. Cuốn sách được xuất bản ! 
lần đầu tiên bằng Ý ngữ năm 1631, cùng năm đó sách được dịch ra 
Pháp ngữ đồng ấn hành tại L¡lle và Rennes, đến năm 1632 lại được 
dịch ra La ngữ xuất bản ở Vienne, cũng năm 1632 được địch ra tiếng 
Hòa Lan xuất bản ở Louvain, năm 1633 lại dịch ra Đức ngữ xuất bản 
ở Vienne và một bản Anh ngữ tại Luân Đôn. Năm 17o4 một bản địch 
mới bảng Anh ngữ được xuất hiện trong tuyền tập Churchill. Năm 
1Ổ1I, tuyển tập du hành của Pinkerton È in lại hoàn toàn bản dịch trong 
tuyển tập Churchill. Năm 1931, ông Bonifacy lại dịch từ bản tiếng Ý 
sang Pháp văn và cho ¡in trong Bulletin des Amis du Vieux Hué 3. 
Tuy cuốn sách của Bàrï: dược in lần đầu tiên bằng tiếng Ý năm 
1637, nhưng phải hiều là những chữ quốc ngữ trong đó là thứ chữ ông 
viết vào năm r62o-ró»r. Bởi vì Borri bỏ Đàng Trong hoàn toàn năm 


1. BORRI, &elatione della nuova missione delli PP. de'la Compagnia dị Giesu, al 
regno della ocincina; scritta dal Padre Christoforo Borri Milanese della medesima 
Compagnia, Roma, 1651, ¡n-T129, 251 tr.— BORRI, &elation de la nouvelle mission 
des Pères de la Compagnie de Jésus au royaume ds la Cochinchine. Traduite de 
lItalien du Pèere Christofle Borri Milanois, qui fut un des premiers qui entrèrent 
.en ce Royaume. Par le Père Antoine de la Croix, de la mesme Compagnie. 
A Lille, Da l“lmprimerie de Đierre de Rache, à la Bible dOr, 1651, ¡n-129,. 
255 tr. -— Về bản Pháp văn in ở Rennas cũng do Ântoine de la Croix dịch, đầu 
đề bìa sách cũng như cuốn xuất bản ở Lille, chỉ khác là do nhà xuất bản jean 
HARDY. — BORRI, Kefatio de Cocincina Ñ.P. Christophori Borri e Societate 
Jezu, ex ltalico latine reddita pro strena D.D. Sodalibus lnclytee Congregationis 
Assumptae Deiparae in Domo Professa Societatis Jesu Viennae Austriae. Excudebat 
Michael Rictius, in novo mundo, 1652, ¡n-89, 142 tr.—BORRI, Historie van eene 
nieuwe Seyndinghe door de Paters der Socielteyt Jesu in”t ryck van Cocincina« Ínt 
ltaliaens gheschreven door P. Christophorus Đorri Melanoiss.e Ende verduytscht 
door P. Jacobus Susius der selve Societeyt, Tot Loven, †1652, inz120, 205 tr. — 
BORRI, elation von dem newen Konigreich Cochinchina.«. aus dem Welsch und 
latein verseuscht edruckt zu Wien in Oesterreich bey Michael KRiekhes. 1653, 
in-89, 145 tr.— BORRI, C ochinchina containing many admirable Ñarities and Singu- 
larities of that Countrey. Extraclted out of an ltalian elation, lately presented 
to the Pope, by Christophoro Borri, that lived certaine yeeres there. And published 
by Eobert Ashley, London, 1655. 


2. A general collection of the best and most interesting Voyages and  Travels ¡n all 
parts of tFe World... by Pinkerton, London, T8††1, vol. lX, tr. 771-828. 


# 


3. Lt Col. BONIFACY trong BAVH, 1951, tr. 277-405. 
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162r, và khi ông về Âu châu chắc không sửa lại những chữ Việt trước 
khi đem xuất bản. Vậy chúng ta phải coi thứ chữ quốc ngữ này là 
vào năm 1621. Có một điều cũng nói rõ ở đây là, những chữ quốc 
ngữ trong sách của Borri sự thường không đúng hoàn toàn với những 
chữ trong bản thảo của ông, bởi vì nhà in không có những đấu chữ 
quốc ngữ mà rất có thẻ Borri đã dùng lúc soạn thảo. Tiếc rằng 
chúng ta không có chính bản viết tay của Borri đề trình bầy. Dưới 
đây chúng tôi xin căn cứ theo cuốn sách của Borri nhan đề Rela- 
tione đella nuova  Älissione... !n tại La Mã nắm 1631, rút ra những 
chữ quốc ngữ trong đó. Chúng tôi cũng xin bỏ qua việc ghi lạt các 
Số trang có chữ quốc ngữ, vì không cần. 


Anam : An Nam 

Tunchim : Đông Kinh. 

Lai : Lào. Nước Lào. 

Ainam : Hai Nam. Đảo Hải Nam. 

Kemoi : Kẻ Mọi. Xứ Mọi ở Cao nguyên Trung phần. 
Sinuua : Xứ Hóa (Thuận Hóa). 

Cacciam : Ca Chàm (Kẻ Chàm, thủ phủ Quảng Ñam Dinh). 


Quamguya : Quảng Nghĩa. 
Quignin : Qui Nhơn 


Renran : Ran Ran, tức sông Đà Rằng miền Phú Yên. 
Dàadèn, TLùt, Dàđèn Lùt : Đã đến lụt, Đã đến lụt. 

Nayre : Nài. Nài voi. 

doi} : đói. 


Scin moca} : xin một cát, Cho tôi xin một cải. 

chiả : trà. Uõng trà, cây trà. 

Sayc Kim : Sách Kinh. Tứ Thư, Ngũ Kinh 

Sayc Chíu : Sách chữ. 

Cò : Có 

Con gnoo muon bau tam laom Hoalaem chiam : Con nhỏ muốn 
vào trong lòng Hoa Lang chăng. Người thông ngôn đã dùng lầm 
những tiếng đó đề hỏi một người khác có muốn gia nhập đạo Công giáo 
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không. Vì thời ấy một số người hiều lầm, gọi đạo Công giáo là đạo 
Hoa Lang, mà đạo Hoa Lang có nghĩa là đạo Bồ Đào Nha, Sở di có 
danh từ Hoa Lang là vì, theo sự hiểu biết của chúng tôi, khi người Bồ 
Đào tới Đàng Trong bán một thứ vải có in hoa giống như Hoa Lang, vì 
thể người ta gọi những thương gia ấy là người Hoa Lang. Các nhà 
truyền giáo đến Đàng trong vào đầu thế kỷ 17 cũng bị dân chúng gọi là 
người Hoa Lang, tức làngười Bồ Đào Nha, mặc dầu vào năm 1618 đã 
thấy những nhà truyền giáo Nhật, Y, Trung Hoa tới Đàng Trong !. 


Muon bau dau christiam chiam : Muốn vào đạo Christiang chăng. Vì 
thấy người ta hiều lầm về đạo Công giáo, nên L.m. Buzomi đã tìm 
được câu trên đây thay vào câu kia, đề hỏi người Việt mỗi khi họ 
muốn vào đạo Công giáo. 


0ï1Sđi7 : Ông Sãi. 
Quanghia : Quảng Nghĩa. 
Xuoecman : Nước Mặn. 


Đa, an, nua, Da, an het : Đã ăn nửa, Đã ăn hết. Khi có nguyệt 
thực, dân quê Việt Nam tin là có gấu ăn trăng. 

Omgne : Ông Nghè. 

Tuijciam, Biet : Tôi chẳng biết. 

Onsaij dị Lay : Ông Sãi đi lại, hay là ông Thầy đi lại. Khi người 
Việt thấy các L.m. Tây phương cứ đi đi lại lạt, thì hạ nói thế. Việc 
đi đi lại lại cho khoẻ, người Việt Nam ngày xưa không có thói quen 
này. Cũng nên biết rằng, thời đó dân chúng gọi các Linh mục là Thầy 
và đọc trại đi là Sấi. Dân chúng cũng gọi các nhà sư (Thầy) là Sãi. 


Bancò : Bàn Cồ, ông Bàn cô. 
Maa : Ma. Ma qui. 


1. Về vấn đề Hoa lang xin coi thêm ; — RHODES, Cathechismus, tr. 25.—M SAC 
CANO, KÑelation des progrès de la foi au royaume de la Cochinchine, tr. 2-5. — 
L.A. PONCET, lun des premiers annamites, sinon le premier, converli au 
catholicisme, BAVH, tháng 1-5 năm T94T1, tr.85:91. — L: CADIERE, ibid., tr. 
95.96. — AK&SIJ, JS. 89 t. 545 — 546v, 547r.— NGUYEN-HONG, (jch-sử 
lruyền-giáo ở Việt.Nam, Quyền 1, tr. 25, chú thích 4. 
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Maqut, Macò : Ma qui, Ma quái. 
Bữa : Vua. 
Chiuua : Chúa. 


Tài liệu viết tay năm 1695 của Đắc Lộ 


Ngày 16-6-162s, Đắc Lộ viết một bức thư bằng chữ Bồ Đào 
Nha, gửi cho L.m. Nuno Mascarenhas, Phụ tá Bề Trên Cả Dòng Tên 
vùng Bồ Đào Nha ! trình bày việc ông từ Áo Môn đến Đàng Trong 
bị nguy hiểm (bão) ở gần đảo Hải Nam, về sự tiến triển cuộc truyền 
giáo ở đây, về việc học tiếng Việt, về vấn đề mở cuộc truyền giáo 
ở Đàng Ngoài và ông xin lãnh trách nhiệm thực hiện công việc này. 
Bức thư dài gần hai trang giấy, viết trong khô 15,50 x 23 cm. Trong thư 
tác giả phiên âm hai địa danh Hải Nam và Đông Kinh (Đàng Ngoài) 
là Ainão, Tunguim, Tunguin, ngoài ra không còn chữ nào có dáng vẻ 
là chữ quốc ngữ như ba chữ trên đây. Nên nhớ rằng vào tháng 


N¿ 


6-1625, Đắc Lộ đã tạm nói được tiếng Việt °. 

Tài liệu viết tay năm 1696 của Gaspar Luis 

Trên đây chúng ta đã có dịp bàn đến một tài liệu viết tay của 
Gaspar Luis năm 1621, nhưng lúc đó ông chưa đặt chân tới Đàng Trong. 
Trái lại khi Gaspar Luis soạn tập tài liệu này là lúc ông đã ở Đàng 
Trong được hơn một năm, bởi vì ông viết tại Nước Mặn ngày 1-1-1626. 
Chúng ta biết Gaspar Luis từ Áo Môn đi Đàng Trong cùng một chuyến 
tầu với Đắc Lộ và s Linh mục khác vào tháng 12-1624 ?. Ông phải 
rời bỏ Đàng Trong hoàn toàn vào năm 163g, lúc Chúa Nguyễn Phúc 
Lan ra lệnh trục xuất tất cả các nhà truyền giáo khỏi xứ. 


Tài liệu là một bản tường trình hàng năm † viết bằng La văn gửi 


1. AKRSI, JS. 68, I. 15v. 
2._ RHODES, Oivers voyages et missions, tr. 72. 


5. Emmanuel FERNANDES, Thư viết tại Hội Án ngày 2-7-1625, bằng chữ Bồ Đào 
Nha, gửi cho Bề trên Cả Dòng Tên ở La Mã, ARSí, JS. 68, Í. 15rv. 

4. Đề vị Bà trên Cả hiều biết hoạt động của các tu sĩ, hàng năm Bề trên mỗi nhà. 
Dòng phải gửi một bản tường trình về La Mã. Ngày nay vẫn còn giữ như vậy. 
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cho L.m. Bẻ trên Cầ Dòng Tên Mutio Vitelleschi ở La Mã, đài 1s tờ, 
tức 3o trang, nhưng tác giá chỉ viết 2g trang, cỡ chữ vừa phải trong 
khö 13 x 2o, so cm. Bản tường trình gồm ba phần : Phần một, 

ý ` Ẹ ¬ : ' : sẽ ĐÀ, ` ˆ 
cResiddentia Fayfó, (Cư sở Họi An) thuật lại những việc xây ra ở 
Hội An nắm 1625; Phần hai, cResidentia Dinh Cham uulgò Cacham› 
(Cư sở Dinh Chàm, bình dân gọi là Ca Chàm [Kẻ Chàm] ) ghi lại 
hoạt động truyền giáo ở Kẻ Chàm, tức thủ phủ Quảng Nam Dinh; 
Phần ba, ‹ Residentia Nuocman, vulgò Pullocambi » ! (Cư sở Nước 
Mặn, binh dân gọi là Pullocambi), kề lại việc truyền giáo ở Nước 
Mặn, tức vùng Qui Nhơn ngày nay °. Sau đây là những chữ quốc ngữ, 
phân nhiều là địa đanh, trong bản tường trình của Gaspar Lu1s. 

Dịnh Cham, Cacham :; 3 Dinh Chàm, Ca Chàm (Kẻ Chàm). 

Nuocman, Quanghia, Quinhìn, Ranran ! : Nước Mãn, Quảng 
Nghĩa, Qui Nhơn, Ran Ran (Đà Răng). 

Bendá " : Bên Đá. Một làng cách Qui Nhơn ngày nay chừng 8o cs 
về phía Bắc. Năm 1622 Bến Đá mới làm nhà thờ. 

Bód¿ °: Bồ Đề. Mọt làng ở phía Nam Bến Đá. Giáo hữu ở Bồ Đề 
góp công của đựng một nhà thờ mới, Khi các Linh mục đến dâng 
Thánh Lễ, dân chúng tới tham dự rất đông. 

Ondelimbay : 4Horum princeps hoc anno fuit Andreas 1lle, mmagis- 


tratuS proenomine Ondelimbay, de quo proximis litteris mentionem 
fecimus › 7 (Trong số những người cai trị [ở Qui Nhơn] năm nay, 


1 Puflscambi : Một đảo đối diện với Nước Mãn và Nước Ngạt, 


2. Gaspar LUIS, Cocincinae Missionis annuae litterae, Anni 1625. Ad R.P.N. 
Muitium Vitefleschium Societatis Jesu Praepositum eneralem, AKSI, JS. 71, †. 
56i-71r. Ba cư sở Dòng Tên ở Đàng Trong được thành lập vào những năm sau 
đây : Hội An : 1615-1616, Nước Mạn : 1618. Kẻ Chàm : 1625. 


Ibid., †. GÌ. 
lbid., †. 64v-G5r. 
lbid., †. 65v. 
lbid., †. 66:. 
?,  ¡ibid., t. 66, 


Ga 
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có một viên quan chi huy của họ tên thánh là An Rê, có chức quan 
là ông Đề lĩnh Bây, ! mà trong những thư từ gần dây tôi đã nhắc tới). 


Ondelim, Ondedoc: -Etenim rex ob exactionem prosperè confectam, 
mutato Andreae titulo Ondelim, appellari jùssit Ondecdoc, maiori 
dignitatis gradu, ac reliquis universae provinciae praeesse Mandarins- - 
(Vi vua [Chúa Nguyễn Phúc Nguyên] muốn hoàn thành [công việc] 
cho thịnh vượng, nên đã truyền đöi tước hiệu của An Rê là ông Đề 
lĩnh ra êng Đề đốc, một cấp bậc lớn hơn và ông được đứng đầu 
các Quan trong tỉnh *). 


nghe chieu: -Alius học anno mandarinus ad Ecclcsiam aAscrIDLIS 
€st, patrio nomine nghe chieu, christiano Ignatius ? (Năm iiašv một 
viên quan tên là Ông Nghè Chiêu ' đã gia nhập Giáo Hội có tên 
thánh là Y Nhã). 


Nht la Khaum, Khaum la nhí “; Nhất là không, không là nhất. 


Tài liệu viết? tay năm 626 củø Ântonio đe Fon?es 


L.m. Antonio de Fontes, người Bỏ Đào Nha, đến Đàng Trong 
cùng một chuyển tầu với Gaspar Luis vào tháng 12-1624. Khi tới xứ 
này, G. Luls liền xuống Nước Mặn đẻ học tiếng Việt còn 
Antonio de Fontes ở lại cư sở Dòng Tên tại Kẻ Chàm cùng với 
Đắc Lộ và F. de Pina. Lúc ấy Pina là Bề trên cư sở này và dã 


1. Theo tài liệu này thì tên vị quan như sau : Đề fĩnh là chức quan, A^A Kê là 
tên thánh, đây là tên riêng, tức phải gại là ông Đề lĩnh An Rẻ BAY. 


Gaspar LUIS, /b¿d., f. G7:. 


5. Tác gia gọi Qui Nhơn là tỉnh, nhưng vào năm 1625-1626, Qui Nhơn văn chỉ còn 
là một Phủ, tuy là Phủ rất rộng lớn. 


A.- Gaspar LUIS, /b¡d., † 67r. 
5. Chúng tôi không rõ phải viết là Chiêu, hay Chiều, hay Chiếu. 
Ó._ QGaspar LUIS, /bid., †. 70rv, 
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thông thạo tiếng Việt. Chính Pina là Thầy dậy tiếng Việt cho Fontes 
và Đắc Lộ : « Ao presente temos Ja tres residencias, as duas estavão 
formadas ; a 3a assẽtis (?) eu agora na Corte do principe, onde ficão 
tres Pes dassento o Pe Franco de Pina que sabe muito bem a lingoa 
por superior, e mestre, e os Pé&§ Alexandre Rhodes e Anto de Fontes 
por subditos, e discipulos › ! (Hiện nay chúng tôi có ba cư. sở mà 
hai trong số này [Hội An, Nước Mặn] đã được hoàn thành {theo 
giáo luật] ; còn cư sở thứ ba tại « thủ phủ » quan ‹ trấn thủ »?, nơi 
mà lúc này tôi [đang tạm trú], có ba Linh mục định cư : L.m. 
Francisco de Pina biết tiếng [Việt] khá lắm, làm bề trên và là giáo 
sư [dậy tiếng Việt], và các L.m. Đắc Lộ cùng Antonio de Fontes là 
thuộc viên và học viên). 


Ñgày 1-1-1626, L.m. Fontes viết tại Hội An một bản tường 
trình hàng năm bằng tiếng Bồ Đào Nha gửi L.m. Mutio Vitelleschi, 
Bề trên Cả Dòng Tên ở La Mã. Tài liệu dài 17 tờ tức 34 trang, 
viết chữ cỡ nhỏ trong khồ 14, so x 23 cm. Bản tường trình về năm 
1625 chia ra ba phần : Phần một, ‹ Casa de Taifð» (Nhà Hội An) ; 
Phần hai, ‹ Residencia de Digcham, chamada vulgarmte Cacham » 
(Cư sở Dinh Chàm, bình dân gọi là Ca Chàm) ; Phần ba, ‹ Residencia 
de NÑuocman na pua de Quinhin › (Cư sở Nước Mặn trong tỉnh Qui 
Nhơn) 3. Sau đây là những chữ quốc ngữ trong bản tường trình 
của Antonio de Fontes. 


Tuy số chữ quốc ngữ không nhiều, nhất là đối với một bản 
tường trình dài 34 trang; nhưng cũng như tài liệu trên đây của 
G. Luis, nó giúp chúng tà hiều hơn về giai đoạn thành hình 
1626. 


1. Thư của Gabriel de MATOS (cũng có khi viết là Mattos), giấm sát các tu sĩ Dòng 
Tên ở Đàng Trong, viết tại Đàng Trong ngày 5-7-1625, gửi L.m. Bề trên Cả Dòng 
Tên ở La Mã, viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, A&SI/, /S. 68, Í. 17r. 

.2. Lúc đó ông Nguyễn Phúc Kỳ, con cả Nguyễn Phúc Nguyên, làm trấn thủ ở Quảng 
Nam. Ông Kỳ qua đời năm 1651. 

Š. Antonio de FONTES, Annua da Missão de nam, a que vulgarmte chamão Cochin- 
china ; pa ver No Muj Rdo Pe Ceral Mutio Vitelleschi, ARSI, JS. 72, l. 69-Rõ¡. 
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Digcham + : Dinh Chàm. 

Núocman ˆ : Nước Mặn. 

Quinhm 3 : Qui Nhơn. 

Ssinua 1 : “No principio de Janro foio Pe Visitora corte 
đe Sinua visitar a Rei› † (Đầu tháng giêng, L.m. Giám sát [G. dc 
Matos] dến chầu vua [Chúa Sãi] ở triều đình Xứ Hóa [Thuận Hóa]). 

Snuá °  : Xứ Hóa. 

Orancaya_ : - Entre todos estas pessoas a principal foi huã Oran- 
caya, ou molher pequena do ReJ velho Ja defunto (...) Chamouse no 
bautismo Maria › ° (Trong số những người [dã chịu Thánh Tây] có 
một người quan trọng là Orancaya, hay là thứ phi của vị tiên vương 
đã từ trần. Khi chịu phép Thánh Tây bà mang tên thánh là Maria). 
Chúng tôi không hiều chữ Orancaya bây giờ phải viết thể nào, chỉ 
biết rằng bà là thứ phi của Chúa Nguyễn Hoàng, sau này được truy 
tặng là Minh Đức Vương thái phi Bà được L.m. F. de Pina làm phép 
Thánh Tây vào năm 1625. Bà tận tâm giúp đỡ các nhà truyền giáo 
và các giáo hữu. Bà Minh Đức qua đời khoảng năm 164o, thọ 8o 
tuổi, 7 

- Quan 5 : Quảng. Quảng Nam. 

Xabin : ‹Ja o anno passado se escreviu como Xabin Paulo pessoa 
bem conhecrda na Corte do principe, fora escolhido, e mandado por 
cembaixador a Sião »" (Năm ngoái có một người ghi tên [gia nhập 
Giáo hội], đó là ông Bảo Lọc Xá Bình (?), một người danh tiếng tại 
phú quan trấn thủ [Quảng Nam], ngoài ra ông đã được chọn và được 
uy nhiệm làm đại sứ đi Xiêm). 


-Ổ — lhid., †. 69:, 74v, 75v, 76r, 79c. 

lbid, †. 69:, 80c. 

lbidđ, †. 69:, 80:. 

lbid., †. 70:. 

lbid., †. 74v. 

lhid., †. 74v. 

Có thề đọc về bà Minh Đức : PHẠM ĐÌNH KHIẾM, Minh Đức Vương Thái Phi. 
Saigon, 1957, ¡n.89, 110 tr. 

8. Antonio de FONTES, ¡b¡id., f. 69:, 7Áv. 

9. /bịd., {, 77v. 
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Bẽndá ':¡ Bến Đá. Xã Bến Đá. 

Bude ` : Bồ Đề. Xã Bö Đề. 

Ondelimbay 3 : Ông Đề lĩnh Bầy (An Rê Bãy). 

Ondedóc † : Ông Đề dốc. Ông An Rê Bây mới được Chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên phong chức Đề dòỏc. 

Onghe Chieu : ‹ Este anno se bautizou nesta casa hũ mandarim 
por nome Onghe Chieu homẽ de grandes letras (...) chamouse no 
bautismo Ignaciô » * (Năm nay một viên quan tên là Ông Nghè Chiêu 
(Chiểu, Chiếu ?] là nhà đại trí thức [ở Qui Nhơn] đã được rửa tội 
trong nhà này [nhà Dòng Tên ở Nước Mặn] (...) mang thánh hiệu 
Y Nhã). 

Nhít la Khấu, Khấu la nhừ ° : Nhất là không, không là nhất. 

Dinh Cham " : Dinh Chàm. 


Sinod * : Xứ Hóa. 
Tời liệu viết tay năm 1626 của Francesco Buzomi 


Ngày 12-7-1626, LÙình mục Francesco Buzomi viết một bức thư 
bằng Ý văn gửi cho L.m. Mutio Vitelleschi, Bề trên Cả Dòng Tên. 
Ñơi viết thư là Đàng Trong (tác giả đề là Cochinchina, chứ không đề 
rõ là ở Nước Miặn hay Hội An). Cũng nên biết rằng, Buzomi đề 
thư là ngày 13-7-1625; thực ra ông đã đề lầm năm, vì phải đề là 
13-7-7926 mới đúng. Sở đi chúng tôi đấm qua quyết như thể- là vì 
Ông viết « năm ngoái L.m. FE. de Pina bị chết đuối ». Thế mà Pina 
chết đuối ngày 15-12-1625 như chúng ta đã biết. Thư gồm 4 trang 
Điấy, chữ viết nhỏ xíu trong khô a1 x 3o cm (trang thứ tư trong khö 
21x 7 cm)°, Trong thư ta thấy có mấy chữ quốc ngữ được tác giả 
viết theo lõi cách ngữ như ngày nay. 


lbid., {. 80v. 

lbid., †. 8†c. 

lhid., †. 8†rv. 

lbid., f. 81v. 

lbid., {. 81v. 

th¡d., f &8%r. 

lbid., †. 85v. 

lbid., †. 85v. 

Francesco BUZOMI, Ao_ Padre Mutio Vitellesehi Prepto eral da Compa đe 
Ởesus, ARSI, JS. 68, †. 28:.29v. 
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xán tí t: Xán tí (Thượng Đề). 

thien chu °: Thiên Chủ (Thiên Chúa). 

thien chũ xán tí 3: Thiên Chủ Thượng Đế, 

ngaoc huan: «1Í nome xán tí e sopra nome d“un pagode por 
nome, ngaoc huan› † (danh từ Thượng Để còn là tên một ngôi chùa 
[ở Đàng Trong] cũng có tên là Ngọc Hoàng). 

Trang thứ nhất của bức thư này tác giả trình bầy việc L.m. giám 
sát Gabriel de Matos đã xem xét xong công việc truyền giáo ở Đàng 
Trong từ cuối năm 1624, về những hoạt động của Pina và cái chết của 
ònz, về việc các Linh mục ở Đàng Trong đã cử Đắc Lộ ‹là người 
hoạt động rất giỏi và là tu sĩ tốt, cùng về Áo Môn một chuyến với 
Matos, đề rồi từ Áo Môn hy vọng Đắc Lộ sẽ tới được Đàng Ngoài đề 
bắt đầu mở cuộc truyền giáo trong xứ này». Ba trang sau Buzomi 
-tranh luận› về các danh từ Thiền Chủ, Thượng Đế; ông trưng dẫn ý 
tưởng của Thánh Phao Lô và Tô Ma, đề nhấn mạnh đến việc phải 
thích nghi tôn giáo vào địa phương ngay cả trong ngôn ngữ.... Ý của 
Buzomi là ở Đàng Trong nên dùng từ ngữ Thiên Chủ (Thiên Chúa) 
chứ không nên dùng Thượng Đế. 

Nhìn vào những chữ quốc ngữ cua Buzomi trên đây, mặc dầu 
ít, nhưng đã thấy tiến triển, nếu đem so sánh với lỗi viết của João 
Roiz, C. Borri, Đặc Lộ, Gaspar Luis và Antonio de Fontes từ năm 
1626 trở về trước. Thật ra, ngay Buzomi vào năm 1622, ông cũng chưa 
viết từ ngữ Thienchu cách nhau như sau đó bốn năm. Chúng ta biết, 
ngày 2o-5-1622 Buzomi đã viết một bức thư tại Nước Min gửi cho Bề 
trên Ca Dòng Tên, và trong thư này ông đã viết từ ngữ Thiên Chủ 
là Thienchu ". | 

Trên đây chúng tôi đã sơ lược sự thành hình chữ quốc ngữ 
trong giai đoạn đầu tiên, mà chúng tôi tạm ấn định là từ nắm 162o- 
1626. Từ 1627-163o, chúng tôi chưa tìm được tài liệu nào quan trọng 
vẻ chữ quốc ngữ. Nhưng từ năm 1631 trở đi, chúng tôi khám phá 
được một vài tài liệu quý giá về chữ quốc ngữ, mà chúng tôi tạm 
cho là giai đoạn thứ hai của chữ quốc ngữ (1631-1648). 

Ibid., !. 28v-29(. 
lbid., {. 28v. 


lbid, t. 29c. 
lbid., †. 29c, 


AKSI, JS. 68a, I. 8v. 
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GIAI DOAN HAI : 1651-1648 


Trong giai đoạn :631-1648 cua chữ quốc ngữ, chúng tôi nhân thấy 
những tài liệu dưới đây của Linh mục Đắc Lệ và Gaspar d'Amaral 
đảng lưu ý hơn cả, nhất là tài liệu của Amaral. Những trang liền đây 
sẽ cho chúng ta thấy chữ quốc ngữ đã được viết khá đúng về hai 
phương diện : cách ngữ và đấu. 


Tài liệu viết tay của Đắc Lộ từ 1631-1647 


Do những tài liệu viết tay của Đắc Lộ mà chúng tôi tìm được, có 
thể giún chúng ta biết trình độ chữ quốc ngữ của ông trong thời gian 
163i-1Ê47 Vì chúng tôi muốn trình bầy sự thành hình chữ quốc ngữ 
theo thứ tự thời gian, nên đã sắp những tài liệu của Đắc Lộ do ông 
soạn từ 1631-1636 vào Giat đoạn hai : 1631-1616. Thật ra, như bạn 
đ›c sẽ thấy, những tài liệu của Đắc Lộ viết từ năm 163:1-1636 phải 
sắp lên Giai đoạn một mới đúng, nếu không trình bầy theo thứ tự thời 
Bian. Bởi vị, nếu chúng ta so sánh lối viết chữ quốc ngữ của Đắc Lộ 
năm 1631, với lối viết của Buzomi năm 1626, thì hai lối viết gần giỗng 
nhau, nghĩa là trình độ gần như nhau. Thế mà vì tôn trọng việc trình 
bầy theo thứ tự thời gian, chúng tôi đã phải đặt tài liệu của Buzomi 
năm 1626 vào cuối giai đoạn một, còn tài liệu của Đắc Lộ từ năm 
163!-1636 vào đầu giai đoạn hai. ` 


Thư của Đác Lộ viết tháng 1-1651 


Chúng ta biết, tháng ;-I626, Đắc Lộ rời Đàng Trong về 
Áo Môn. Mãi đến ngày 12-3-1627, hai L.m. Pedro MarqueS sã 
Đắc Lộ mới khởi bành từ Áo Môn đề đi Đàng Ngoài, và ngày 19-3 We 
đó tầu chở hai ông tới Cửa Bạng (Thanh Hóa). Tháng 5-163o, hai nà 
mục bị Chúa Trịnh Tráng trục xuất hoàn toàn khỏi Đàng Ngoài: Về Áo 
Môn, Đắc Lộ được cấp trên chỉ định làm giáo sư Thần học tại sc 
viện «Madre de Deus» (Mẹ Đức Chúa Trời). Ngày 16-1-1631, Đắc Lộ 
viết một thư dài bằng chữ Bồ Đào Nha, gửi cho L.m. Nuno Mascaren- 
has ở La Mã, là phụ tá Bề trên Cả Dòng Tên vùng Bồ Đào Nha. Thư 
đài trên ba trang rưỡi, viết dầy chỉ chít trong khồ 2o x 3o cm. Nội Nhat 
bức thư là những hoạt động truyền giáo của Pedro Marques và Đắc kẽ: 
trong hơn ba năm trời ở Đàng Ngoài (3-162zy đến s-163o). Bức thư dài 
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như vậy, chỉ thấy một chữ quốc ngữ là 7Thừnhuã (Thanh Hóa), ngoài ra 
không còn chữ nào khác... 


Tài liệu của Đắc Lộ viết vào tháng 5-1651 


Đác Lộ soạn bản văn này bằng La ngữ. Tác giả không ghi rò niên 
hiệu cũng như nơi soạn thảo, tuy nhiên nội dung cho ta biết được là 
viết vào khoảng tháng 5-1631, lúc ông đã rời Đàng Ngoài về Áo Môn 
được một năm. Tài liệu này hiện lưu trữ tại Văn khố của Hàn lâm 
viện Sử: học Hoàng gia ở Madrid *, khác với các tài liệu trên được giữ 
tại Ưăa khố Dòng Tên ở La Mã. Tác giả thuật lại việc từ lúc ông tới 
Cửa BĐạng ngày 1g-3-1627 đến lúc Linh mục Antonio F. Cardim 
đến Thăng Long ngày 15-2-1631. Tài liệu dài hai trang rưỡi, 
viết nhỏ li tì trong khồ 16 x 23 cm. Bản văn này cũng chỉ có mấy chữ 
quốc ngữ sau đây ”: 

Sinoa : Xứ Hóa (Thuận Hóa). 

Anná : An NÑam. 

sai : Sãi Các vị Sư Sãi. 


Mía : Mia domũ vocabant› † (Họ gọi là nhà Ma). Về chữ 
mía chúng tôi không rõ bây giờ phải viết thế nào ? Chỉ biết rằng, theo 
văn mạch thì hiều được chữ đó có nghĩa là nhà tạm trú. 


Bochmiñ, Gueanũ ” : Bố Chính, Nghệ An. Tác giả đã làm biến thề 
hai địa danh Bố Chính và Nghệ An sang La ngữ. 


Hai tài liệu viết tay trên đây của Đắc Lộ đều có quá ít chữ quốc 
ngữ. Tuy nhiên chúng ta cũng có thề cho rằng Đắc Lộ viết chữ quốc 
ngữ còn kém Francesco Buzomi, vì ngay vào năm 1626, Buzomi đã xử 
dụng lỗi cách ngữ và đã dùng dấu, tức là đã phân biệt được phần nào 
về thanh tiếng Việt, là một điều rất khó đối với những người Âu 
1. AKESI, J/S. 8O, †. 15:-16. 

2, RHODES, fnitium Missionis lunquinensis a. 1627, trong Real Academia de la 

Historia de Madrid, fesuitas, legajo 21, Fasc. 6, !. 702-705. 

3 lbở, †. 702c, 
lbid., †. 702v. 


lbid., ‡. 702v. 
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châu nói cách chung. Dưới đây chúng ta sẽ thấy Đắc Lộ ghi chữ quốc 
ngữ khá hơn, nhờ tài liệu năm 1636 mà chúng tôi tìm được. 


Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1656 


Cũng may chúng tôi khám phá được một tài liệu viết tay 
rất dài của Đắc Lộ, tức bản thảo cuốn sách Tunchinensi 
Historiae lbri dụo mà phần lớn đã được Đắc Lộ soạn vào năm 1636. 
Chính bản viết tay quý giá này còn lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ở 
La Mã ', sẽ giúp chúng ta hiều rõ hơn trình độ chữ quốc ngữ của 
Đắc Lộ. 


Chúng ta biết rằng, sau khi Đắc Lộ bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, 
ông được chỉ định đậy Thần học tại Học viện “Madre de Decus °» ở 
Áo Môn trong 1o năm trời (163o-i6ao). Đắc Lộ tự coi như mình bị 
cầm chân trong 1o năm đó, vì ông muốn trở lại Đàng Ngoài hoạt động 
truyền giáo như trước, hay ít ra cũng được trở lại Đàng Trong đề 
sống với người Việt Nam. Thật ra nếu Bề trên muến, thì ông vẫn có 
thề trở lại Đàng Ngoài được, dầu ông đã br thua Trịnh Tráng trục 
xuất. Bởi vì nhà cầm quyền Đàng Ngoài chưa có ác cảm với ông nhiều, 
còn đối với tôn giáo mới là Công giáo, họ cũng không cẩm hoàn toàn. 
Chính vì thế mà vào tháng 3-i6a!, bốn Linh mục Dòng Tên là Ơaspar 
d'Amaral, André Palmeiro, Antonio de Fontes và Antonio F. Cardim 
từ Áo Môn đến Thăng Long đã được Chúa Trịnh Trắng tiếp nhận, và 
ông cho phép hai L.m. Gaspar d'Amaral, Antonio F. Cardim được 
phép ở lại Thăng Long ; tới năm 1632, lại có thêm ba L.m. Dòng Tên 
khác đến Đàng Ngoài : Raymond de Govea (Tây Ban Nha) và hai người 
Ý là Bernardin Reggio, Jérôme Mayorica. Vậy nếu Đắc Lộ có trở lại 
Đàng Ngoài, thì nhà cầm quyền xứ này cũng có thề chấp nhận, Ít nhất 
là trong một thời gian ngắn. Hồi ấy Chúa Trịnh Tráng tiếp nhận các 
nhà truyền giáo từ Áo Môn tới, không phải vì ông mộ mến đạo Công 
giáo, nhưng vì thương mại : các giáo sĩ Tây phương có mặt ở Đàng 
Ngoài làm cho các thương gia Bồ Đào hay lui tới xứ này, nhờ đó 
Chúa Trịnh Tráng có thề mở ngoại thương với Áo Môn dễ đàng hơn. 


Sở dĩ Đắc Lộ phải vắng mặt ở Việt Nam từ 163o-1ế4o là vì một 
số tu sĩ ở Áo Môn không đồng ý với ông về ít nhiều thích nghỉ của 


1. AWSI, /S.Sš etö4, [. 1.62v. 
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òng tại Việt Nam, ví dụ : vấn đề từ ngữ Ky Tô giáo, như từ ngữ Đức 
Chúa Trời Đất, vấn đề lập «Dòng tun Thây giảng, việc thích nghỉ tập 
tục Việt Nam vào phụng vụ v.v... Dâu không hy vọng được trở lại Đàng 
Ngoài hoạt động, nhưng nhà truyền giáo của chúng ta vẫn luôn luôn 
muốn hiến đời sống mình cho Giáo hội Đàng Ngoài. Đề tỏ lòng tha thiết 
với xứ này, Đắc L đã soạn một tập lịch sử chính trị, xã hội và Công 
giáo Đàng Ngoài. Cuốn sách quý giá này được xuất bản tại La Mã 
năm ¡6so và tại Lyon năm 1651, 1652, bằng ba thứ chữ: Ý, Pháp, La 
tỉnh. Như thế là bản thảo đều tiên bằng La ván lại được in sưu, tức 
1652, còn bản Ý văn in đầu tiên nắm 1650 và bản Pháp văn do L.m. 
Henry AIlbi dịch (có lề dịch từ bản thảo La ván) in năm 1651. 
Cũng nên biết rằng, cứ theo cuốn Ý văn, không thấy đề tên người dịch 
như vậy có thề hiều được rằng, bản Ý văn do chính Đắc Lộ dịch ra từ 
bản La văn, nhưng không rõ ông dịch bàn này khi còn ở Áo Môn, 
hay trong cuộc hành trình về La Mã (cuối năm 164s đến giữa năm 1649); 
cũng có thề là sau khi ông đã vẻ tới La mã '. 


Nhờ có niên hiệu ghi trên bản thảo, chúng ta biết được Đắc Lộ đã 
soạn tập này vào năm 1626. Nhưng cuối bản thảo còn có mấy chương 
viết về tình hình truyền giáo ở Đàng Ngoài đến năm 166 ; do vậy, có 
thẻ hiều được răng, sau năm 1626 Đắc Lộ đã viết thêm mấy chương 
đó và lúc soạn thảo những chương này có lẽ là sau khi tác giả đã về 
tới La Mã (27-6-1649). 


1. RHODES, (@¿ilazione Deffeliei successi della Santa Fede EP¡cd:sata da Đadri 
della Compagnia dị Giesv nel regno di lvnchino, alia santita dì N.S.ĐĐ. lnno- 
cenzio decimo. Dị Alezsandro de Rhodes avignonese, Roma, 1650, ¡n-49, 526 tr, 
kèm theo bản đồ Việt Nam kích thước 12,5 x T18 cm. 


RHODES, Histoirec dv Rayavme de lvnqvin, et de; grands progrez qve la 
predication de Í“Evangile y a faits en la conuersion des Ínfidelles. Depui› Í|Année 
162? jusques à Í“Année 1646. Composée en  latin par le KP. Alexandre dÍe 
Rhodes, de la Compagnie de Jesvs Et tradvite en francois par le .P. tHenry 
Albi, de la mesme Compagnie, Lyon, †1651, ¡in.49, 526 tr, kèm theo bản đề 
Việt Nam kích thước 12,5 x 18 cm. ` 

RHODES, ƒvnchinensis Hi:toriae libri dvo, qvorvm altero siatus temporalis 
hujus fegni, altero mirabiles evangelicae praedicationis progreszus reÍcruntur. 
Coeptae per Patres Societatis Jesv, ab Anno 1627. ad Annum 1649. Authore P. 
Alexandro de Rhodes, Auenionensi, ejusdem Societatis Presbytero ;¿ Eorum quae 
hỉc narrantur teste oculato, Lyun, 1652, ¡n-49, Q.1: 89 tr, Q.lI: 200 tr, kèm 
theo bản đồ Việt Nam kích thước 12,5 x 18 cm. 
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Bản thảo bằng La văn gồm 62 tờ, tức 124 trang chữ, trong khồ 
14 X 24 cm, mỗi trang trung bình có 43 dòng chữ viết nhỏ li tỉ. Bản 
thảo chia làm hai quyền: Quyền 1, thuật lại lịch sử tồng quát của 
Đàng Ngoài về phương diện địa dư, chính trị, hành chính, kinh tế, 
tiền tệ, thuế má, tôn giáo, văn học, phong tục v.v...; Quyền II, đầy gấp 
đôi Quyền I, ghi lại lịch sử truyền bá Phúc Âm ở Đàng Ngoài từ 
1637-1646. 


Sau đây chúng tôi xin ghi lại những chữ quốc ngữ trong bản thảo 
của Đắc Lộ. Chúng tôi cũng xin bạn đọc miễn cho khỏi ghi số tờ có 
chữ quốc ngữ, vì nếu ghi lại hết thì quá đài. 


GUYỀM MỘT 


lình trạng («trần thể » nước Đông Kinh [Đàng Ngoài Ì 


(De statu temporali regpniL Tungkin), Ÿ. Ìr-21v 


Tung : Đông. Đông Kinh. 

kín : kinh. Đông Kinh. 

Annam : An Nam. 

Atinuam : Hải Nam. Đảo Hải Ñam. 

Chúacanh : Chúa Canh, Có lẽlà Chúa Cao, tức là nhà 
Mạc cai trị vùng Cao Bằng. 

Che ce : Kê Chợ. Thủ đô Thăng Long. 

Chuủua bàng : Chúa Băng. Đắc Lộ dịch cnữ bằng có nghĩa là cổng 


bằng; nhưng thực ra phải dịch là bình an. Vì tác 
giả gọi Chúa Trịnh Tùng là Chúa Bằng, tức là 
Bình an oương. Trịnh Tùng qua đời năm Qui hợi 
(1623) ngày 2o tháng 6 đời Vĩnh tộ. 


Chúa oũ : Chúa Ông. Thời đó dân chúng cũng gọi Trịnh 
Tráng là Chúa Ông. 

Chúa thanh do : Chúa thanh đô. Chúa Thanh đô vương Trịnh 
Tráng. 

uugart : VƯƠNÿ- 

min : Minh. Sáng súa, rõ ràng. 


bat mĩn : Bất minh. Không rõ ràng, sáng sủa. 
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thuam 


nan 

uu 

øna tỉ 
gna hien 
cat phu 
cat huyen 
gna huyen 
cai xổ 
Bua 

den 

sin đo 
huan com 
ten sĩ 


tam 1au 


đau nhu 
dau thíc 
Thicca 
Thiccả 


sat 

sai ca 
Lautu 
Gió 


c1 hồn 


° 
° 
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Thời kỳ Chúa Trịnh Tráng, hàng năm cứ vào tháng 6 
âm lịch, quân lính ở thủ đô phải đọc lời tuyên thê 
trung tín với Chúa. Ai đọc rõ ràng. được phê chữ Minh ; 


đọc không rõ, phê Bất minh; đọc rõ vừa phải, phê Thuận. 
Thuận. Người linh tuyên thệ, đọc rõ vừa vừa. 

văn. Quan Văn. 

vũ. Quan vũ, quan Võ. 

Nhà T¡ (Tv). Tại mỗi Xứ. có Nhà Ty hay Nha Tv. 

Nhà Hiếp. Tại mỗi xứ có Nhà Hiến hay Nha Hiến. 

Cai Phú. 

Cai Huyện. 

Nhà Huyện. 

Cai Xã. Người đứng đầu một Xã. 

Vua. 

Đền. Thi Đền, Thi Đinh. 

Sinh đồ. Người đi Thi Hương đậu Sinh đồ. 

Hương cống. Người đi thi Hương đậu Hương cống. 
Tiến sĩ. Người thi Hệi đậu Tiến sĩ. 

Tam giáo. Ba tôn giáo lớn ở Đàng Ngoài : Không giáo, 
Phật giáo, Lão giáo. 

Đạo Nho. Đạo Khồng hay Không giáo. 

đạo Thích. Đạo Thích Ca hay đạo Phật, 

Thích Ca. 

Thích Ca. Trong bản thảo chỉ có chỏ này (f.1ar) Đắc Lộ 


_ viết là Thiccả, còn các chỗ khác ông đều viết là Thícca 


hoặc Thic ca. 

Sãi. Các vị Sãi, 

Sãi Cả. Vị Sư đứng đầu nhiều Sư nhiều chùa. 
Lão Tử. 

Giỏ. Cúng giỏ, làm giễ, ăn giỗ. 


cô hồn. 


(1A1 2(11N TỊ 


ha hôn 
bai 0ïa 


chín ra 


dum 


ơn 


cua bang 


phạt, but 
đang 


Criủa on 


Cửia ban uuan: 
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: ba hồn. 
: bây vía. 


: chín vía. Ngày xưa dân Việt cho rằng, đàn ông có 


ba hồn bầy vía; còn đàn bà có ba hồn chín vía. Dịp 
khánh đản, Chúa Trịnh Tráng tồ chức rước vía long 
trọng. 


: Đồng. Ví dụ đặt tên cho một người là Đồng. 


QUYỂN HAI 
f)ức tin Ky lô bắt đầu [được truyền bá] 
ước Đông Kinh và sự tiến triền [của Đức tin Ì 
(De Principio ac progressu fidei) 
Christtanae ïn Tunchinensi Regno), ƒ. 235r-52Đ 


: Cửa Bạng. Thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đắc Lộ và Pedro 


Mĩarques tới Cửa Bạng ngày 19-3-1627. 


: Phật, Bụt. 
: đàng. Đàng đi, hay đường đi. 
: Chúa Ông. Ở đây tác giả muốn nói là Chúa Nguyễn 


Hoàng. 
Chúa Bằng vương. Bình an vương Trịnh Tùng- 


Cửia sai : Chúa Sãi. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. 

Clủa Canh - : Chúa Canh. Có lẽ là Chúa Cao cai trị Cao Bằng. 

thỉnh hoa : Thanh Hóa. Tỉnh hay Xứ Thanh Hóa. 

thai : thây. 

$đL Đai : Sãi Vãi. 

Che bịch : Kẻ Vích. Cửa Vích. Theo bản đồ Việt Nam mà Đắc Lộ 
cho xuất bản, tbì ông viết là Cuabic, một cửa sông ở 
phía Bắc Thanh Hóa. 

Che no : Kẻ Nộ. Trong bản đồ của Đắc Lộ ghi là Van-no, tức 
Vạn NÑNộ, có lẽ làchính tỉnh ly Thanh Hóa ngày nay. 

(Che an : Nghệ An. Tỉnh Nghệ An. 

bochin : Bố Chính. Xứ Bố Chính ở phía Nam Nghệ An. 

Rum : Rum. Cửa Rum ở Nghệ An. 
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Kiemthuong 


Phuchen 


cà, cã, cá 


tlẽ, tÌe 
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: Kiêm Thượng. Chúa Kiêm Thượng Trịnh Tạc. Trịnh 


Tạc có danh hiệu này đến năm 16sa, là năm ông lấy danh 
hiệu lây định Vương. 


: Phúc Chân. Ngày 11-23-1647, Trịnh Tạc nhận L.m. Dòng 


Tên người Ý là Félix Morelli làm con nuôi. Từ lúc đó 
Trịnh Tạc cho F. Morelli một tên mới là Phúc Chân. 


: Cà, cả, cá. 


: trẺ, tre. 


Sau khi chúng ta đã trích những chữ quốc ngữ trong bản thảo cuốn 
z Tunchinensis Historiae libri duo° viết tay vào năm 1636, bây giờ 
chúng ta thử đem so sánh với một số chữ quốc ngữ trong ba cuốn 
sách in tại La Mã, Lyon vào các năm 1Õso, 1651 và I16s2. Như thể 
chúng ta sẽ thấy được có những chữ đã in giống với bản thảo 1636, 


nhưng cũng không thiếu những chữ đã in khác với bản thảo. 


Bản viết tay Bản Ÿ vôn Bỏn Phóp văn Bản Lo văn 
Lló3ó ¡in ló50 in ló5I] in 1652 

Tung Tun Tun Tum 

kin Chin quin quin 

Annam Annàm Annam Annam 

Che ce Chece Che ce Chè cè 

Chúacanh Ciuacain Ciuũa Cauh Ciùa-chanh 

Chúa oữũ Ciuaon Ciua ou Ciùa ou 

Chúa bàng Ciuàbàng Ciua bang Ciua bang 

Chúa thanh do Ciua thanh do Ciữa thanh do Ciua Thando 

uuan Vuàn VVan Vuan 

thuam Thuam thuan Thuan 

uan Van Van Van 

uu Vụ Vụ Vụ 

gnati Gnati Gna to na tỉ 

gna huyen Gnà huyen Gna huyen Gna huyen 

Cai Xã Cai xà Cai xa Cai xa 
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huan com huam Com Huan Com huancon 
Lautu Lauta Lautu Latitu 

củ hồi) Cuhon Cu hon Cu hon 
phạt Bhat Phat Phat 

thinh hoa Tinhoa Thin hoa Thin hoa 
sai vai Say Vay Sa; Vai Sai Vai 
Ghe an Gheán Ghean Ghean 
Kiemthuong Kiem luong Kien Thuong Kiem thuong 
Phuchen _ Phuchien Pluchen Phucon 


Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1644 


Dưới đây là một tài liệu khác cũng do Đắc Lộ soạn thảo sau khi 
An Rê Phú Yên ' tử đạo một tuần (tử đạo 26-7-1644 tại Thanh Chiêm 
hay Kẻ Chàm cũng thế) mà chính Đắc Lộ được chứng kiến ”. Tác 
giả viết bằng chữ Bồ Đào Nha, thuật lại cuộc tử đạo của An Rê với 
nhan đề ‹ Relacão do glorioso Martirio de Andre Cathequista Protomartir 
de Cochinchina alanceado, e degolado em Cachão nos 26 dc Julho de 
1644 tendo de Idade dezanove annos °* (Tường thuật cuộc tử đạo 
vinh hiền của Thầy giảng An Re, vị tử đạo tiên khởi ở Đàng Troag, 
đã bị đâm chém tại Kẻ Chàm ngày 26-7-1644, tử đạo lúc 19 tuổi). 

Đắc Lộ viết bài này ở gần Thanh Chiêm ngày 1-8-1644. Tài liệu 
dài 16 trang viết chữ thưa trong khồ 1r x 21 cm, mỏi trang trung bình 
có 26 dòng chữ viết, nhưng chỉ có mấy chữ quôc ngữ sau đây : 


Oúnghebo, Oũnghebo ! : Ông Nghè Bộ. 


1 Án Re Phú Yên : An Rê là tên thánh, Phú Yên là quê quấn của vị tử đao, còn 
tên Việt Nam của Thầy không được ghi lại. Chúng tôi đã cố gảng tÌm lôi ở La 
Mã. Lisboa, Madrid, nhưng vẫn chưa tìm được tên Việt của Thầy giảng này. 

2. Ngày xưa, dân chúng vẫn được đi theo tử tội đến pháp trường đề chứng kiến 
cuộc xử tội nhân. 

3 — Real Academia de la Historia de Madrid, Jesuitas, legajo 21 bịs. Fasc. T7, t. 
228-254v. 


4 lbid. †. 225:, 228bis, 229rv, 250. 
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gi nghiã cũ đ Chúa Jesu cho den het hoy, cho đen blon đoy `: giữ 
nghĩa cùng đức Chúa jêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. 


Tài liệu này vừa vấn vừa Ít chữ quốc ngữ, nên khó mà so sánh 
được với bản văn năm 1626, đề thấy mức độ tiến triền của tác giả. 
Tuy nhiên, chúng tôi xin đưa ra một nhận xét sau đây có tính cách 
tổng quát là, vào năm 1644, Đắc Lộ đã viết chữ quốc ngữ khá hơn 
8 năm trước, vì từ năm 164o ông trở lại truyền giáo ở Đàng Trong 
nên có dịp thực hành hàng ngày; ngoài ra, nếu cứ nhìn vào câu “giữ 
nghiã cũ đ Chúa Jesu...s cũng thấy được phần nào mức tiến của Đắc 
Lộ. Hơn nữa căn cứ vào câu văn này, chúng ta thấy Đắc Lộ đã viết 
thành câu ăn chứ không phải chỉ có những chữ quốc ngữ rời rạc 
như các tài liệu trên. 

Tài liệu của Đác Lộ viết năm 1647 

Ngoài những tài liệu quan trọng trên đây về chữ quốc ngữ của 
Đắc Lộ, chúng tôi còn tìm được một tài liệu viết tay khác của ông. 
Đó là “Alexandri Rhodes è Societate Jesu terra marique decẽ annorũ 
Itinerarium » ? (Cuộc hành trình mười năm trên bộ dưới biền của Đắc 
Lộ, thuôc Dòng Tên) viết bằng La văn tại Mĩacassar ngày 4-6-1647 ”, 
chữ nhỏ l¡ tỉ trong khồ 14,sx 2; cm. Phần tài liệu chúng tôi tìm thấy 
chỉ gồm 6r chương, nhưng thiếu từ chương 5o-s8 và phần cuối 
chương 6I. Tác giả không đặt đầu đề mỗi chương ở giữa trang như 
bản thảo cuốn ‹Tunchinensis Historiae libri duo», nhưng đặt ở lề 
trang. Đắc Lộ đặt tên cho tài liệu này là Cuộc hành trình mười nắm› 
tức là ông chủ ý thuật lại những cuộc di chuyền trên bộ dưới biền 
của ông trong 1o năm trời: 164o-164s (Áo Môn — Đàng Trong) và 
164s-164o (Áo Môn — La Mã). 

Bản thảo này đã được dịch ra Pháp văn in lần đầu tiên ở Ba Lê 


năm 1633 trong Phần II cuốn ‹«Divers voyages et missionss. Cũng cần 
ghi nhận rắng, cho đến nay, bản thảo La văn chưa bao giờ được ấn 


1. /bid., 1. 251. 

2. RHODFS, Alexandri Rhodes è Societate Jesu terra marique decẽ annorö Ítinera- 
run, ARSI, JS. 69, f. 95r-140. 

5. Chúng ta biết ngày 20-12-1645, Đác Lộ rời Áo Môn đề bắt đầu một cuộc hành 
trình về La Mã và tới đây 27-6-1649. Muốn hiều rõ tại sao Đặc Lộ có thời giờ 
soạn tài liệu này ở Macassar năm 1647, thì cần phải biết như sau : 
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hành, mặc dầu bản Pháp văn được tái bản nhiều lần và được dịch sang 
Đức văn, Anh văn '. Thực ra bản thảo của Đác Lộ hiện chúng tôi có 
trong tay, hầu hết thuật lại việc tác giả đi đi về về từ Đàng Trong đến 
Áo Môn (i64o-r64+5), còn cuộc hành trình từ Áo Môn về La Mã (1645- 
1649) được in trong Phần III cuốn « Divers voyages et missions ° 
thì chúng tôi không tìm thấy (chắc chắn phần này được Đắc Lộ 
soạn từ sau tháng 6-1647 trên đường từ MMHacassar về La Mã hoặc 
ở La Mã, Ba Lê). Tuy nói là bản thảo được dịch và in trong 
Phần II cuốn sách trên đây, nhưng khi xuất bản có khá nhiều thay 
đồi, không những về số chương mà lại còn thêm bớt một số vẫn đề, 
khác với cuốn *Tunchinensis Historiae libri duo» hầu như giống hoàn 
toàn với bản thảo. 


Sau đây là những chữ quốc ngữ được Đắc Lộ ghi trong tài liệu, 
hầu hết là những địa danh. Tài liệu có rất ít chữ quốc ngữ. Một điều 
khác làm chúng ta thắc mắc là, không hiều tại sao vào năm r64;, Đắc 
Lộ còn ghi chữ quốc ngữ luộm thuộm như vậy? Thực ra, vào nàm 


20-12-1645 : Đáp tầu từ Ao Môn. 

14-01-1646 : Tới Malacca. 

22-02-1646 : Đi Diakarta. 

05-05-1646 : Tới Dịiakarta. 

29-07-1646 : Bị người Hòa Lan bỏ tù ở Djakarta hơn hai tháng trời vì dang Thánh Lẻ. 
25-10-1646 : Đi Macassar (chuyến đi lâu hơn 2 tháng). 

21-12-1646 : Tới Macassar.. Ở lại đây gần 6 tháng trời- 

15.06-1647 : Rời Macassar đi Bantan. 


1. In lần thứ nhất : Divers voyagez et missions dự P. Alexandre de Rhodes en la 
Chine, et autres Ñoyaumes de Í“Orient. Auec son retour en Europe par la Perse 
et l“Armenie. le tovt divisé en trois parties. Chez Sebastien Mabre-Cramoisy et 
Gabriel Cramolfy, Paris, †1655, ¡in-49, kèm theo bản đồ Việt Nam kích thước 5Ö x 
42 cm- Phần l và lÌ đánh số trang tiếp nhau, tất cả có 276 tr., Phần II đánh số 
trang bắt đầu từ 1: 82tr. Kế đến là những lần ¡in lại do các nhà xuất bản vào 
những ăm sau đây : Sebastien Afabre-Cramoisy et Cabriel Cramoisy, Paris, 1666. 
Christophe Journef, Paris, T681. hristophe Journel, Paris, 1685. Julien, Lanier 
et Co, Daris, 1854. Desclée et de Brower, Lille, 1884. Lm. Michel Pachtler, 
S.J., dịch ra Đức văn, xuất bản : Freiburg im Brisgau, Herder, 1658. Ngoài ra 
một bản Anh văn do Solange Hertz dịch, mới được xuất bản dưới đầu đề : 
"Rhode:s of Vietnam. The, Travels and missions of Father Alexander de WRhodes 
in China and other Kingdoms of the Orient, Westminter, Maryland, 1966, ¡n-89, 
XX-246 tr. 


s0 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


1644 chữ quốc ngữ của ông đã tiến khá nhiều, vậy mà ba năm sau ông 
còn ghi tương tự như năm 1626. Đó là điều làm chúng ta khó hiều. 
Bây giờ chúng tôi xin trích ra khoảng một phần ba tồng số chữ quốc 
ngữ trong tài liệu. Chúng tôi cũng không ghi số tờ có chữ quốc ngữ: 
song vẫn trình bầy theo thứ tự trước sau của tài liệu. 


ciam : Chàm. Kẻ Chàm, thủ phủ Quảng Nam Dinh. Nhiều khi 
tác giả dùng đề chỉ cả tỉnh Quảng Nam. 

Ranran : Ran Ran. Tác giả có ý chỉ vùng Phú Yên. 

Kẻ han : Kẻ Hàn. Cửa Hàn tức Đà Nẵng ngày nay. 


on ghe bo : Ông Nghè Bộ. Viên quan cai trị Quảng Ñam. 
Ke cham : Kẻ Chàm. 


halam : Hà Lam. Cách Hội An chừng 3o cs về phía Nam. 
Cai tlam, Caitlam : Cát Lâm. Ở gần Hội An. 

ben da : Bến Đá. Xã Bến Đá. 

Qui nhĩn : Qui Nhơn. 


Nam binh : Nam Bình. Ở tỉnh Bình Định ngày nay. 
Bao bom : Bầu Vom, Ở gần Quảng Nghĩa (?). 
Quan Ghia : Quảng Nghĩa. 

Nuoc man  : Nước Wiặn. 

bau beo : Bầu Bèo.(?). Làng Bầu Bèo. 

liem cum : Liêm Công (?). Làng Liêm Công. 
Quanghia : Quảng Nghĩa. 

Baubom : Bầu Vom. 

bochinh : Bố Chính. 

oñ nghebo  : Ông Nghè Bộ. 

Sau khi dựa vào các tài liệu viết tay của Đắc Lộ nhất là nếu chỉ 
hạn định đến năm 1636, chúng ta biết được ông ghi chữ quốc ngữ khác 
nhiều với hai cuốn sách quốc ngữ ông cho xuất bản vào năm 1651. 
Nếu chỉ căn cứ vào bai cuốn sách trên đây, người ta có thề lầm Đắc 


Lộ là người có công nhiều nhất trong việc sáng tác chữ quốc ngữ. 
Nhưng nhờ những tài liệu viết tay của ông, chúng ta hiều được trình 
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độ chữ quốc ngữ của ông. Hơn nữa, nếu đem so sánh với L.m. Gaspar 
d'ÀÄmaral vào năm 1632, chắc chắn L.m. này giỏi hơn Đắc Lộ nhiều. 


Tèi liệu viết tay của Gaspor d“Amerol 
mỡm !632 và I637 


Trước khi trình bầy những chữ quốc ngữ trong hai tài liệu trên 
đây, thiết tưởng cũng nên nhắc qua tiều sử của ông. 


Gaspar d'Amaral ! sinh năm 1592 tại Bồ Đào Nha, gia nhập Dòng 
Tên ngày 1-7-I6o8. L.m. Gaspar d'“Amaral đã làm giáo sư La văn, 
Triết học, Thần học tại các Học viện và Đại học Evora, Braga, Coimbra 
ở Bồ Đào Nha. Năm 1623, Amaral rời quê hương đi Áo Môn hoạt 
động truyền giáo. 


Gaspar d“Amaral tới Đàng Ngoài lần đầu tiên vào tháng 1o-I62g 
cùng với thầy Paulus Saito, người Nhật”, nhưng đến tháng 5-1630, 
Ông phải rời xứ này cùng một chuyến tầu với hai L.m. Pedro Marques, 
Đắc Lộ và thầy Paulus Saito đề về Áo Môn. Ngày 18-2-1631, Gaspar 
d'Amaral cùng với ba L.m. Dòng Tên khác cũng là những người 
Bồ Đào Nha, tức Andrẻ Palmeiro 3, Antonio de Fontes và Antonio 


1. Chính Gaspar dAmaral khi ký tên, có lúc ông ký là Caspar df“Ámaral, có lúc lại 
ký là CGaspar do Amaral. 

2. Xin coi tiều sử Paulus Saito ở trang 25. 

5. André PALMEIRO (1569-1655), sinh tại Lisboa năm 1569, lớn lên, ông gia nhập 
Dòng Tên rồi được thụ phong Linh mục. Ông làm giáo sư ở Đại hạc Coimbra về 
môn Văn chương trong 6 năm, Triết học trong 4 năm và Thần học trong T12 năm. 
Năm 1617, Palmeiro đi truyền giáo ở Ấn Độ, sau đó ông được cử làm Giám sát 
hai Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản, Trung Hoa từ năm 1626-1655 là năm ông qua đời 
tại Áo Môn. Chúng ta biết, năm 1627, Palmeiro lúc đó ở AÁo Môn, cỏ trao cho 
Pedro Marques một bức thư nhờ ông chuyền cho Chúa Trịnh Tráng khi tớ: Đàng 
Ngoài. Nhận được thư, Trịnh Tráng lấy làm hài lòng ; cùng năm ấy; ông cũng gửi 
thư và quà tặng đề đáp lễ André Palmeiro. Bức thư của Trịnh Tráng không viết 
trên giấy thường, nhưng được khắc trên tấm bạc lá, chiều ngang 55,20 chiều cao 
25,60. Riêng những hàng chữ Nho được khắc trong một khoảng rộng 50,60x25,60 
cm. Bề ngang từ tay mặt sang tay trái có tất cả T17 hàng chữ : T1 hàng đầu môi 
hàng có 12 chữ, hàng thứ 12 lại có Tã chữ, hàng 13 có † chữ, hàng 14 có 4 chữ 
hàng 15 có 5 chữ, hàng 16 có 7 chữ và hàng T17 có 4 chữ. Tồng cộng là 166 chữ. 
Từ hàng thứ nhất đến hết hàng thứ 12, thợ khắc đều kẻ một gạch, phân cách 
hàng chữ nọ sang hàng chữ kia cách nhau 2,50 hoặc 2,60 cm, mỗi nét gạch có bề 
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F. Cardim !, từ Áo Môn đáp tầu buôn Bô Đào Nha đi Đàng Ngoài, 
với mục địch truyền giáo. Sau hai tuần lễ, tầu các ông tới một cửa biền 
Đàng Ngoài, rồi mãi đến ngày 15-2 năm đó các ông mới rới thu đô 
Thăng Long. Tại đây, các Linh mục cũng như đoàn thương gia Bồ 
Đào được Chúa Trịnh Tráng đón tiếp niềm nở. Trịnh Tráng ra lệnh cho 
người con rề của ông đưa các Linh mụ: trú ngụ ở một ngôi nhà trong 
Phủ Chúa. Chúng ta biết, A. Palmeiro đến Đàng Ngoài với hai mục 
đích : nhận xét tại chỗ những hoạt động mới đây của P. Marques, 
Đác Lộ và gặp Chúa Trịnh Tráng; sau đó ông phải về Áo Môn, chứ 
không chủ ý ở lại Đàng Ngoài, vì ông là Giám sát Dòng Tên hai Tỉnh 
Nhật, Hoa. Xem ra Chúa Trịnh Tráng rất quý mến các Linh mục. 


ngang 0,20 cm. Từ sau hàng chữ thứ 12, không có gạch phân cách các hàng chữs 
Riêng bề mặt mỗi chữ rộng trung bình 1.50x 2cm. Toàn bức thư được khắc xong 
trong còng một ngày. Thật ra bức thư đã bị mất vài hàng đầu, vì thế tòng cộng 
chỉ còn 17 hàng chữ. Bức thư được trao cho các thương gia Bồ Đào đem 
về cho André Palmeiro ; nhưng tầu đến đảo Hải Nam bị bão, các đồ trên tầu và 
bức thư này trôi vào bờ, dân chúng vớt lên được. Hay tin, Palmeiro phải đích 
than đến Hải Nam chuộc lại. Bức thư quí giá này hiện giữ tại [hư viện 
Vatican, Fonds Đarberini, vol. †58 (mss orient ), lndici e Cataloghi Vaticani. Năm 
1912, L.m. L. Cadière đã cho chụp lại bản gốc, dịch ra Pháp văn kèm với lời chủ 
thích, đăng trong báo Đulletin de la Commission archéologique de llndochine, 
1912, DỊ. VẬ và từ tr. 199.210, dưới nhan đề ne Íettre du rơi de Tlonkin aU 
pape. Cadière đã lầm lñn khi viết là thư gửi cho Giáo hoàng, vì như chúng ta vừa 
thấy, đó là thư gửi cho André Palmeiro. Sở dĩ Cadière lâm là vì chính Thư viện 
Vatican ghi lầm. Chúng tôi không muốn ghi lại nội dung bức thư, vì ít nhất đã có 
những sách báo sau đây đề cập tới : PHẠAM-VĂN-SƠN, Việt-sử Tân-biên, Quyền 
IV, Saigon 1961, tr. 156⁄159. Ông Phạm-văn-Sơn cũng lầm là bức thư gửi cho 
Giáo hoàng.— Việt-.Nam Khảo-cồ lập-san, số 2, Saigon, 1961.— VÕ LONG.TẼ, 
Lịch-sử Văn-học Công-giáo Việt-Nam, Cuốn |, Saigon, 1965, tr. 112-115. 

1. Antonio de FONTES (1592. ?), đến truyền giáo ở Đàng Trong' cuối năm 1624, rồi 
tới Đàng Ngoài năm 1651. Cùng năm đó ông về Áo Môn, ít lâu ông lại đến Đàng 
Trong, nhưng năm 1659 ông bị trục xuất hoàn toàn khỏi đây. TM tôi không rõ 
Ông qua đời năm nào. 


Antonio-Francisco CARDIM (1595-1659), đến Áo Môn năm 1625, tới Xiêm 1626. 
Năm 1651 ông đến Đàng Ngoài rồi tìm cách đi Lào, nhưng không thành công. Ít 
lâu sau ông trở về Áo Môn. Cardim qua đời tại Áo Môn năm 1659. Ông viết 
nhiều bản tường thuật về việc truyền giáo ở Đông À bằng chữ Bồ Đào và La 
tính, sau này được ¡n thành sách, ví dụ cuốn sỈation de ce qui sốest pass€ 
depu-s quelques annéezs. jusques à l|An 1644 au Japon, à la Cochinchine, 
au Malabar, en l“ lsle de Ceilan...., Paris, 1646. ¡n-129. 
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Cuối tháng ba năm 163r có cuộc thi Hội !, Chúa Trịnh Tráng cũng 
mời các Linh mục đi theo ông đề chứng kiến cuộc thi. Ngày hôm 
đó, các ông được Trịnh Tráng cho cỡi ngựa theo đến trường thi. Lúc 
đầu các ông từ chối đặc ân này, vì muốn đi bộ như mật số quan quân 
khác, nhưng Chúa muốn như thế, nên các ông phải tuân theo. Riêng 
Chúa lrịnh Tráng ngự trên kiệu sơn son thiếp vàng do 12 người lực 
lượng khênh (phần nhiều là những tay đô vật nồi tiếng trong nước, 
mà hầu hết là những người ở Kiên Lao, gần xã Bùi Chu ngày nay), 
theo sau còn có nhiều quan văn võ đi ngựa và !o.ooo lính mang võ 
khí sáng nhoáng ”. 


Khi hai L.m. Palmeiro và Fontes theo tầu buôn Bồ Đào về Áo Môn, 
thì Amaral và Cardim vẫn ở lại hoạt động truyền giáo. G. đ Amaral 
không những tiếp tục công việc của Marques và Đắc Lộ mà ông còn 
phát -triền mạnh hơn, nhất là trong việc thích nghi đạo Công giáo với 
Việt Nam và việc hoàn thành «Dòng tus Thầy giảng. Sau 7 năm ở Đàng 
Ngoài, tức vào năm 1628, Amaral được gọi về Áo Môn giữ chức Viện 
Trưởng Học viện +Madre de Deus° (Mẹ Đức Chúa Trời) của Dòng 
Tên. Ba năm sau, Amaral được cử làm Phó Giám tỉnh Dòng Tên Nhật 
Bảp (gồm các nước Nhật, Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Xiêm, đất Áo Môn 
và hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây). Năm 1645, Gaspar d“Amaral 
lại đáp tầu từ Áo Môn đi Đàng Ngoài truyền giáo, nhưng tầu bị đấm 
ở gần đảo Hải Nam làm ông bị chết ngày 23-12-1645 3. Trong 
thời gian 7 năm ở Đàng Ngoài, Amaral đề lại cho chúng ta Äai tài liệu 
biết tay quý giá, nhờ đó chúng ta biết rõ hơn lịch sử thành hình chữ quốc 
ngữ. 


1. Khóa thị Hội tháng ba * lấy đỗ bọn Nguyễn Minle Triết 6 người. Khi ấy có Nguyễn 
Văn Quang người làng Đặng-xá huyện Cầm-giàng thiếu điềm số mà được dự 
đỗ, sai bỏ tên đi. Trước đây, vua coi thi, thấy mặt trời có quầng, mống đỏ vây 
bạc xung quanh, lại có mống trắng xuyên vào giữa, mọi người cho thế là điềm 
ứng > (Đại Việt Sử ký Toàn thư, Tập 1V, do CAO HUY GIU dịch, Hà Nội, 
1968, tr. 257). 

2._ CARDIM, Kelation, Paris, 1646, tr. 91-32. 

3. Lm. C. Sominervogel lại ghi là G. dAmaral chết đầm tầu ngày 24-2-1646 (C. 
SƠMMERVOGKEL, 8ibliotheque de la Compagnie de Jésusẹ Nouvelle édition, 


Louvain, 1960, coi chữ Œ. dˆAmaral. Có thề đọc thêm tiều sử ông trong FRANCO, 
Ílmagem da virtude em o noviciado de Coimbra, Quyền ÌÍ, tr. 522-525. 
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Tài liệu của Gaspar dÂmaral viết! năm 1659 


Tài liệu này G. d'Amaral viết bằng chữ Bồ Đào tại Kế Chợ {Thăng 
Long) ngày 31-12-1632, nhan đề « Annua do reino de Annam do anno de 
1632. pera o Pe André Palmeiro da Compa de Jesu, Visitador das 
Provincias de Japam, e China? (Bản tường trình hàng năm về nước 
Annam năm 1632, gửi Cha André Palmeiro, Dòng Tên, Giám sát các 
Tỉnh Nhật và Irung Hoa). Tài liệu này hiện lưu trữ tại Văn khổ Dòng 
- Tên ở La Mã !. Tài liệu dài 48 tờ rưỡi tức 97 trang giấy, viết trong 
khồ 13 x 2r cm. Từ trang 125r đến 16ov viết chữ lớn và thưa, nhưng 
- từ trang 16ïr đến hết trang 174tr, chữ viết nhỏ lại và dầy đặc hơn, mặc 
đầu cùng trong khồ 12 x 2r cm. Bản tường trình chiara 7 đề mục lớn, 
nội dung như sau: 12 trang đầu viết tồng quát về địa dư, chính trị 
Đàng Ngoài và ghi lại những đặc ân Chúa Trịnh Tráng ban cho các L. 
m., nhất là ban cho các thương gia Bồ Đào, còn 85 trang tiếp theo viết 
về tình hình giáo đoàn thủ đô và các Xứ. 


Bản tài liệu mà chúng tôi có trong tay không phải hoàn toàn do 
G. d'Amaral viết, cũng không phải là chính bản gốc gửicho L.m. André 
Palmeiro. Nhưng đây là bản đã được Amaral nhờ người khác sao lại 
bản gốc do chính tay ông viết, đề gửi cho L.m. Antonio d Amaral ° ở 
Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bản văn này có đầy đủ giá trị của nó và coi 
như chính Amaral đã sao lại. Bởi vì ông đã ký tên vào bản sao chép 
này ; hơn nữa, chính ông đã dùng bút sửa lại bên lề trang giấy những 
chữ mà người sao chép không làm đúng. đặc biệt là Amaral còn cần 
thận sửa lại nhiều chữ quốc ngữ, ví dụ: triết, bên bồ đề, sấy, chuá bàng, 
bút, tồn, Chuá cẽ, chai, cữa đáy, bà đạu, Vĩnh cang 3. v.v... Hầu hết 
trang nào Amaral cũng sửa lại mấy chữ. Như thể chứng tỏ tác giả đã 
đọc kỹ lưỡng bản sao vì muốn cho nó phải đúng ý ông. Vậy, chúng 
ta phải coi bản này như chính G. d'Amaral viết. Tiện đây cũng nên 
biết rằng, hiện nay trong BiBlidteca da Ajuda ở thủ đô Bồ đào Nha 
cũng có một bản sao của tài liệu trên. Bản này được chép xong tại Áo 
Môn ngày ö-12-174s do Trợ sĩ Dòng Tên João Alvares. Chúng tôi đã 


1. ARSI, JS. 895, †. 125r-174át. 
2. Có lẽ Antonio dAmaral cùng hạ hàcg với Gaspar dAmaal. 


ARSI, JS. 85, |. 150, 1ãốr, 157v, 159, 140v, 142v, 152, 154, 159, 
169v, T7ã:. 
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có địp se sánh bản chép này với bản chúng tôi trình bầy đây, và biết 
được J. Alvares đã sao chép khá đúng, kề cả những chữ quốc ngữ ! 


Bây giờ chúng tôi xin ghi lại những chữ quốc ngữ trong tài liệu 
viết tay của Amaral năm 1632. Chúng tôi cũng xin độc giả miễn cho 
khỏi chú thích số trang có chữ quốc ngữ. Sau đây là những chữ quốc 
ngữ theo thứ tự trước sau của bản tường trình. 


Về trần thế của nước [Đàng Ngoài] 
(Do Temporal do Reyno), Ÿ. 125t-128v 


Tum Kim : Đông Kinh. «Xứ Annam mà người Bồ Đào gọi là 
Tum Kim» (Reino de Anam a que 0s Por(uguese$ 
chamão Tum Kim). 


đàng tlaõ, đàng ngoày, đòng tiên : Đàng Trong. Đàng Ngoài, Đàng 
Trên. Nước này chia làm ba phần « thứ nhất bắt 
đầu từ phía Nam, gọi là Đàng Trong, có nghĩa 
là đường ở phía trong; thứ nhì, Đàng Ngoài, có 
nghĩa là đường ở ngoài; thứ ba, Đàng trên, có nghĩa 
la đường ở trên (àr°, comecando do Sul, chamão, 
đàng tÌaõ, que quer đỉzer, caminho de đentro ; à 2°, 
đàng ngoày, q quer đizer, caminho de jorda; à 3°, 
đàng tiên, que que" đizer, caminho de címa). Đàng 
Trên tức là vùng Cao Bằng do nhà Mạc cai trị. 

0ñ nghè : Ông Nghè. 

nhà thượng đèày : Nhà Thượng đài. Cơ quan cao cấp ở Phủ liêu. 

nhà tỉ, nhà hiến : Nhà Ti, Nhà Hiển, 


nhà phũ : Nhà Phủ. Tại mỗi Xứ có nhiều Phủ. 

nhà huyẹn : Nhà Huyện. Mỗi Phủ gồm một số Huyện. 
oũ Khỏn _. : Ông Khồng. Đức Khồng Từ. 

Đức laõ : Đức long. Niên hiệu Đức long (162o-1634). 
_Vĩnh tộ : Vịnh tộ. Niên hiệu Vĩnh tộ (162o-1628). 
Bua : Vua. 


1. Biblioteca da Ajuda, Jesuitas na Asia, Códice 49-V-31, †. 215-265. 
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tế kì đạo : tế Kì đạo. Lễ tế này nhằm ngày 26 tháng hai ân. lịch. 
đức ương : Đức Vương. Người bình dân thời đó cũng gọi Chúa 
Trịnh Tráng là Đức Vương. 


chuá oã : Chúa Ông. Trịnh Tráng cũng được người ta gọi là 
Chúa Ông, đề phân biệt với các Chúa khác. 

chuá tũ, chuá dữ, chuá quành : Chúa Tung, Chúa Dũng, Chúa Quỳnh. 
Đây là ba anh em với C¡iúa Trịnh Trắng, vì có công 
cũng được gọi là Chúa. Năm 1632 Trịnh :rắnB 
phong cho ba người đó như sau: Tung quận công 
Trịnh Vân làm Tung nhạc công, Dũng quận công 
Trịnh Khải làm Dũng le công, Quỳnh quận công 
Trịnh Lệ làm Quỳnh nham công 1. 


Chuá cả : Chúa Cả. Tước hiệu này dành cho Trịnh Tạc, người 
sẽ kế vị Trịnh Tráng. Chúa Cả có nghĩa là lớn hơn, 
sánh với ba Chúa Tung, Dũng và Quỳnh. Theo 
Amaral, lúc đó chỉ có Trịnh Tráng và Trịnh Tạc 
cảm quyền thực sự, còn ba Chúa kia chỉ có chức 
Chúa danh dự. Lúc đó Đàng Ngoài có s Chúa (ha ao 
presente no lềewno cínco Chúa, os dous, Pay e ƒlho, tem 
0 pod€rcoS, 0S tres, saõ so titularey). 


Những ân huệ Vua ban cho các Linh mục 
và nhất là người Bồ Lào Nha 


(Dos ƒauores que el Rey ƒez aos Pes e mais Portugueses), f. 12Öv-12oV 


thanh đô ương: Thanh đô vương. 


chuá_ triết : Chúa Triết. Năm 1624,‹«truy phong Bình an vương 

làm Cung hòa khoan chính triết vượng" ”. Từ đó 
người ta cũng gọi Bình An vương Trịnh Tùng là 
Chúa Triết. 


1. Coi Đại Việt Sử ký Toàn thư, Tập IV, Hà Nội, 1968, tr. 259. 
2. lbid. tr. 251. 
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Giáo đoàn t)àng Ngoài và Kẻ Chợ 


(Da Xpande de dàng ngoầy e Ke Chợ), f. 131r - 14ÔV 


Kẻ Chợ 


yêu nhău 


oñ phô mã liêu 
đàng ngoày 
quang 

tàm đàng 

bên đoũ đa 
tày. 

lằng bôn bàu 

cô bệt 

tri yếu 

kề hầu 

ðn dương huyẹn 
coä thần 


Chuá thanh đô 


Thíc ca 
phố lô xã 
sấy nãy 


hộy ăn xã 


huyẹn uịnh lạy 
Thầt uăn chật 


làng Kể tranh xuyen : 


Kẻ trăng 
Kế đát 


+ 


- 
s 


: Kẻ Chợ. Thủ đô Thăng Long. 


yêu nhau. Nhiều lương dân Việt Nam lúc đó gọi 
đạo Công giáo là « đạo yêu nhau › (iey de se amar)- 


: Ông Phò mã Liêu. Ông là con rề Trịnh Tráng. 
- Đàng Ngoài. 
: Quảng. Thầy giảng Thanh Diêu (Tadeo) Quảng. 


Tam Đàng (?). Xã Tam Đàng ở Xứ Tây. 


; bên Đống Đa. 


; Tầy. Bà Tầy có thánh hiệu là An Ña. 

; làng Bông Bầu (?). 

- Cô Bệt, một lương dân ở làng Bông Bầu. 
- Tri Vếu. Nhà thờ Tri Yếu. 


Kẻ Hầu. Ở An Dương huyện. 


; An Dương huyện. 


- Công Thành. Thầy giảng Lu Ca Công Thành. 


Chúa Thanh đô. Thanh đô vương Trịnh Tráng 
cấm các Linh mục không được giảng đạo. 
Thích Ca. Đức Thích Ca. 


; Phồ Lô xã. Ở gần Thăng Long. 
; Sãi Vãi. 
: Hội An xã. Cách Thăng Long chừng ba ngày 


đường. 
Huyện Vịnh Lại (?). Cách xa [hăng Long. - 


- Thầy Văn Chật. Một Thầy đồ nồi tiếng cả huyện 


e 


Vịnh Lại, được Chúa ban chức tước, đã 7s tuồi, 
tên thánh là A Dong (Adaõ), đứng đầu các giáo 
hữu ở Vịnh Lại. 

làng Kẻ Tranh xuyên. | 

Eé Trăng (?). Xã Kẻ Trắng. 


; Kẻ Đáy. Cưa Đáy. 


58 


Kẻ lương trũ xã 
sấm phúc xã 
phúc ăn xã 

Kš quăn 

nghyã ăn xã 
hụyen bạyc hặc 
sấy hðà 


thầt phù thũU 


0u chưỡng tuyèn 
oñ jà nhạc 


bên bồ đề 
oũ phứ mã Kiêm 
bà 


chuá bàng 
thầt đạu 
hoằng xá xã 
tư tư huyẹn 
thăn Khê 
hàng bờ 
hàng bút 
cửa nam 
KỶ ăn lăng 
Kê suôy 
quãng bố 


hàng Mấm 
đỉnh hàng 
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: Kẻ Lương Trung xã. 


: Sấm Phúc xã. 
: Phúc An xã. 


«e© 


«.e 


Kẻ Quèn (?). Xã Kẻ Quèn. 
Nghĩa An xã. 


: huyện Bạch Hạc. 
: Sãi Hòa. Ông Thanh Diêu (Tadeo) Hòa, trước đây 


là một vị Sãi. 


: Thầy Phù thúy. 
: Ông Chưởng Tuyền. Một quan lớn trong nước, 


LẦU 


cũng gọi là Ông già Nhạc. 
Ông già Nhạc. Ông này tên là Chưởng Tuyền 
cai trị toàn Xứ Thanh Hóa, ung hộ đạo Công giáo. 


: bên Bồ Đề. Sát cạnh Thăng Long. 
: Ông Phù mã Kiêm. Năm 1632 ông được 8o tuồi. 


s°e 


: Đà. Bà Mai Liên (MIadalena) là thứ phi Chúa Bằng 


tức Bình An vương Trịnh Tùng. 
Chúa Bằng. 


: Thầy đạo. Ở Hoàng Xá xã. 
: Hoàng Xá xã. 

: Tư Tư huyện. 

: Thanh Khê. Xã Thanh Khê. 


«$ 


Hàng Bè. Phố, đường Hàng Bè. 
Hàng Bút. Phố, đường Hàng Bút. 


Cửa Nam. 


: Kẻ An Lãng. Ở gần Bùi Chu bây giờ. 
: Kẻ Suôi. Ở gần Kẻ An Lãng. 
: Quảng Bố. Tại đây có một ngôi đền ngày trước 


thờ ‹tà thần», bây giờ trở thành nhà thờ Công giáo. 


: Hàng Mắm. Phố, đường Hàng Mắm. 
: Đinh Hàng. Bà Ái Liên (Elen5), vợ ông Đa Miêng 


(Damião) ở Đinh Hàng. 


CGIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH 59 


càti tồn : Cầu Vền. Tại đây mới cất một nhà thờ Công giáo. 

hàng thuốc : Hàng Thuốc. 

oũ đô đốc hạ : Ông Đô đốc Hạ. Ông Du Sinh (Giuse) Hạ là Đô 
đốc. 


oũ phầ mã nhăm : Ông Phù mã Nhâm. Ông có tên thánh là V Nhã. 
0ñ chưỡng hương : Ông Chưởng Hương. Ông Chưởng Hương ở thủ 
đô chưa chịu phép Thánh Tây, nhưng rất mến đạo 
Công giáo và đã cho cả gia đình chịu phép Thánh 
Tầy. 
Một vài cuộc bắt bớ đạo riêng rẽ 


(D alguas Perseguicoes Particulares), Í. 147tf-1523V 


Kẻ mụa : Kẻ Mua. Một nơi tên là Kẻ Mua. 

đức bà xạ : Đức Bà Xa. Một bà lớn, mẹ dâu của ông V Nhã. 
thầi : Thầy. Các văn nhân được gọi là Thầy. 

kề báu : Kẻ Báu. Tên một nơi. 


oï chưỡng dể : Ông Chưởng Dũng. 
đức oñ hóè : Đức Ông Huề. 
thuyền thi -: Thuyền Thủy (2). Xã Thuyền Thủy. 
quãng liẹt xã : Quảng Liệt xã. 
Giáo đoàn Thanh Hóa 
(Da Xpande de thính hoä), {. tsár-162r 


giỗ - : giỏ. Ngày giỗ. 

chai : chay. Ấn chay. Ma chạy: 

chặp : chạp. Tháng chạp. 

mă : ma. Làm ma chay. 

oũ đỏ đốc hoà : Ông Đô đốc Hòa. 

kẽ uạc : Kẻ Vạc. Ở gần Kẻ Nộ trong tỉnh Thanh Hóa. 

cỗ : cỗ. Ăn cỗ. 

càu chầm : Câu Chằm (‡). 

K choắn : Kẻ Choắn (?). Nơi có nhiều giáo hữu đạo đức nhờ 


gương tốt của bà An Na Chưởng Lễ. 
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oũ chưỡng lệ : 


xứ Thịnh höa : 
: Cửa Đáy. Cửa sông Đáy. 

: Kẻ Vích. Ở tỉnh Thanh Hóa. 
: Phố Xã. Địa đanh. 


cữa đáy 
Kẽ bí 
phỗ xã 


oñ chưỡrtg quế : 


uăn nguyen 


quan uöy 


kẽ bãy 
tình 


nhộn 
tháng 


cốt băý 
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Ông Chưởng Lễ. Một viên quan ở Kẻ Choắn chưa chịu 
phép Thánh Tầy, nhưng mộ mếễn đạo Công giáo. Vợ 
ông đã theo đạo, tức bà An Na Chưởng Lễ. 


: Ke Sú (?). Nơi đây có nhiêu giáo hữu. 
: Kẻ Báy. Nơi đây có nhiều giáo hữu sốt sáng. 


: Kẻ Bố. Có lẽ là Kẻ Vó, vì Amaral nhắc tới một viên 


quan thánh hiệu là Bảo Lộc, theo đạo từ đầu, tức là 
năm 1627, khi Đắc Lộ và Marques tới đây. 


: Nộn Khê. Ở gan Kẻ Vó. Tại Nộn Khê có Thầy giảng 


Tô Ma (Tháng ?) coi sóc họ đạo này. 


: Kẻ Nộ. Amaral nhắc tới việc năm 162; Đắc Lộ và P. 


Marquss bắt đầu truyền giáo ở đây ; nắm 163!, A. de 
Fontes đến thắm nơi này và năm 1632, L.m. J. Mayotica 
từ Áo Môn đã tới đây. 

Xứ Thanh Hóa. 


Ông Chưởng Quế. Một viên quan ở Thanh Hóa ghét 
đạo Công giáo lắm, mà Amaral gọi là «viên quan mọi 
trợ” (barbaro mandarim). 


: Văn Nguyện. Ông quan Tô Ma Văn Nguyện. 
: Quang Vôi (?). Ông Giang (Gio An) Quảng Vôi ở Kẻ 


Bầy rất đạo hạnh mới qua đời. 


: Kẻ Bầy. Gần Kẻ Nộ. Có lẽ là Kẻ Báy boặc Kẻ Bái. 
: Tình. Bà An Na Tình mới chịu phép Thánh Tầy cùng 


với chồng là ông Chi Công (Francisco) Tình. 


: Nhuận. Thây giảng V Nhã Bùi Nhuận, một trong ba 


Thây giảng đầu tiên ở Đàng Ngoài. 


: Thắng. Thầy giảng Tô Ma Thắng, môt trong ba Thầy 


giảng đầu tiên ở Đàng Ngoài. 


: Cốt bói, Một bà cốt bói (đồng cốt) ở Chợ Đàng ? 
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chợ dàng 

Kề chàm 

0o đô đốc đĩnh 
đạy 


öoä nghề uăn nguyen 


thần từ 


, +? 
chuá du 


nhoệ 


oũ đô đốc đăng 


; Chợ Dàng. Chợ Dàng hay Chợ Đàng ? 


; K Chàm. Y Nhã Bùi Nhuận hoạt động nhiều ở đây. 


; Ông Đô đốc Đĩnh ở Kẻ Chàm. 
; Đại. Ông Bảo Lộc Đại. một giáo hữu tốt ở Kẻ Chàm, 


: Ông Nghè Văn Nguyện, tức ông quan Tô Ma Văn 


Nguyện. một trong những người ở Xứ Thanh Hóa 
giữ đạo sốt sáng, hiện có mặt ở thủ đô. 


; Thần từ. Nơi thờ Thần. 


*se 


Chúa Dũng. Dũng lễ công Trịnh Khải, một người 
ác cảm với đạo Công giáo. 


Nhuệ. Một viên quan tên là Bảo Lộc Nhuệ. 


: Ông Đô đốc Đăng. Ông Đô đốc Đăng có thánh 


hiệu là Phê Thạch (Phê Rô). 


Kẻ lăm, huyẹn tối sơn : Kẻ Lâm, huyện Tống Sơn. 


oũ phụ 


Nghệ an 
đình 


chuà 


sấy 


Nghệ ăn 

Bố chính 
thoặn hỗe 
E2 quãng 


đức oñ tát 


- 
G 


Ông Phụ. Một quan lớn (grande Mandarim) tên là 
Phụ. 


: Nghệ An. 


« 
eẲ 


. 
° 


Đình. Đình làng (casa publica đo conselhoa q chamaõ 
đình). 

Chùa. Chùa kính Đức Phật. 

Sãi. Các vị Sư Sãi. 


Giáo đoàn Nghệ Án 


(Da Xpandade de Nghệ ăn), £. 162v-1617r 


° 
« 


Nghệ An. 

Bố Chính. 

Thuận Huế. Thuận Hóa. 

Kẻ Quảng. Xứ Quảng, tức Quảng Nam, Quảng 
Nghĩa. 

Đức Ông Tây. Đức Ông Tây cai trị Nghệ An, 
đóng ở Rum. Chúng ta biết Tây quận công Trịnh 


6s 
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Tạc trấn giữ xứ Ñghệ An vào tháng rr năm Tân 
Mũùi, tức khoảng cuối tháng 1a2-163r. Lúc đó dân 
chúng gọi Trịnh Tạc là Đức Ông Tây. 


Rum : Rum. 
Kẽ uĩnh : Kẻ Vĩnh. 
Thính hoa : Thanh Hóa. 


huụyen nghỉ xuon 
Kẽề dš 

hụyen Thính chương: 
làng cà 
nhà nøa 
đại xá 
Đàng may : 


: huyện Nghỉ Xuân. 
: Kẻ Dẻ (?). Tên một làng xã. 


huyện Thanh Chương. 


: Làng Cầu. Ở làng Cầu có nhà thờ Công giáo. 
: Nhà Nga. Ở đây có nhà thờ Công giáo. 
: Đậu Xá. Nhà thờ Đậu Xá. 


Vàng May. Nhà thờ Vàng Mĩay. 


Thanh Đô vương cấm đạo Đức Chúa Trời trong toần quốc 


(Da perseguicam que Thanh đô Vương a leuantou em toảo seu Reyno 
.contra a ley de Deus), f. 167v-168v 


đức bà sang phú : 


Đức Bà Sang Phú. Thứ phi của Trịnh Tráng. 


oũ bà phủ : Ông bà Phủ. 
Thanh đô Vương : Thanh Đô vương. 
hiến :t Hiến. Nhà Hiến. 
hụyen : Huyện. Nhà Huyện. 
đức laõ : Đức long. Ñiên hiệu Đức long. 
Lòng kiên trì của Ky ÏIô hœu 

(Da constancia dos Christaõs), f. 16Qr-174ár 
bà Èõ đạu : bà bỏ đạo. Bà Cối bỏ đạo Công giáo. 
bà đạu : bà đạo. Bà Cối trước đây theo đạo Công giáo, nên 


cũng có người gọi là bà đạo. 
bà cöý : Bà Cối. Bà Cối bỏ đạo Công giáo. 
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phš : Phê. Miột viên quan tên là Phê. 
chợ thưữ : chợ Thủy. 

Kẽ sắt : Ke Sắt hay Kẻ Sặt ? 

Kế jường : Kẻ Giường (?). Xã. 

Kẽ mộc : Kẻ Mộc. Xã Kẻ Mộc. 

Kế bàng : Kẻ Bàng. Xã Kẻ Bàng. 

lại : lậy. 

Kẽ đăi : Kẻ Đáy. 

bà đô đốc hạ : bà Đô đốc Hạ. Bà An Na Hạ, vợ ông Đô đốc Hạ. 
xã bố : xã Bố Địa danh. 

Kề gián : Kẻ Gián. Làng Kẻ Gián. 


oñ chưỡng hồã : Ông Chưởng Hồng. 
Kẽ Vĩnh cang : Kẻ Vĩnh Cang. 
Annam : An Nam. 


Tài liệu của Gaspar d“Âmaral viết năm 1657 


Tài liệu này cũng soạn bằng tiếng Bồ Đào Nha, viết tại Kẻ chợ 
(Thăng Long) ngày 25-3-1627 với nhan đề sRelacam dos catequistas đa 
Christamdade de Tumk. e seu modo đe proceder pera o Pe Manoel Dias, 
Vissitador de Jappão e China» (Tường thuật về các Thầy giảng của 
giáo đoàn Đàng Ngoài và về cách thức tiến hành của họ, gửi Cha 
Manoel Dias, Giám sát Nhật Bản và Trung Hoa [Dòng Tên]). Tài 
liệu này hiện lưu trữ tại Văn khố Hàn lâm uiện Sử học Hoàng gia Madrid !. 


Bản tường thuật dài 6 tờ rưỡi, tức 13 trang giấy, viết trong khồ 
I124X2Icm, chữ nhỏ và đầy đặc. Nội dung trình bày hai L.m. P. 
Marques và Đắc Lộ thiết lập ‹ Dòng tu? Thầy giảng ở Đàng Ngoài; 
sau đó trình bầy việc huấn luyện, cấp bậc và boạt động của các Thầy 
giảng ; cuối bản tường thuật còn ghỉ rõ tên, tuồi, năm tòng giáo của 
các Thầy giảng, Kẻ giảng, các Tập sinh (các cậu) và các Trợ giảng 
(ông Bõ) thuộc * Dòng túu› mới này. 


1. Keal A4cademia de la Hiistoria de Madrid, Jesuitas, legajo 2† bis, Fasc. 16,. 
51.57r. 
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Tài liệu không hoàn toàn do Gaspar d“Amaral viết, nhưng ông đọc 
cho một người khác viết, rồi chính ông soát lại kỹ lưỡng, dùng bút sửa 
bên lề trang giấy một số chữ, và cuối bản tường thuật, chính Amaral 
viết thêm vào 14 dòng chữ kề cả chữ ký của ông Vậy bản tường thuật 
này là của chính tác giả Gaspar đ'Amaral và chúng ta phải coi như ông 


đã viết ra. 


Sau đây chúng tôi xin trích những chữ quốc ngữ trong bản tường 
thuật của Gaspar d' Amaral. 


sấy 


đức 


Chuá thanh đô 


thầy 
định 


nhịn 


Nghệ an 
lạy 


tri 


bài 


quang 
tháng 
côủ thàn 
sướng 


đàng ngoài 


: Sãi. Các vị Sư Sãi. 
: Đức. Thầy giảng Chỉ Công Đức, 43 tuồi, theo đạo Công 


giáo được 1Ir năm. 


: Chúa Thanh Đô. Thanh Đô vương Trịnh Tráng, 
: Thây. Thầy giảng. 
: Định. Trợ giảng An Tong Định, 44 tuồi, theo đạo Công 


giÁo 11 riăšm. 


: Nhơn. Trợ giảng Tô Ma Nhơn, 47 tuôi, theo đạo Công 


giáo 1I năm. 


: Nghệ An. 
: lậy. Sụp lậy. 
: Trị. Thầy giảng An Rê Tri, 4I tuồi, theo đạo Công 


giáo 1I năm. 


: Bùi, Có lẽ là Thầy giảng Bùi Nhuận, chết năm 1637, 


được 46 tuồi, vào đạo Công giáo được 1I năm, thánh 
hiệu là Y Nhã. 


: Quảng. Thầy giảng Thanh Diêu (Tadeo) Quảng, 66 tuôi, 


theo đạo Công giáo được 11 năm. 


: Thắng. Thầy giảng Tô Ma Thẳng 4o tuôi. theo đạo 


Công giáo được ro năm. 


: Công Thành. Thầy giảng Lu Ca Công Thành, 44 tuồi, 


theo đạo Công giáo 1o năm, 


: Sướng. Kẻ giảng An Tong Sướng, 22 tuôi, theo đạo 


Công giáo được 4 năm. 


: Đàng Ngoài. 
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già : Già. Kẻ giảng An Rê Già, 5o tuồi, theo đạo Công giáo 
được 4 năm. 
|ó : Vó. Kẻ giảng Chỉ Công Vó, 43 tuồi, theo đạo Công 


giáo được 1: năm. 


nân : Nân. Kẻ giảng Chỉ Công ÑNân, 26 tuồi, theo đạo Công 
giáo được 6 năm. 


lồ : Lồ. Kẻ giảng An Tong Lồ, 27 tuồi, theo đạo Công giáo 
được 9 năm. 

đôủ thành : Đông Thành. Tập sinh Đông Thành, 1o tuồi, theo đạo 
Công giáo được 2 năm. 

Kẻ chợ : Kẻ Chợ. Thủ đô Thăng Long. 


.“ So sánh hai tài liệu 1632 và 1637 của Gaspar dAmaral, chúng ta 
thầy rằng, năm 1637 ông đã viết một số chữ quốc ngữ khả hơn năm 
1632. Đó là những chữ - thầy, lạy, đàng ngoài, già, Kẻ chợ. 


Ñếu chúng ta lại đối chiếu cách ghi chữ quốc ngữ của Gaspar 
d'Amaral với Đắc Lộ, ta thấy, ngay từ năm 1632, Amaral đã ghi rành 
hơn Đắc Lộ năm 1636. 


Đem so sánh thời gian có mặt ở Việt Nam tính đến năm 1632 thì 
Amaral mới ở được z8 tháng rưỡi (ở Đàng Ngoài từ tháng 1o-i62o đến 
tháng s-163o và từ trung tuần tháng 3-I63I đến hết tháng 12-1632), 
còn Đắc Lộ đã ở được s7 tháng (ở Đàng Trong từ tháng 12-1624 đến 
7-1626, và ở Đàng Ngoài từ tháng 3-i6z7 đến s-163o). Quả thật, tuy 
Amaral mới ở Đàng Ngoài 28 tháng rưỡi mà đã viết chữ quốc ngữ 
khá hơn Đắc Lộ nhiều. Hơn nữa, trong bản tường trình 1632, Amaral 
đã chen vào nhiều chữ quốc ngữ, mặc dầu vấn đề bị giới hạn hầu hết 
vào vấn đề tôn giáo ; còn bản văn của Đắc Lộ viết năm 1636 ( Tunchinensis 
Historiae libri duo) viết dài gấp đôi và chứa đựng nhiều 0uấn đề xã hội 
Đàng ngoài hơn, thế mà lại có ít chữ quốc ngữ hơn. Do điềm này, 
có lẽ chúng ta dám đưa ra nhận xét khác là, vào năm 1636, Đấc Lộ 
chưa ý thức được tầm quan trọng của chữ quốc ngữ bằng Amaral 
vào năm 163zz. Chúng ta cũng còn dám chắc Amaral giỏi hơa Đắc Lộ 
nhiều, nhờ bằng chứng rõ rệt là, Amaral đã soạn cuốn tự điền Việt — 


66 LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 


Bồ — La (Diccionário anamita-portugu@s-latim) ', trước khi Đắc Lộ 
soạn tự điền của ông. Trong lời tựa cuốn tự điền của Đắc Lộ xuất 
bản năm 1651 tại La Mã, chính tác giả đã viết rõ là ông dùng những 
công khó nhọc của các Linh mục Dòng Tên khác, nhất là dùng hai 
cuốn tự điền của Amaral và Barbosa đề soạn thảo sách đó `. 


Tiếc. rằng cuốn tự điền của Amaral chưa được ấn hành thì ông 
đã qua đời (23-r2-¡645). Thật ra không ai rõ cuốn tự điền của Amaral 
có bao nhiêu danh từ Việt, và cứ sự thường, bản thảo quí giá này 
đã bị ‹tiêu điệtn rồi. Điều chắc chắn là, lúc đầu bản thảo đó đề tại 
Áo Môn, nhờ vậy Đắc Lộ có thề dựa vào đó mà viết cuốn tự điền 
của ông. Theo chúng tôi hiều, thì cuốn tự điền của Amaral được lưu 
trữ tại Văn khố Dòng Tên tỉnh Nhật Bản đặt tại Áo Môn. Cuốn tự 
điền viết tay này cũng như cuốn tự điền của L.m. Antonio Barbosa 
mà chúng tôi sẽ nói qua thường đã mất; nhưng mất vào năm nào, không 
ai được rõ. Rất có thề là nó bị mất trong dịp Văn khố Dòng Tên 
tỉnh Nhật Bản được chuyền từ Áo Môn về Manila khoảng năm 
1759-1760. Vì từ ngày 15-5-1758, chính phủ Bồ Đào Nha đàn áp 
Dòng Tên ở đất Bồ và trong các lãnh thồ của Bồ Đào Nha. Nhưng 
rồi chính phủ Tây Ban Nha cũng đàn áp Dòng Tên kề từ ngày 2-4- 
1767, nên Văn khố Dòng Tên ở Manila lại bị chính quyền Tây Ban 
Nha tịch thu, và vào khoảng năm r67o, các tài liệu đó được đem về 
Madrid °. Như vậy, có thề là hai cuốn tự điền quý giá này đã bị 


1. Augusin de BACKER, Hibliothèque des Fcrivains de la Compagnie de lêsu$ 
Quyền I, Daris, 1869, tr. 121. Carios SOMMERVOGUEL, ibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, Nouvelle édition, Quyền |, Louvain, 1960, cột 261:262 
—D. BARBOSA MACHADO, ibliotheca Lusitana, Historica, Critica, e Cronologica; 
Quyền II, Lisboa, 1747, tr. 551:552.— E. TEIXEIRA, Macau e sua diocese, VII, 
Padres da diocese de Macau, Mascau, 1967, tr. 548. 


2. +(..-) aliorum etiam ejusdem Societatis [Jesu] Datrum laboribus sum vsus praecipuẻ 
P. CGasparis de Amaral øt Ð. Antonii Barbosae qui ambo suum composuerant 
dictionarium, ¡le à lingua Annamitica incipiens híc à lusitana, sed immatura vterque 
morte nobis ereptus øst > (RÑHODES, Dictionarium annaminicum,lusitanum et 
latinum, Roma, T651). 


5. loseph-Francois SCHUTTE, £/ « Arcbivo del fapón °, vicisitudes del Archivo 
Jesuitico del Extremo Orientey descripción del Fondo existente en la Real 
Academia de la Historia de Madrid, Madrid, 1964, tr. 14-74. 
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thất lạc do các cuộc đi chuyền trên, cũng có thề nó còn nằm ở đâu mà 
người ta chưa tìm thấy. Chúng tôi đã tìm hỏi ở Áo Môn, ManiÌi 
Madrid, Lisboa, La Mã, Ba Lê mà không thấy. Dù sao chúng tôi vẫn 
còn nuôi chút hy vọng maỳ ra nó còn nằm ở đâu chăng ? 


Nói đến lịch sử chữ quốc ngữ trong giai đoạn này, chúng ta 
không thề bỏ qua L.m. Antonio Barbosa (rso4-r647)!. Ông sinh 
tại Arrifana de Souza. Bồ Đào Nha, gia nhập Dòng Tên ngày 12-3- 
1624. Cuối tháng 4-1636, Barbosa đến Đàng Ngoài nhưng rồi 
ông trở về Áo Môn vào tháng 5-1642, vì lý do sức khỏe. Tại Áo 
Môn, tình trạng sức khỏe của ông cũng không khá hơn. Năm 
1647 Barbosa từ Áo Môn đi Goa đề dưỡng sức, nhưng ông qua đời 
cùng năm đó trên đường đi Goa. Antonio Barbosa soạn thảo cuốn tự 
điền Bồ — Việt (Diccionário portugu£s-anamita) ° như chúng ta đã nói ở 
trên. Đắc Lộ cũng dựa vào cuốn tự điền này đề soạn thảo cuốn tự điền 
của ông. Khác với Amaral, Barbosa lại soạn từ tiếng Bồ Đào sang tiếng 
Việt. Chúng tôi nghĩ rằng, có lễ ông cũng soạn cuốn này lúc còn ở 
Đàng Ngoài, từ năm 1626-1642. Về ssố phận» cuốn tự điền viết tay 
này cùng một hoàn cảnh như cuốn tự điền của Amaral, nghĩa là có thề 
đã bị «tiêu diệt", cũng có thề là còn nằm ở đâu chăng? Ngoài cuốn 
tự điền, Barbosa còn soạn một số bài thơ hiện lưu trữ tại Biblioteca 
đa Ajuda ở thủ đô Bồ Đào Ñha }. 


Từ trước đến nay, một số nhà nghiên cứu lịch sử chữ quốc ngữ, 
kề cả người Việt Nam lẫn ngoại quốc, đã đề cao giá trị Đắc Lộ quá 
nhiều. Nếu có vài nhà nghiên cứu mới đây ở Việt Nam tỏ ra dè đặt 
về vấn đề này, thì cũng chưa dám nói đích danh người nào giỏi hơn 
Đắc Lộ, là vì chưa tìm được tài liệu rõ rệt. Bây giờ, nhờ việc khám 
phá được tài liệu của Amaral, chúng ta dám nói là Amaral giỏi hơn Đắc 
Lộ ngay từ năm 1632. Chúng tôi hy vọng các nhà nghiên cứu sẽ tìm 


1. D. BARBOSA MACHADO, 8ibliotheca Lusitana, Historica, Critica, e Cronolagica 
Quyền I, Lisboa, 1741, tr. 214-215. 


2. Ö. BARBOSA MACHADO, ¡b¡id., tr. 214-215. — C. SOMMERVOGEL, 8i8lio‹ 
thèque de la Compagnie de Jésus, Nouvelle édition, Q. l, Louvain, 1960, cột 
888.— E. TEIXEIRA, facau ø sua diocese, VII, Macau, 1967, tr.548. 


3.  Hiblioteca da Ajuda, lesuitas na Asia, Códice 46-VIiI-4A. 
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thêm được nhiều tài liệu khác, đề chứng minh còn có người giỏi hơn 
Amaral... Như thế, dần dần sẽ bồ túc cho việc nghiên cứu lịch sủ chữ 
quốc ngữ. 


Tòi liệu viết tay năm 1645 vò Ié48 


Hai tài liệu viết tay 1645 và 1648 cũng không phải là toàn bản ăn 
chữ quốc ngữ, nhưng một bản văn bằng Bồ ngữ và bản kia bằng La 
ngữ. Tuy nhiên, hai bản văn có rải rác chữ quốc ngữ, vì thế chúng tôi 
cũng muốn trình bầy trong chương này đề bạn đọc được rõ hơn. 
Thực ra tài liệu trên đã được mấy nhà nghiên cứu lịch sử chữ quốc 
ngữ bàn đến !, nhưng chúng tôi nghĩ, cũng cần ghi lại ở đây, một 
phần giúp bạn đọc khỏi phải đi tìm nơi khác, một phần chúng tôi 
muốn giải thích rộng hơn hoặc đính chính một vài điềm. 

Tài liệu viết tay năm 164% 

Tài liệu gồm 8 trang giấy, viết chữ cỡ trung bình trong khồ 17 
27 cm, hiện lưu trữ tại Ván khố Dòng Tên ở La Mã”. Tài liệu bằng 
chữ Bồ Đào Nha, nhan đề : + Manoscritto, em que se proua, que a forma 
do Bauptismo pronunciada em lingoa Annamica he verdadeira » (Bản 
viết chứng minh mô thức Rửa tội phải đọc trong tiếng An Nam chính 
thực). Tuy nhiên, từ cuối trang 38r đến 38v, khi ghi tên những 

người tham dự hội nghị. thì lại ghỉ bằng chữ La tỉnh : «s Ñomina 
PPum, qui ex mandato Pis Emanuelis de Azdo Vịis Prouae Japonensis 
et Vice Prouae Sinensis, interfuere consultationi, et forman Baptismi 
lingua Ânnamica prolatam, legitimam esse, et valida affirmarunt. Ânno 
1645» (Danh sách các Cha tham gia thảo luận và xác nhận mô thức 
Rửa tội bằng tiếng An Nam cho hợp thức và thành sự, [trong một 
hội nghị] do lệnh Cha Emanuel Azcvedo, Giám sát [Dòng Tên] tỉnh 
Nhật bản và phụ tỉnh Trung Hoa. Năm 1645). 


Đòng chữ đầu tiên của tập tài liệu được ghỉ aPe Assistente dc 


1. NGUYỄN-KHẮC.XUYÊN, Chung quanh vấn-đề thành lập chữ quốc-ngữ vào năm 
1645, trong Văn-hóa Nguyệt-san, Loại mới, số 48, tháng 1-2 năm 1960, tr. 5-14. 
— THANH-LÃNG, Những chặng đường của chữ viết Quốc-ngữ, trong báo Đại: 
Học, Năm thứ IV, số 1, tháng 2-1961, tr. 21-22 và 24. — VÕ LONG-TÊ, tjch-sử 
Văn-học Công-giáo Việt-Nam, Cuốn l, Saigon, 1965, tr. 122-127. 


2. AKSI, JS.8O, t. 55r-358v 
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Portugal°" (Cha Phụ tá Bè trên Cả Dòng Tên vùng Bồ Đào Nha). 
Cũng nên biết rang, đứng đầu Dòng Tên là Linh mục Bề trên Cả ở 
tại La Mã Dòng Tên được chia ra nhiều sùng và mỗi vùng lại chia 
ía nhiều tỉnh. Vùng Bê Đào Nha thời đó gồm: chính nước Bồ Đào, 
Ba Tây, Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Việt Nam, 
Trung Hoa, Nhật Bản. Cha Phụ tá Bề trên Cả vùng Bồ Đào Nha cũng 
như Cha Phụ tá các vùng khác, ở tại La Mã nhưng chỉ giữ vai trò 
liên lạc giữa Bề trên Cả và các Linh mục Giám tỉnh, chứ không có 
quyền quản trị '. Hiện thời nhiệm vụ của các Phụ tá vùng vẫn 
như xưa. 


Tới dòng chữ thứ hai, có chữ Jhs tức là Jesus viết bằng chữ Hi 
Lạp (IHS: ioto, êta, sigma). Một số người lầm tưởng chữ jhs có 
nghĩa là Giêsu đấng Cứu Nhân loại (Jesus Hominum Salvator). Tượng 
ý IHS có từ những thế kỷ đầu tiên của đạo Thiên Chúa ; khi lập 
Dòng Tên vào giữa thế kỷ 16, vị sáng lâp là Y Nhã (lgnacio de Loyola 
hay ïñigo đe Loyola) đã dùng tượng ý IHS cho Dòng Tên. Do đấy, 
ta thấy trong các văn thư, nghệ thuật, mỹ thuật... do tu sĩ Dòng Tên 
lầm ra, thường hay đề tượng ý này vào đó. 


Tiếp đến dòng thứ ba có chữ «2"* via s (gửi bằng chuyến tầu thứ 
hai). Trong các tài liệu vào thế kỷ !7, thường được ghi chữ a1" via" 
hay +2* vias, nếu những tài liệu đó được chuyền từ xa tới. Thời đó, 
tầu đi từ Á sang Âu và ngược lại, dễ bị bão đánh đắm ; muốn chắc chắn 
hơn, người ta phải gửi hai bản hay ba bản do hai hoặc ba chuyến tầu 
khác nhau, phòng bị tầu này bị đắm thì còn tầu kia. Nhờ có ghi chỡ 
42” via» mà biết được tài liệu chúng tôi dùng đây là bản gốc, mặc dầu 
không phải chính chữ viết của «tác giả " là Linh mục Marini (Thường 
thường tác giả viết một bản thứ nhất, rồi nhờ người khác sao lại bản 
thứ hai hoặc thứ ba). 

1. Ngày nay không còn vòng Đồ Đào Nha nữa, mà Bồ Đào Nha chỉ còn là một tỉnh 
Dòng Tên với 406 tusï. Cần những nơi mà vào thể kỷ T7 thuộc vùng Bà Đàø Nha 
thì nay đã được phân phối như sau: Ba Tây chia thành ba tỉnh Dòng Tên nhập vào 
Vùng Nam Mỹ La tỉnh ; Ấn Độ, Tích Lan chia làm T11 tỉnh hay phụ tỉnh thuộc Vòng 
Ấn Độ; còn các xứ khác ở Đông Á nhập vào Vòng Đông Á, gồm các tỉnh, phụ 
tỉnh hoặc miền: Nhật Bản, Trung Hoa, Hong kong, Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật 
Tân, lndonesia, Úc Đại Lợi. Năm 1972, Dòng Tên có 12 vòng chia ra 62 tỉnh, 24 
phụ tỉnh, †f2 miền và 51.7608 tu sĩ. 
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Sau mấy đòng chữ đó là đến đầu đề của bản văn như chúng ta 
vừa thấy: «Manoscritto...?. Trang đầu của bản văn nói đến lý do tài 
liệu này, rồi từ cuối trang z5r đến zÖr bắt đầu bàn về chính vấn đề là 
mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt Nam, từ dòng cuối cùng của trang 3Ör 
đến hết trang 2Öv ghi danh sách 235 Linh mục Dòng Tên tham dự hội 
nghị bàn về mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt Nam. Trong số này có 
trên 2o vị đã hoặc sẽ đến ở tại Việt Nam. 


Thực ra tài liệu này là một öién bản hội nghị nắm 16453 của 
45 Linh mục Dòng Tên tại Áo Môn, đề xác nhận mô thức 
Rửa tội bằng tiếng Việt Nam. Biên bản không ghi ngày, tháng cuộc 
họp. Nhưng chúng tôi chắc hội nghị được điến ra khoảng từ tháng 
8 đến tháng 12-1645, vì trong biên bản có ghi tên Đác Lộ. Chúng ta 
biết, năm 164s, Đắc Lộ chỉ có mặt ở Áo Môn từ 23-7 đến 2o-I2 mà 
thôi. 


Chúng tôi không có biến bản gốc của hội nghị làm vào năm 1645 
nên phải dùng bản chép lại vào năm 1654. Tuy đây là tài liệu chép 
lạ, nhưng phần soạn thảo năm 7654, nói về - lý do của tài liệu, đã 
chiếm hết một trang (f. 35r), còn từ cuối trang 3s5r đến hết là một 
biên bản đã được soạn 0ào năm 1645. Trong phần biên bản có nhiều 
chữ quốc ngữ mà đứng về phương diện lịch sử phải coi đó là những 
chữ quốc ngữ năm 164, chứ không phải là chữ quốc ngữ năm 1654. 


Tác giả toàn bản tài liệu này là ai ? Theo sự hiều biết của chúng 
tôi thì trang đầu tức trang 35r của bản tài liệu do L.m. Gio. Filippo 
de Marini soạn ; còn chính biên bản, tức là từ cuối trang +5r đến hết 
lại do một người khác, chứ không phải do Marini soạn, vì lúc đó Ma- 
riai chưa biết tiếng Việt. Nên nhớ là, năm 1654 Marini chỉ chép lại 
biên bản 164s. Dù Marini cũng tham dự hội nghị năm 1645 về vấn 
đề mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt, nhưng vì ông chưa biết tiếng 
Việt, nên không thề nói được là biến bản do Marini soạn thảo như một 
số nhà nghiên cứu tài liệu này đã nhận định. Đề chứng minh, thiết 
tưởng nên biết qua về tiều sử Mlarini. 


Gio. .Fllippo de Marini (¡6o8-r682a), sinh tại Ý, gia nhập dòng 
tên tỉnh La Mã năm 1625. Ông tới Goa vào ngày ao-rr-r64o. Đầu 
năm 1641, Marini cùng với 23 Linh mục, Trợ sĩ Dòng Tên rời Goa đi 
Áo Môn. Tuy nhiên, vì Marini ngừng lại ở Cocbin và Xiêm, nên mãi 
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đến năm 1642 ông mới tới Áo Môn. Từ năm r6.7 đến 1638, Marini 
hoạt động truyền giáo ở Đàng Ñgoài, và nơi ông hoạt động nhiều nhất 
là ở Xứ Đông, tức vùng Hải Dương. Cuối năm 1698, Marini bị Chúa 
Trịnh Tạc trục xuất khỏi Đàng Ngoài, nên ông phải về Áo Môn. Đầu 
năm ¡6so, tỉnh Dòng Tên Nhật Bản cử ông về La Mã dự Đại công 
nghị Dòng Tên thứ 1r diễn ra từ g-s đến 27-7-r66r. Thời gian ở La 
Mã ông cho xuất bản cuốn sách về Việt Nam mà chúng ta sẽ thấy liền 
đây. Sau đó mấy năm Mlarini trở lại Áo Môn. Năm 162: ông đã là 
Giám tỉnh Dòng Tên Nhật Bản. Cùng năm đó. nhân dịp viên Phó vương 
An Độ gửi một phái đoàn đi Đàng Ngoài, Marini cũng nhập với phái 
đoàn đề tới Đàng Ngoài. Khi tầu của phái đoàn gần tới Đàng Ngoài, 
bị bão đấm tầu, nhưng không al thiệt mạng. Mọi người đều tới được 
Đàng Ngoài, riêng Marini vì mặc áo tu sĩ, nên bị chính quyền Đàng 
Ngoài bắt giam. Sau 6 tháng trong tù, nhờ có một bà thế lực ở thủ 
đô can thiệp, nên Mĩarini được ra khỏi tù, rồi về Áo Môn. Tháng 
2-1673, Miarini cùng với hai L.m. Dòng Tên khác là E. Ferreyra và 
Francois Pimentel cùng đến Đàng Ngoài, nhưng cả ba bị tống giam 
6 tháng. Ra khỏi tù, hai Linh mục kia về Áo Môn, còn Marini lại đi 
Xiêm và tới đây tháng 11-1673. Ít lâu sau ông mới trở về Áo Môn, 
tức là tháng 12-1675. ! Marini qua đời tại Áo Môn ngày 17-7-1683. 
Ông đã đề lại cho hậu thế một số tài liệu liên quan đến các vấn đề 
truyền giáo ở Việt Nam, Lào và Áo Môn °. 
1. TISSANIER. elation, trong ibliothèque municipale de lyon, Manuscris S13 
(Fonds général), †. llv-12v. 
2. Sau đây là những tài liệu của Marini : a} Sách xuất bản năm 1665 và 1665 : 
— Delle Missioni de, «Padri della Compagnia di Cicsv nella Prouincia đel 
CGiappone, e particolarmente di quella dị Tumkino libri cinqve. Del P. Gio : 
Filippo de Marini della medesima Compagnia. Alla Santita dị ÑN.S. Alessandro 
DP. Settimo, Roma, 1665. — Metodo della Dottrina che ¡ Padr¡ della Compagnia 
dị Ciesu insegnano à Neoffiti, nelle missioni della Cina ; con la rposte alle 
objettioni di aleuni Moderni che li impugnano; opera del P. A. Rubino, tradotta 
dai portogbese nel italiano dal P. ÓG. Fil. de Marini, Lione, 1665. b} Tài liệu 
viết tay : — Marini đồi vua Bồ Đào Nha phải trả 2.000 «cruzados> cho Học viện 
Madre de Deus tại Áo Môn, mà trước đó vua Jloaõ IV đã chấp thuận (eal 
Academia de la Historia de Madrid, Jesuitas, Legajo 22, Fasc. †. t. 210w. bằng 
tiếng Bồ Đào). — Marini xin vua Bồ Đào Nha ra lệnh cho viên Phó vương ở Ấn 
Độ phải trả lại một số tiền cho tỉnh Dòng Tên Nhật Bản (!bid., f. 211rv, bàng 
tiếng Bö Đào} — Thư của Marini viết ngày 12-5-1655 cho L.m. F. đe Tavora về 
vấn đẻ mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt (ARS/, JS. 8O, t. 88-89:, bằng tiấng Dồ Đào). 
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Sau khi nhắc qua tiều sử Mĩarini, bây giờ chúng tôi xin ghỉ 
lại nguyên văn mấy dòng mở đầu của tài liệu (nên nhớ mấy dòng mở 
đầu do Marini soạn), trước khi trích ra những chữ quốc ngữ trong tài 
liệu : 


œ Ña era de 1645. propos o Pe Alexe Rhcdez ao Pe WMIel de Azeuedo 
Vor, que entaõ cra de Jappão, e Chỉna, que mandasse ouuir sobre huãs 
duuidas, que tỉnha acerca đa forma do Bauptismo em lingoa Tumkinica 
em iunta plena. Mandou entaõ o Pc Vor ao Pe Joaõ Cabral, que era Rtor 
do Collegio, e Vice Proal de Jjappaõ, q presidisse, e recolhesse os votos 
por escrito depois de ventilada bem a questaõ › ! (Vào năm 1645, theo lời 
đề nghị của L.m. Đắc Lộ với L.m Manuel de Azevedo ?, Giám sát 
Dòng Tên hai tỉnh Nhật Bản và Trung Hoa 3, nên L.m. Giám sát đã 
cho mở hội nghị đề bàn về những nghì vấn chung quanh mô thức Rửa 
tội bằng tiếng Đông Kinh [Đàng Ngoài], kèm theo đây toàn mô thức. 
Vậy, L.m, Giám sát ủy cho L.m. Giang Cabral là Viện trưởng Học 
viện [Học viện Madre de Deus của Dòng Tên ở Áo Môn] 4 Phó Giám 
tỉnh s Nhật Bản, đề ông chủ tọa và thâu thập các ý kiến viết tay, rồi 
sau đó thảo luận vấn đề cho chu đáo). 


Sau khi sơ lược về hình thức tài liệu năm I64s, bây giờ chúng 
tôi xin trích ra những chữ quốc ngữ trong bản văn : 


Tau rữa mầi nhân danh Cha, uà con, uà spirito santo °: Tao rửa 


1.  AKRS/, JS. 8O, †. 5%r. 

2. Manuel AZEVEDO (1579-1650) sinh tại Bồ Đào Nha, tới Áo Môn truyền giáo từ 
năm T640, rồi làm Giám sắt hai tỉnh Dòng Tên Nhật Bản và Trung Hoa. Ông 
qua đời tại Áo Môn ngày 5-2-1650 (ĐÓ QUANG CHÍNH, la mission au Việt 
Nam 1624-1630 et 1640-1645 d“AlIexandre de Rhodes, s.j., avignonnais, Paris, 
1969, Luận án tại Ecole des Hautes Etudes — Sorbonne, tr. 266). 

5. Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản được thành lập năm 1612, còn phụ tỉnh Dồng Tên Trung 
Hoa, trước đây thuộc tỉnh Nhật Bản, đến năm 1619 được nhắc lên thành phụ tỉnh. 

4. Học viện « Madre de Deus> được thành lập ngày 1-12-1594 nhờ sự cố gắng của 
Cha Giám sát Dòng Tên A. Valignani. Thời kỳ đó, thỉnh thoảng Học viện cũng cấp 
phát bằng Tiến sĩ Thần học. 

5. Tuy gọi là Phó Giám tỉnh, nhưng ông có quyền như một Giám tỉnh, vì Nhật Bản 

vẫn là một tỉnh Dòng Tên. Lúc ấy Tỉnh Nhật không có Giám tỉnh, vì việc truyền 

giáo trên đất Nhật khó quá- 


6. ARSI, Js. 80, F. s%, 
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mày nhân danh Cha và Con và Spirito Santo. Ngày nav đọc là: Tao rửa 
mày nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lúc đó, các nhà truyền 
giáo ở Việt Nam đã biết từ ngữ Thánh Thần, nhưng chưa dùng. mà 
còn dùng từ ngữ Bồ Đào Nha là Spirito Santo. 


Tai lấy tên Chuá, tốt tên, tốt danh, tốt tiếng ' : Tao lấy tên Chúa, 
tốt tên, tốt danh, tốt tiếng. 


Vô danh, Cắt ma, Cắt xác, Blai có ba hồn bãy uía, Chúa bloỳ ba ngôy 
nhân danh ?: vô danh. cất ma, cất-xác, Trai có ba hồn bảy vía, Chúa 
trời ba ngôi, nhân danh. 


Nháïñ danh Cha 3: nhân danh Cha. Về chữ nhán, chỉ có một lần 
viết là nhán (Í.3sr), một lần viết là nhán (f.36r), còn r8 lần khác 
đều viết là nhđn. 


Phụ, Tữ, sóũ, ngot, cha Ruôt, con Ruôt ‡ : Phụ, Tử, Sống, ngọt, 
cha ruột, con ruột. 


Theo vấn đề chúng ta đang bàn, thì chữ quốc ngữ trong tài liệu, 
mới là vấn đề quan trọng của chúng ta. Còn nội dung chính yếu của 
tài liêu là mô chức Rửa tội bằng tiếng Việt Nam. Trong 35 Linh 
mục tham dự hội nghị, có 31 vị đồng ý hoàn toàn về mô thức mà 
chúng ta đã biết, còn hai vị là Ascanius Ruidas và Carolus de Rocha 
có thái độ trung lập (hai L.m. này đến ở Đàng Ngoài từ năm 1647), 
riêng hai L.m. Đắc Lộ và Metellus Saccanus chống đối hoàn toàn mô 
thức Rửa tội trên (Tau rữa mài nhán danh Cha. uà con, nà spirito santo). 
Đó là mô thức phải đọc khi Rửa tội (A ƒorma do Bauptismo em lingoa 
TumKinica điz assỷ) .° 


Tài liệu viết tay năm 1648 


Tài liệu này cũng liên quan đến vấn đề mô thức Rửa tội bằng 
tiếng Việt Nam. Bản văn được soạn bằng La ngữ, đề trả lời cho L.m. 
Sebastião de Jonaya, với nhan đề: « Circa formam Baptismi Annamico 


1. /b¡d., {. 5%. 
2. /b¡d., t. 56c. 
5. /b¡id., {. 56v. 
A. (bid., †. 58:. 
5. (bid., {. 55c. 
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Idiomate prolatam› ! (Chung quanh mô thức Rửa tội bằng thồ ngữ An 
Nam). Tài liệu gồm 8 trang rưỡi (từ tờ 76r đến 8ov), viết chữ cỡ trung 
bình. trong khồ 16 x 2g cm, được soạn thảo năm 1648, hiện giữ tại Văn 
kh Dòng Tên ở La Mã, nhưng chúng tôi không rõ la soạn thảo ở đâu 
và ai là tác giả ? Có thềL.m. Marini là tác giả chăng ?° Chúng tôi không 
dám chắc. Nơi soạn thảo có thể là ở Đàng Ngoài chăng ? Chúng tôi 


-° 


cũng không dám quả quyết, ngoại trừ chữ Nôm ở tờ 7r — 7Qr. 


Từ tờ 78r đến 7or có ghỉ tên 14 người Công giáo Việt Nam đồng 
ý về mô thức Rửa tội đã ghi ở tài liệu 1645. Tên những giáo hữu Việt 
Nam được ghi bằng ba thứ chữ: Nôm, quốc ngữ và La tỉnh. Cũng nên 
biết rằng tài liệu do hai người viết: từ tờ 76r-77v do một người viết, 
những tờ còn lại do người khác, không kề phần chữ NÑôm do một người 
thứ ba có lẽ là người Việt Nam. Nhưng xem ra người viết phần thứ 
hai là chính tác giả của phần thứ nhất nữa (mặc dầu không rõ tên là ai), 
vì ông có đọc lại phần thứ nhất và đã sửa lại hoặc thêm vào một số 
chữ, kề cả những chữ quốc ngữ, ví dụ: con nà (Nhơn danh cha, tà con, 
uà Spirito Santo), thần °. Dưới đây là những chữ quốc ngữ : 


nhơn danh cha, uà con, uà Spirto Santo ?: nhân danh Cha và Con, 
và Spirito Santo. 


Đức Chuá Blờy sinh ra chín đớng thiên thần la cñôn củốc Đức Chuá 
Blơỳ 1 : Đức Chúa Trời sinh ra chín đấng thiên thần là quân quốc Đức 
Chúa Trời. 


nhơn nhít danh Cha ° : nhân nhất danh Cha. 
một nam, một nữ ° : một nam, một nữ. 


Sau đây là tên 14 giáo hữu Việt Nam tán thành mô thức Rửa tội 
bằng tiếng Việt snhin danh Cha uà Con uà Su-phi-ri-to sang-tos (mô 
thức đã được 2i Linh mục Dòng Tên xác nhận trong hội nghị ở Học 


. ARSI, JS. 80, †. 76r-80x. 
Ibid., 1. 76. 

dbid, t. 76rv, 774- 

Ibid., †. 76v. 

lbid., †. 77. 

Ibid., 1. 8W. 
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viện Mladre de Deus). Như chúng tôi vừa nói, phần này gồm ba thứ 
chữ : Nôm, quốc ngữ và La tỉnh: phần chữ Nôm có lẽ do một người 
có tên trong số r4 người viết, còn phần chữ quốc ngữ và La tinh do 
người viết phần thứ hai của tài“liệu điền vào. 

nhn danh Cha nà Con uà Su-phi-ri-to sang-to Í nài An-nam các bồn 
đạo thì tín ràng ra ba danh zb{ bàng muốn í làm một thì pha} noý nhịn nhít 
g20 Cha etc. — tôy là giu aõ cát (?) trâm cũ nghỉ bật — tôy là An re Sen 
cũ nghi bật — tỏy là Ben tò uẫn triền cũ „nghi bật -— tôy là Phe ro uẫn 
nhữt cũ nghị bật — tôy là Ấn /ọ uẫn tañ cũ nghi bật — tôy là Gi-ro- ni-m0 
cũ nghỉi/bậi — - tôy là J-na so cũ nghỉ bật — tôy là tho-me cũ nghỉ Đậ — 
tôy là Gi-le cũ nghỉ ĐẠC, — tôy là lu-i-sỉ cũ nghưbật —. tôy là phi-líp cũ nghỉ 
“Sật — tôây là Do mình cũ nghỉ bật — tôi là An ton cũ nghỉ bật— têy là Giu 
gõ củ nghỉ bậi (nhân danh Cha và Con và Su-phi-ri-to sang-to. Ÿ này 
An Nam các bồn đạo thì tin rằng ra ba danh. Vì bằng muốn ý làm 
một, thì phải nói : nhân nhất danh Cha v.v. Tôi là Giu an Câi (? 
Trâm cũng nghĩ vậy. Tôi là An rê Sen cũng nghĩ vậy. Tôi là 
Ben tò ? Văn Triền cũng nghĩ vậy. Tôi là Phê rô Văn Nhất cũng nghĩ 
vậy. Tôi là An gio °* Văn Tang (?) cũng nghĩ vậy Tôi là Gi-rô-ni-mô 4 
cũng nghĩ vậy. Tôi là I-na sô ° cũng nghĩ vậy. Tôi là Tho me ° cũng 
nghỉ vậy. Tôi là Gi-le ' cũng nghĩ vậy. Tôi là Lu-i-si Ề cũng nghĩ 
vậy. Tôi là Phi-líp cũng nghĩ vậy. Tôi là Do-minh ° cũng nghĩ vậy. 
Tôi là An ton 1° cũng nghĩ vậy. Tôi là Giu-an cũng nghĩ vậy). 

Mấy câu trên đây có nghĩa là mô thức Rửa tội “Tau rữa màầi 
nhân đanh Cha và Con và Su-phi-ri-to sapg-to » là đúng với tiếng 


lbid., {.78r-79:. 

2. Ben tò là tên thánh của một người Việt Nam. en tò do chữ Bồ Đào Nha là 
Bento, tức ông thánh Bento, còn La ngữ là enedictus, Pháp ngữ là Öenoit 
tiếng Việt ngày nay goi là Öê-nê-đich-tô hay Điền Đức. 

Š. Án gio (An /o) bề -chG Bồ Đào là Anjo, có nghĩa là Phiên Thần. 

4. Ci-rô-ni-mô bởi chữ Bồ Đào là Jerónimo (ông thánh Jerónimo). 

l-na sô bởi chữ Bồ Đào là lnác¡io (ông thánh Y Nhã). 

Tho.me, tức là thánh Tô Ma. 

Gi-le chữ La tình là Aegidius. 

lu-i-si, chữ La tỉnh là Aloysius. 

Do-minh bởi chữ Bồ Đào là Domingos (thánh Đa Minh). 


10. Án ton bởi chữ Bồ Đào António (thánh An Tong}. 


 œ@ MU 
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Việt. Các giáo hữu Việt Nam tin rằng, khi dùng 1 lần nhân danh Cha... 
cũng hiều cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa, mà không cần phải nhác lại 
mỗi lần : nhân nhất danh Cha, và nhất danh Con và nhất đanh 
Su-phi-ri-to sang-to. 


Chúng tôi còn một số tài liệu chữ quốc ngữ nhưng là tài liệu viết 
tay sau năm r648, nên chúng tôi xin miễn bàn trong chương này, vì 
chúng tôi đã muốn hạn định đến năm ¡648 mà thôi. 


Từ khi có dấu vết chữ quốc ngữ đến trước năm 16sr¡, chúng tôi 
chưa tìm được một bản tăn nào hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ. Hy 
vọng sau này có ai tìm thấy chăng. Ñhưng từ năm 1651, chúng ta thấy 
xuất hiện hai tài liệu vô cùng quý giá hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ, 
đó là hai cuốn sách của Đắc Lộ ¡in tại La Mã năm 16s, mà chúng 
tôi xin bàn trong chương liền đây. 


5: 


Linh mục Đắc Lộ 
soạn thảo và cho xuất bản 
hai sách chữ Quốc Ngữ 

đầu tiên năm 1651 


Việc L.m. Đắc Lộ, người đầu tiên cho xuất bản hai cuốn sách 
chữ quốc ngữ, đã được nhiều người bàn tới, Tuy nhiên chúng tôi 
cũng muốn ghi lại đây một cách tồng quát công trình của ông, đề 
bạn đọc có một quan niệm rõ rệt hơn về tiến trình chữ viết chúng 
ta ngày nay. Chương này đề cập tới hai điềm chính : Đắc Lộ học 
tiếng Việt và cho xuất bản hai cuốn sách chữ quốc ngữ. 


Trước khi vào chính vấn đề, chúng tôi xin sơ lược tiều sử Đắc 
Lộ. Thực ra, hai chương trên cũng đã giúp bạn đọc biều qua về 
tiều sử của ông. Nhưng chúng tôi muốn ghi lại ở đây cho thứ tự 
hơn, nhất là muốn đặt tiều sử của Đắc Lộ trong chương dành riêng 
cho ông. 


Đắc Lộ tức Alexandre de Rhodes sinh tại Avignon ! ngày 15-3-1 so3” 
trong một gia đình gốc Do Thái và có quốc tịch Tòa Thánh La Mã. 
Cha của Đắc Lộ là một nhà quý phái ở Avignon, có tên là Bernardin lI 


1 Năm 1548, Đức Giáo Hoàng Lê Minh VI (Clemens) đã mua đất Avignon do bà 
Jeanne de Sicile bán, lúc Ngài trú ngụ tại đây. Khi các Đức Giáo hoàng trở về La 
Mã, thì cá một Sứ thần Tòa Thánh cai trị Avignon. Mãi đến ngày 4-9-1791, 
Avignon mới sát nhập vào nước Pháp. 

2. «<Pe A. Rhodes, Frances de nacao, natural de Avinhão, boa saude e Íorcas, de idade 
5†. annos, da Compa T†. com os estudos de Philosophia e Theologia acabadơs > 
(Primeiro catalogo das lnformacoẽs commuas das Pes e lrmaös da Provincia de 
Japao, feito em dezembro de 1625, AKSI, 1S. 25, f. 150N). 
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de Rhodes và có 8 con. Người con cả là Jean, Tiến sĩ Luật khoa, người 
thứ hai là Đắc Lộ rồi đến Suzanne, Georges, Gabrielle, Laure, Francois 
gà Hélène 1. Georges sinh ngày 28-12-1597, gia nhập Dòng Tên tỉnh 
Lyon năm 16:3, qua đời cũng tại Lyon ngày 17-5-1661. Georges là một 
giáo sư Thần học nồi tiếng, đã viết và xuất bản hai bô sách Thần học 
lớn. Riêng Đắc Lộ vì muốn đi Đông Á truyền giáo, nên đã gia nhập 
Dòng Tên ở La Mẩ ngày 14-4-1612, thay vì gia nhập Dòng Tên tỉnh 
Lyon. Đắc Lộ thụ phong Linh mục tại La Mã năm ¡6¡8. Cùng năm đó 
Đắc Lộ được Bề trên Cả Dòng Tên chấp thuận cho ông đi truyền giáo ở 
Đông Á, sau khi ông đã đệ đơn xin ba lần từ 1614 đến 1617. Đắc Lộ 
tới thủ đô Bồ Đào Nha đáp tàu đi Đông Á, nhưng vì ông phải ngừng 
lạãi ở Goa quá lâu, nên mãi đến ngày 29-5-1623, mới tới Áo Môn. 
Ý định của ông là sẽ từ Áo Môn đi Nhật Bản truyền giáo, song không 
đạt được ý nguyện. Do đó cấp trên muốn cho ông đi truyền giáo tại 
Việt Nam. Đắc Lộ tới Đàng Trong lần thứ nhất vào tháng 12-1624, 
tháng 7-1626 ông rời Đàng Trong về Áo Môn đề sửa soạn đi Đàng 
Ngoài, và ông đã tới đây ngày 19-3-1627. Tháng s-I163o ông bị 
Chúa Trịnh Tráng trục xuất khỏi Đàng Ngoài. Từ năm 162o đến 164o 
ông dậy Thần học ở Học viện ¿Madre de Deus». Từ năm ¡6ao đến 
164s ông lại truyền giáo ở Đàng Trong. Tháng 7-I64s, Đắc Lộ rời 
Đàng Trong về Áo Môn rồi đi Âu châu. Năm 65a, Đắc Lộ đi Ba Tư: 
rồi qua đời tại Ispahan ngày 5-11-I66o}. 

Như chúng ta đã biết, Đắc Lộ không phải là người Âu châu đầu 
tiên học tiếng Việt. cũng không phải là người đầu tiên sáng tác chữ 
quốc ngữ, hơn nữa, vào năm 1636 Đắc Lộ cũng không phải là người 
ghỉ chữ quốc ngữ đúng được như một số Linh mục Dòng Tên Bồ 
Đào Nha ở Việt Nam thời đó. Thật ra, trong giai đoạn thành hình 
chữ quốc ngữ, Đắc Lộ chỉ góp một phần trong công việc quan trọng 
này, mà rõ rệt nhất là soạn sách chữ quốc ngữ và cho xuất bản đầu 
tiên. Trước khi sơ lược công trình Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất bản 
hai cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên, chúng tôi xin tóm tắt lịch sử 
Đắc Lộ học tiếng Việt từ 1624-1626. 


{1 Mucée Calvet d“Avignon, manuscrits vol. 3245, t. $6-45:. 
— Archives départementales de Vaucluse, Ñegistre de baptême de Ía paroisse 
Sainte — Magdeleine, 1604-1655, GG. 5. 

2. Thư của L. m. Aimé CHEZAUD viết ngày 11-11-1660 tại lspahan, báo tin buồn 
L- m. Đắc Lộ qua đời (Archives des Jéguites de la Province de Paris, Fonds 
fEybeyrete, số 29). ' 
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ĐẶC LÔ HỌC TIỄNG VIỆT 


Cuõi tháng 12-1624, Đắc Lộ tới Đàng Trong và được cấp trên 
cho ở tại Dinh Chàm (Thanh Chiêm) đề học tiếng Việt. Khi các Linh 
mục Dòng Tên đến truyền giáo tại Việt Nam (cũng như tại Nhật 
Bản, Trung Hoa, Ấn Độ v.v...) thì trước tiên họ phải học tiếng Việt 
với những điều kiện rất khó khăn, hầu có thề tiếp xúc với dân chúng. 
Riêng tiếng Việt đối với người Âu châu thật là khó như chúng tôi đã 
trình bày ở chương một. Dù vậy, vào năm 162o (sau s năm các nhà 
truyền giáo bắt đầu chính thức truyền bá Phúc Âm ở Đàng Trong) đã 


có hai Linh mục nói thạo tiếng Việt, đó là các ông Francisco de Pina 
và Cristoforo Borri t, 


Khi vừa tới Đàng Trong, Đắc Lộ thấy hai L.m. Francesco 
Buzomi và Emanuel Fernandes còn phải dùng thông ngôn đề giảng, 
tuy nhiên ông sung sướng thấy một Linh mục khác tức là Francisco de 
Pina đã nói thành thạo tiếng Việt. Đắc Lộ được Bề trên cho ở cùng 
nhà với Pina tại Dinh Chàm, đề Pina dậy tiếng Việt cho ông. Sau này, 
khi đề tựa cuốn tự điền Việt-Bồề.La của ông, Đắc Lộ cũng ghỉ rõ là 
mình đã học tiếng Việt với Pina? Đắc Lộ thuật lại rằng, ông học tiếng 
Việt chăm chỉ như khi theo khoa Thần học ở La Mã (Học viện La Mã 
của Dòng Tên). Nhờ đó sau bốn tháng, ông đã +giải tội» được và thêm 
sáu tháng nữa là ông có thề giảng bằng tiếng Việt Ì, 

Đắc Lộ còn cho hay là, ông cũng học tiếng Việt với một em bé 12 
tuồi. Nhờ em nhỏ này, mà sau ba tuần lễ, Đắc Lộ đã biết phân biệt các 
thứ thanh tiếng Việt và cách phát âm mỗi tiếng. Có điều khá lạ : em nhỏ 
không. biết tiếng ông nói, Đắc Lộ cũng chưa biết tiếng Việt, thế nhưng 
hai người vẫn hiều nhau được. Không rõ Đắc Lộ dùng tiếng nào Ÿ 
Pháp, Ý, La tỉnh hay Bồ Đào Nha ? Theo chúng tôi đoán, có lẽ ông 
dùng tiếng Bồ Đào Nha nói truyện với em nhỏ, vì trong thời kỳ ấy 


1 Jloaõ ROIZ, Annua de Cochinchina do anno de 1620 AKSI, JS. 72, hr. 
— Gaspar LUIS, Cocineinensis missionis annuae Litterae, anni 1620, ARSI JS.71, 
|. 2%. 


2. «(...} ab initio magistrum linguae audiens P. Franciscum de Pina lusitanum ò nos- 
tra minima Societate JESV, qui primus è Nostris linguä illam apprimè calluit, at 
primus sine interprete concionari eo idiomate caepit> (RHODES, Dictionarium, | 
Roma, 1651). 

3. . RHODES, D/ver voyage¬ et missions, tr. 72-75. 
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ở Đàng Trong chỉ có người Bồ Đào Nha đến buôn bán, các nhà truyền 
giáo phần đông cũng là người Bồ Đào Nha. Trong ba tuần đó, em 
nhỏ còn học noi và viết ngôn ngữ của Đắc Lộ (có. lẽ tiếng Bồ Đào) và 
biết giúp Thánh lễ (đọc tiếng La tỉnh), làm cho Đắc Lộ phải thán phục 
tinh thần lanh lẹn và trí nhớ giai bền của em Ả. 


Em đã được gia nhập Giáo hội do chỉnh L.m. Đắc Lộ làm phép 
Rửa tội. Vì yêu kính Đắc Lộ, nên em đã mang tên của Đắc Lộ, tức 
Raphael Rhodes ? (Raphaøl, tên thánh của em; Rhodes, tên của Đắc Lộ) 3, 
Cũng từ lúc đó, em nhỏ trở thành người đắc lực trong việc giúp các 
Linh mục dậy giáo lý và đần dần trở thành « Kẻ giảng» (tu sĩ cấp hai 
trong d Dòng tu» Thầy giảng). 


Sau này Raphaél Rhodes cũng theo L.m. J.M. đe Leria (1s97-1665), 
người Ý, đi truyền giáo tại Lào quốc và tới Vạn Tượng ngày 15-7- 
1642 1. (Nên biết rằng, ngay từ năm 1638, L.m. J.B. Bonelli (Ý) cùng 
với ba Thầy giảng từ Thăng Long đi sang Lào truyền giáo theo lời 
yêu cầu của vua Lào. Vì mệt nhọc nên vị Linh mục chết ở đọc đường: 
còn ba Thầy giảng tuy đã vào tới đất Lào, nhưng nhà vua lại cấm 
truyền đạo). Leria, Raphael Rhodes và mấy Thầy giảng khác được vua 
Lào cho phép truyền giáo. Leria cũng dâng vua Lào hai con chó trắng 
nhỏ xíu, một con thỏ và mấy thứ khác. Ngày ¡a-8-1642, Leria cũng 


1. «Celuy qui m“ayda merueilleusement Íut vn petit garcon du paišs qui mÝenseigna 
dans trois semainess tous les diuers tons de cette langue; et la Íacon de prononcer 
tous les mots; ¡Ï n“entendoit point ma langue ; ny moy la sienne; mais ¡Ì auoit vn 
si bel esprit; qu'il comprenoit incontinent tout ce que - je voulois dire, et en effect 
en ces mesmes trois semaines iÌ apprit à lire nos lettres, à escrire; et à seruir la 
Messe, j“estois estonné de voir la promptitude de cét esprit, et la Íermeté de sa 
memoire > (RHODES, jvers voyages et missions, tr. 75). 


2. <llỦ a tant damour pour moy; qu'il a voulu porter mon nom > (Íbid., tr. 74). 

3. Tên Việt Nam của em nhỏ là gì, chúng tôi chưa tìm thấy. 

4. RHODES, Hitoire du royaume de Tunquin, tr. 287. — MARINI, Delle Missioni, 
tr. 492-540. — J. BURNAY, Notes chronologiques sur les missions jésuites du 


Siam au XVile siềcle, trong Archivum Hiistoricum Soeietatis Jesu, Năm thứ XXII, 
tháng †-6 năm 1955, tr. 184.185, 199. 
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kính tặng vị đệ nhất cận thần vua Lào một ống nhòm tốt !. Tháng 2- 
1647, Leria rời khỏi xứ Lào thì có lẽ RapháEl Rhodes cũng bỏ xứ này 
nhưng không hiều ông về Đàng Trong hay đi Đàng Ngoài ? Chỉ biết 
rằng, năm 165 người ta thấy Raphaẽl Rhodes ở Đàng Ngoài và lúc đó 
ô¡äg không còn là tư sĩ nữa, song đã có vợ (tên thánh của Bà là Pịa) °, Tuy 
nhiên ông vẫn là một người Công giáo tốt, luôn luôn tận tâm giúp đỡ 
các nhà truyền giáo. Theo các tài liệu đề lại, thì Rapha#l Rhodes là một 
thương gia giầu có và đại lượng, đặt trụ sở thương mại ở Thăng Long 
và Phố Hiến ?. Ông qua đời vào năm nào chúng tôi không rõ, nhưng 
chắc chắn là vào năm 1666 ông vẫn còn là một cán bộ đặc biệt của 
Giáo đoàn Đàng Ngoài 1. 


1. Đề tới Lào, L.m. Leria, Dòng Tên, đã chọn con đường đi từ Xiêm (Thái Lan) và 
ông có mặt ở Ajuthia (cựu thủ đô Xiêm) năm 1640. Tại đây, Leria đã vin được 
giấy tờ hợp lệ của chính quyền đề đi Lào. Khi tới biên thùày Xiêm Lào (không 
rõ ngả nào) viên sĩ quan biên phòng nhất định không cho Leria sang Lào, dầu ông 
đã van lơn, đã tặng quà. Leria đành trở lại Aiuthia: Ở thủ đỏ Xiêm, ông đã nhận 
được thư của L.m. Antonio Rubino, Giám sát Dòng Tên tính Nhật Bản, yêu cầu 
ông cố thực hiện cuộc đi Lào. Lần này, teria sang Cam Bốt, xin chính quyền cho 
phép đi Lào. Tại Oudong, thủ đô Cam Bốt, Leria gặp các thương gia Hòa Lan dướ; 
quyền điều khiền của ông Geritt van Wustoff (Wuystholf). Ông này bằng lòng chở 
Lcria và mấy Thầy giảng Việt Nam đi Vạn Tượng theo sông Cửu Long. Nhờ vậy; 
Leria, Rapha#l Rhodes và mấy Thầy giảng Việt Nam đã đạt được đích. 


2. Relation des missions đes évesques francois aux royaumes de Siam, de la Cochin- 
chine, de Camboye, et du Tankin, divisé en quatres parties, Paris, 1674, tr, 267. 


2. Hãy coi L.m. Joseph Tissanier viết về Raphasl Rhodes vào cuối năm 1660 : «Nous 
deuons mettre au nombre de nos bienfaiteurs vn riche Cochinchinois nommé Ra- 
phašl Rhodes, lequel ayant esté autrefois baptzé dans la Cochinchine par le R.P. 
Alexandre de Rhodes, conserue encore aujourd“huy le souuenir et le nom de ce 
grand seruiteur de Dieu, et nous fait voir dans le Tunquin le grand amour quiil 
nous porte, par Ïes continuellas faueurs quil nous lait* (TISSANIER, Relation du 
voyage, Paris, 1665, tr. 547). 


4, Có thề coi thêm về Raphael Rhodes: — Henri CHAPPOLULIE, Aux Origines dÍune 
Eglise, Rome et les missiones dlndochine au XVIle siècle, Quyền 1, Đaris, 1945, 
\r. 215-257. 


Relation des missions đes évesques francoiss.s› Paris, T674. tr. 173-194, 251:252, 
267. c=: AKSI, 7S. &, t †18:v. 
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Trên đây là giai đoạn đầu tiên Đắc Lộ học tiếng Việt. Khi bỏ Đàng 
Trong vào tháng 7-1626, Đắc Lộ đã nói thạo tiếng Việt, vì thể ông được 
các Linh mục Dòng Tên ở đây cử ông đi Đàng Ngoài truyền giáo '. Còn 
việc học chữ quốc ngữ, có lẽ bắt đầu Đắc Lộ học với Francisco de Pina. 
Nếu đúng như thế, thì Đina là một trong những người đầu tiên đem 
mẫu tự abec vào tiếng Việt. Chúng ta phải nhận rằng, Đắc Lộ có 
năng khiếu ngôn ngữ, vì ông biết nhiều thứ tiếng: viết và nói các 
tiếng Pháp, Việt, Ý, La tinh, Bồ Đào; xử dụng sơ sơ tiếng Nhật, 
Trunz Hoa, Konkani (ở Goa), Ba Tư. Nhưng trong các ngoại ngữ 
Đắc Lộ đã học, thì chỉ có tiếng Việt là ông thành thạo nhất; chính 
Đắc Lộ đã viết như thế trong một cuốn sách xuất bản năm 1Õ53 ”. 
Chính L.m. Saccano cũng xác nhận là Đắc Lộ thành thạo tiếng Việt, 
khi ông lên tiếng bênh vực mô thức Rửa tội bằng tiếng Việt do Đắc 
Lộ đề ra ”. 


ĐẮC LÔ CHO XUẤT BẢN HAI SÁCH QUỐC NGỮ 


Sau khi sơ lược việc Đắc Lộ học tiếng Việt với L.m. Francisco 
de Đina, người Bồ Đào Nha và với em nhỏ Raphaểel Rhodes, bây giờ 
chúng ta bàn đến việc ông soạn thảo và cho xuất bản hai sách quốc ngữ 
đầu tiên : 

Dictionarium annamiticum, lusitanem, et latinwm, ope Sacrae Congrega- 
tionis de Propaganda Pide tin lucem edtum ab Alexandro de Rhodes è Societate 


Ïesp, eJusdemque Sacrae Congregationis MĨissionario Apostolico, Roma, 16$1. 
in-áo 


1. «(..) tù eletto ¡l P. Alessandro Rhodes molto bon Religioso et insignè operario > 
(Thư của Francesco Buzomi viết ở Đàng Trong ngày T5 7-1626, gởi Lm. M. Vite 
lleschi. Bề trên Cá Dồng Tên ở La Mã, A&SI, JS. 68, t. 28:). 


2. RHODES, S2mnaire đles divers voyages, Paris, †1655, tr. 57, 


3. + (.) de qua [Baptismi Íorma] excitata olim fuit quaesio, haud. sanè 
cont2mnenda, a ÐD. Alexandro Rhi des viro doclo, et in Collegio Amacaïnsi [Macao] 
quondam Theologiae Proiessore, Annamici vero idiomatis egregiè perito ® 


(Matelle SACCANO viết ở Đàng Trong ngày 5-7-1655, AKSI, JS. 6Ó, †. 105:):- 
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Cathechisn2s pro ủs, qui 02lhint suscipere Baptismum, tín Octo địe§ 
điutsus. Phép giảng tám ngày cho kẻ muấn chỉụ phép rửa tọi, ma beào đạo 
thánh đức Chúa blời. Ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide in 
lucem editus. Ab Alexandro de Rhodes è Societate lesp, cjusdemque Sucrae 
Congregattonis MĨissionario Apostolico, Ñoma, 1651, ïn-4'`. 


Thời gian soạn thủo, hình thức vò nội dung 


Trước hết chúng ta thử coi hai sách này được soạn thời kỳ nào ° 
Thea nhận xét của chúng tôi, hai cuốn này được viết tại Áo Môn 
khoảng từ 1636 đến 164s. Sở đi chúng tôi đặt vào thời gian trên, vì 
cách ghi chữ Việt trong hai cuốn sách kẻ là đúng khá so với lẽi viết 
ngày nay. Ta thấy năm 1636 Đắc Lộ viết chữ quốc ngữ còn sai về đấu, 
nhất là đặt các từ ngữ liền nhau. Do đó, nẻều Đắc Lộ đã viết khá 
đúng như hai cuốn trên đây thì ít nhất phải là sau năm 1636. 


Chúng tôi thiết nghĩ, sở di Đắc Lộ viết chữ quốc ngữ được như 
vậy, phần lớn nhờ hai cuốn tự điền của Gaspar d Amaral và Antonio 
Barbosa, như chúng ta đã đề cập trong chương hai, 


Độc giả còn rõ là, từ năm 162o-r64o, Đắc Lộ làm giáo sư Thần 
học ở Áo Môn, sau đó ông lại đi truyền giáo ở Đàng Trong từ !64o- 
1645. Nhưng không phải là ông ở Đàng Trong liên tục, trái lại vì nhiều 
hoàn cảnh khó khăn buộc ông phải trở về Áo Môn bốn lần. Đây là 
thời gian ông ở Đàng Trong từ 1640-1645 ; 


— Tháng 2-164o đèn 9-164o, rồi về Áo Môn, 
— Tháng 12-164o đến 7-1641, sau đó về Áo Mô», 
— Tháng 1-1642 đến 7-1643, lại về Áo Môn, 


— Tháng 3-1644 đến 7-1645, rời bỏ Đàng-Trong hoàn toàn, trở 
lại Áo Môn rồi về Âu châu. 


Chính trong thời gian ở tại Áo Môn là lúc Đắc Lộ soạn thảo và 
sửa chữa hai cuốn sách đó, Những lần ông trở lại Đàng Trong là lúc 
ông học hỏi thêm đề ghi và đánh dấu cho đúng chữ quốc ngữ. Hơn 
nữa, có lẽ một số Thầy giảng Đàng Trong, như Thầy Y Nhã (một 
người thông thạo văn chương, triết học, đã làm quan trước khi gia 
nhập hàng Thầy giảng) đã giúp Đắc Lộ trong việc này. 
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Chúng tôi không nghĩ răng, Đắc Lệ soạn hai cuốn trên sau năn 
76s, nếu có thì chỉ là sửa chữa và bồ túc cho đầy đủ hơn. Vì như 
chúng ta đã biết, cuộc hành trình của Đắc Lộ từ Áo Môn về La Mã 
gặp nhiều khó khăn và kéo dài từ 2o-12-1645 đến 27-6-1649 ; ngoài 
ra khi về tới La Mã ông rất bận việc tiếp xúc với Giáo quyền, đề 
vận động cho Giáo hội Việt Nam có các Giám mục. 


Về hình thức và nhất là nội dung hai cuốn sách, đã được nhiều 
người bàn tới, nên ở đây chúng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề, mà 
chỉ trình bầy hết sức sơ lược. 


Cuốn Dictionarium 


Một điều mà chúng tôi tưởng cần trả lời ngay thắc mắc : tại saO 
cuốn sách lại được in bằng chữ Bồ Đào và La tỉnh ngoài chữ quốc 
ngữ ? Hản bạn đọc đều rõ vai trò chính trị, thương mại của Bồ Đào 
Nha từ thế kỷ r5 đến cuối thế kỷ 17 tại Ba Tây, Ấn Độ, Mã Lai: 
Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Từ cuối thế kỷ 16 
sang đầu thế kỷ 17, tiếng Bồ Đào Nha được xử dụng ở những nơi trên do 
đoàn thương gia Bầ Đàa và giá2 sĩ Tây phương. Các nhà truyền giáo dầu là 
người Đức, Ý, Pháp. đã đến Việt Nam, Áo Môn, Nhật Bản, v.v... vào thế 
kỷ 17 thì cũng phải biết tiếng Bồ Đào Nha. Đó là tiếng Âu châu quan 
trọng hơn cả ở các miền trên đây. Tại Việt Nam thời đó, nếu có người 
Việt nào học tiếng Âu châu, thì sự thường cũng là tiếng Bồ Đào Nha. 


Cuốn tự điền được soạn bằng chữ Việt — Bồ — La (riêng tên 
sách lại chỉ đề bằng La ngữ), với hai mục đích đã được tác giả ghi rõ ; 
thứ nhất, giúp các nhà truyền giáo học tiếng Việt, đề có thề truyền 
giáo !; thứ hai, Đắc Lộ đã làm theo ý muốn của một số vị Hồng y ở 


1. «Ïmmo vero vt ín Hnes Orbis terrae, quos Tunchinenses, et Cocincinae, hoc est, 
Vniuersi Annamitae occupant; Íaciius penetret Verbum Dei, nunc etiam vestrae 
amplitudo  munificentiae nnamitae gentis dictionarium jubet excudi, quod et 
Apostolicis viris ad eam vineae Domini partem destinatis vsui lit, ad Annamitarum 
reconditum idioma capiendum, vt scilicet ilÍis possint Diuina explanari mysteria » 
(RHODES, Dictionarium, Mấy lời gửi các vị Hồng y Bộ Truyền giáo, đặt trước 
Lời tựa). 
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La Mã, thêm chữ La tỉnh vào, đề người Việt Nam có thề học thêm 
La ngữ !. 


Cuốn tự điền gồm ba phần chính: 


— kLinguae Annamtticae seu Tnchinensis brepis declaratio, 31 trang, 
từ trang I đến z¡!, được sắp lên đầu cuốn tự điền và được đánh số 
trang tách biệt với cuốn tự điền. Đây là cuốn ngữ pháp Việt Nam, 
nhưng soạn thảo bằng La ngữ, với mục đích cho người Tây phương 
học. Tuy sách vắn, nhưng tác giả cũng chia ra § chương rõ rệt, không 
kề Lời nót đầu : 

Chương I: Chữ và vần trong tiếng Việt (De literis et syllabis 
quibus haec lingua constat). Chương II: Du nhấn và các dấu (De 
Accentibus et aliis signis in vocalibus). Chương III: Danh từ (De 
nominibus). Chương IV: Đại danh từ (De Pronominibus). Chương V: 
Các đại danh từ khác (De aliis Pronominibus). Chương VI: ` Động từ 
(De Verbis). Chương VII: Những phần bất biến (Dz reliquis orationis 
partibus indeciinabilibus). Chương chót: Cú pháp (Praecepta quacedam 
ad syntaxim pertinentia). 


— Dictionaritm Anhamiticem seu Tunchinense cũm Lusitana, et Latina 
đeclaratione. Phần này không đánh số trang nhưng ghi th¿o cột chữ (mỗi 
trang có hai cột chữ) Từ đầu đến cuối là goo cột, từ mẫu tự nọ sang 
mẫu tự kia thường đề cách mật trang trắng, có khi hai trang trắng. Một 
điều khác đặc biệt với tự điền Việt Nam ngày nay, Đắc Lộ thêm mẫu 
tự b sau mẫu tự b. Thực ra đó là một số chữ thuộc mẫu tự v bây giờ. 
Ví dụ đá (vá: vá áo), ®ã (vã: vã nhau, tát nhau),bạch (vạch: vạch tai 
ra mà nghe), đậy (vậy : ấy vậy), Đán (ván : đỗ, đậu ván), ðố (vỗ: vỗ tay), 
bỏ (vỗ: vỏ gươm), bữa (vua: vua chúa), ®ú (vú). Mẫu tự,b này chiếm 
1O cột, tức 5 trang giấy. 


— Index Latini sermonis là phần thứ ba cuốn tự điền. Trong phần 
này, tác giả liệt kê chữ La tỉnh có ghi trong phần hai và bên cạnh 
mỗi chữ có đề số cột, với mục đích đề người học tiếng Việt, nếu đã 
biết La tỉnh, thì dò theo phần này đề tìm chữ Việt ở phần kia. Trong 
1. « (C...) latinam etiam linguam Eminentissimorum jussuw Cardinalium addidi, 


quae, praeter alia commoda; vsui HL ipsis indigenis ad linguam latinam addiscendam> 


(RHODES, Dictionarium, cuối Lời tựa). 
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phần này không đánh số (rang, cũng không ghi số có: (mỗi trang có hai 
cột chữ). Chúng tôi đếm được 3s5o cột tức 175 trang. Tại sao Đắc Lộ 
khôeg làm mục này bằng chữ Bồ Đào Nha, mà lại làm bằng La ngữ ? 
Điều đó chúng tôi không rõ. Vì, đáng lý phải làm mục này bằng tiếng 
Bồ Đào Nha mới hợp lý, bởi lẽ, thứ tự cuốn tự điền là chữ Việt, rồi 
đến chữ Bồ, sau đó mới tới La tính. Hơn nữa, lúc đầu khi soạn thảo 
tự điền, Đắc Lộ chi làm có hai thứ tiếng : Việt và Bö, sau này vì các 
vị Hồng y ở Bộ Truyền giáo yêu cầu nên Đắc Lộ mới thêm phần La 
tỉnh vào, như chúng ta đã thấy. 


Cuốn Cathechismus 


Đây là một cuốn giáo lý mà tác giả muốn viết cho những người đậy 
giáo lý dùng. Cuốn sách được viết bằng hai thứ tiếng : La tỉnh và Việt 
Nam. Trên mỗi trang sách chia làm hai, có một gạch phân đôi từ trên 
xuống dưới : bên tay trái của người đẹc sách là chữ La tỉnh (chữ xiên). 
bên tay phải là chữ Việt (chữ đứng). Đề độc giả dễ dàng đếi chiếu hai 
thứ chữ, Đắc Lộ đặt ở đầu mỗi ý tưởng chính mẫu tự abc... cho hai 
phần La Việt, rồi chính giữa trang cũng đặt mẫu tự abc... cho hai phần 
La Việt song song. Cuốn sách có 319 trang, không đề Lời tựa. Sau 
trang bìa và trang ghi ngày được phép in sách, là đến phần chính ngay: 


Viết sách này, tác giả không chỉa ra từng chương, mà lại chia th?o 
từng ngày học, có tính cách sư phạm, và như chúng ta đã biết là sách 
được chia ra Tám ngày. Cuốn sách quý giá này đã được nhóm Tỉnh Việt 
tái bản tại Sài Gòn năm 1061, Lần tái bản này sách đầy 237 trang. Tiếc rằng? 
nhà xuất bản không cho in lại đúng chữ quốc ngữ trong nguyên bản; 
nên đối với các nhà nghiên cứu ngữ học Việt Nam, ít có lợi. Ở đây 
chúng tôi không bàn đến nội dung cuốn sách, vì không phải là vấn 
đề của chúng ta lúc này '. Về phương diện ngữ học cuốn Cathechismus 


1. Về quan điềm Thần học cuốn Cathechismus, bạn đọc có thề coi : NGUYÊN- 
KHÁC-XUYÊN, (e Catéchisme en langue vietnamienne romanisée du  PDère 
AIlexandre de Rhades, Luận án Tiến sĩ Thần học tại Đại học Gregoriana, Roma, 
1958. — NGUYỄN-KHẮC-XUYÊN, Quan-điềm thần-học trong «* Phép giảng 
tám ngày > của Giáossĩ Đắc-lộ, trong báo Đại-Học, tháng 2-196T1, tr. 57-57" 
— Placde TẤN PHÁT, Méthodes de catéchèse et de convertion du Đère 
Alexandre de Rhodes, Luận án Tiến sĩ Thần học tại Đại học Công giáo Ba Lê, 
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cũng như cuốn Dictionarium đã được mật số người bàn tới. Riêng 
chúng tôi, vì không muốn đi ra ngoài mục đích tập sách nhỏ này là 
sơ lược lịch sử chữ quốc ngữ, nên bó buộc chúng tôi phải bỏ qua, đề 
bước sang phần xuất bản hai cuốn sách. 


Công cuộc xuốt bản 


Chúng ta đã biết là hai cuốn sách trên được xuất bản tại La Mã 
năm 1Ê51. Cuốn Dictiơnarium được Lm. F.Piccolomineus, Bề trên Cả 
Dòng Tên cho phép xuất bản ngày s-2-I16s1 ', tức là một năm rưỡi sau 
khi Đắc Lộ về tới La Mã (27-6-i6ao). Cuốn Cathechismus được L.m. 
Gosswinus Nickel, lúc đó là quyền Bề trên Cả”, cho phép xuất bản ngày 
8-7-1651. Ngày 2-ro-I6s1, trong một phiên họp, các Hồng y và Giáo 
chủ đã ra lệnh cho nhà in của Bộ Truyền giáo ngừng mọi công việc đề 
in cho xong cuốn Cathechismus. Như vậy, rất có thề là đầu năm 1652, 
cuốn sách mới được in xong Ỷ. 


Khỏi phải nói, bạn đọc cũng nhận thấy việc xuất bản hai cuốn sách 
trên thật là khó, không những về phương điện kỹ thuật, vì chưa có chữ 
Việt sẵn, mà cả phương diện tài chính nữa, vì loại sách đó sẽ bán cho 
những ai? Đắc Lộ đã phải vắt vả lắm đề cho xuất bản bai cuốn sách 
của ông. Cũng may là lúc đó Bộ Truyền giáo (được thành lập ngày 22-6- 
1622) của Giáo hội La Mã đã hy sinh đứng ra in. 


Paris, 1965. -— NGUYÊN-CHÍ-THIẾT, le catéchisme du Đère Alexandre de 
Rhodes et lfâãme VWietnam'enne, Luận án Tiên sĩ Thần học tại Đại hạc Giáo hoàng 
Urbania, Ñoma, 1970, | 

{S -J 22006 sUa ĐỊCCOLOAñINEUS (1552-1651) sinh tại Senis (Ý) năm 1552, gia 
nhập Đồng Tên năm 1600, được bầu làm Bề trên Cả Dòng Tên ngày 21-13: 
1649, qua đời ngày 17-6-1651. Khi ngài qua đời L.m. Gosswinus Nickel được cử 
làm Bề trên tạm thay thế cho đến khi L.m. A. Gottifredi được bầu làm Bề trên Cả 
ngày 21-1:1652- Ề 


2. Gossvinus NICKEL (1582-1664), sinh tại Jolia (Đức) năm 1582, gia nhập Dòng 
Tên năm 1604, được bầu làm Đề trên Cả Dòng Tên ngàý 17-5-1652, sau khi L.m. 
Bà trên Cả Alexander Gottifredi qua đời ngày 12-5-1652. Nickel qua đời 5†1-7- 
1664. Khi N¡ickel cho phéa xuất bản cuốn Cathechismus, 
tạm quyền Bà trên Cả (Vicarius generalis}. 

5. Xin coi thêm: NGUYÊN-KHẮC-XUYÊN, Giáo-s? Đác-Lộ với công việc xuất-bản, 
Việt:Nam Khảo-cồ tập-san, số 2; năm 1961, tr. 185.194. 


lúc đó ngài mới là 
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Chắc chắn Đắc Lộ phải theo rõi công việc này từng li từng tí, 
từ việc đúc chữ Việt đến việc sắp chữ. Việc sắp chữ hẳn là khó khăn; 
vì làm gì thợ nhà in biết chữ Việt. Do đó xuất bản hai cuốn sách này 
là cả một công trình to lớn. 


Thực ra, lúc ấy Bậ Truyền giáo sẵn sàng hy sinh trong việc xuất 
bản, vì mang lại nhiều lợi ích về tỉnh thần. Hơn nữa, cũng muốn tỏ 
một phần nào cho chính quyền Bồ Đào Nha biết: từ nay việc truyền 
giáo hoàn toàn thuậc quyền Tòa thánh La Mã, chứ không lệ thuộc vào 
chính quyền Bồ Đào Nha nữa. Bởi vì từ năm 148, Đức Giáo hoàng 
Mạc Tính V (Martinus V) đã chấp nhận cho Bồ Đào Nha có quyền sở 
hữu trên các đất « mới › mà họ sẽ chiếm được tại Phi châu !. Nhất là 
từ ngày 25-9-14o3. khi Đức Giáo hoàng A Lịch Sơn VI (Alexander VŨ 
phân chia cho hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, quyền cai trị 
và truy?n giáo trên các đất  mởi › mà hai nước đó sẽ chinh phục được- 
Con đường phân ranh tưởng tượng đó nằm cách 1oo đặm về phía Tây 
quần đảo Acores : Bồ Đào Nha được quyền về phía Đông đảo Acores; 
còn Tây Ban Nha chiếm phía Tây Acores. Năm sau, bằng hiệp ước tại 
Tordezillas ký ngày 7-6-1494 giữa hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban 
Nha, đường phân ranh đó lại được nới rộng cho Bồ Đào Ñha thêm 
27o dặm nữa về phía Tây quần đảo Acores. Như vậy là những vùng 
đất đai mới khám phá được từ Ba Tây qua Phi châu đến Nhật Bản đều 
ở trong «quyền » nước Bồ Đào Nha, còn các vùng đất mới khám phá 
được ở phía Tây Acores (kề đến hết Phi Luật Tân) ở đưới ‹ quyền? 
Tây Ban Nha”. Vua Bồ Đào Nha có quyền gửi các nhà truyền giáo 
tới những miền mình « bảo trợ » (padroado) và trợ cấp về phương 


1. Trọng sắc Ñomanus. Pontifex, 4-4-1418, trong Bullarium patronatus Portugalliae 
regum in Ecclesiis Africae, Asiae atque (ceaniae, bullas, brevia, epistolas: 
decreta actaque Sanctae Sedis ab" Alexandro lll ad hoc usque tempus amplectens, 


Quyền I, (1171-1600), Lisboa, 1868, tr. 8. 


Cũng vì đường phán ranh năm 1494, mà đất Ba Tay ở Nam Mỹ bị đặt dưới quyền 
của Bồ Đào Nha và cho đến bây giờ dầu Ba Tây đã độc lập, tiếng nói vẫn là 
tiếng Bồ Đào Nha. Còn các nước khác ở Nam Mỹ lại dưới quyền Tây Ban Nha, 


và cho đến bây giờ tiếng Tây Ban Nha vẫn là ngôn ngữ thông dụng và chính thức 
trong vùng đó. 
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diện vật chất nữa. Từ thế kỷ 1s đšn đầu thế kỷ 17 các nhà truvền 
giáo Âu châu muốn đi hoạt động ở Ba Tây, Nam Đai châu hay Đông 
Ấn, bó buộc phải đi tầu của chính quyền Bồ Đào Nha từ Lisboa, dầu 
họ là pgười Ý, Pháp, Đức v.v...! 


Nhưng trong .việc truyền giáo, chính quyền Bồ Đào có nhiều lạm 
dụng, nên từ đầu thế kỷ 17, Tòa Thánh La Mã muốn dành lại trách 
nhiệm đó hoàn toàn cho minh. Vì vậy, năm 1633, Đức Giáo hoàng 
Ước Bang VIIT (Urbanus VIII) chấp thuận cho tất cả các đòng tu truyền 
giáo được phép chọn lộ trình truyền giáo cho cắc tu sĩ trong Dòng mà 
không cần phải theo lộ trỉnh từ Lisboa ?. Ý chí lãnh trách nhiệm này 
được thê hiện từ năm 1622, khi Tòa Thánh thiết lập Bộ Truyền giáo. 
Từ đó. Bậ này hoạt động mạnh, đề chứng tỏ là chính Giáo hội La Mã 
phải hoàn toàn trách nhiệm trong việc truyền bá Phúc Âm. 


Vì thể, việc xuất bản hai cuốn sách trên đây của Đắc Lộ cũng 
năm trong mục đích ấy. Hơn nữa, muốn tỏ rõ L.m. Đắc Lộ 
đi truyền giáo là người của Bộ Truyền giáo gửi đi hoạt động , nên 
tặt bìa cuốn sách đề rõ ràng như sau : « Tự điền Việt Bồ La được 
Bộ Truyền giáo xuất bản, do tác giả Đắc Lộ, là tu sĩ Dòng Tên và 


1. Về quyền «bảo trợ? (padroado) của Bồ Đào Nha, xir zo' : 


— Bullariưm patronatos Portugalliae regum in Ecclesis Africae, Asiae alque 
Oceaniae, bullas, brevia, epistolas, decreta actaque Sạnctae Sedis ab  Alexandro 
tI ad hoc 0sque tempus amplectens, Quyền | (1171-1600), Lisboa, 1868:1879, 
5 tập, và Quyền IÍ (1601-1700), Lisboa, T870, † tập. 

— C. Ralph BOXER, The Portugucse patroado in East Asia and the problem of 
the Chinese Rites 1S76-1775), Macau, 1948. 


— H. CHAPPOULIE, Aux origine đune Eglise, Rome et les missions 
d'Indochine au XVilè siècle, Q I, Đaris, 1945, tr. 42-101. 


2. Trọng sắc Ex debito pastoralis, 22-2-1655, trong Juris Pontifici de Propaganda 
Fide, Phần l, RÑoma, 1888, tr.14š. 


3. Thực ra, năm 1618, khi Đắc Lộ rời La Mã đề đi Đông Á truyền giáo, thì Bộ 
Truyền giáo chưa được thiết lập, và ông cũng phải đến Lisboa đề đáp tầu của 
chính quyền Bồ Đào Nha đi Goa trước khi tới Áo Môn. Trước khi lên tầu, Đắc 
Lộ cũng phải ghi tên quê quán, Dòng tu; cũng bị khám xét hành lý như mọi thừa 
sai khác. Sau này, khi Đắc Lộ về tới La Mã năm 1649, tình thẻ đã đồi khác : Bộ 
Truyền giáo đã bắt đầu hoạt động mạnh và quyền bảo trợ của Bồ Đào Nha đang 
suy giảm dần. 
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là thừa sai của Bộ Truyền giáo s CDictionarivm annamiticvm, lvsitanvm, 
et latinvm, ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide in lvcem cditvm 
ab Alexandro de Rhodes è Societate lzsv, ejusdemqgue Sacrae Congreỹa- 
tionis Missionario Apostolico). Trên bìa cuốn Cathechisnus cũng đề giống 
như thế (Cathechismus... ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
in lucem editus, ab Alexandro de Rhodes è Societate lesv, ejusdermque 
Sacrae Congregationis Missionario Aposiolico). 


@ 


Nhờ công lao của Đắc Lộ, năm 1651 đánh đấu một giai đoạn quan 
trọng nhất của lịch sử chữ quốc ngữ. Ngày nay, nhắc đến lịch sử chữ 
chúng ta đang xư dụng, là phải nhớ tới công ơn Đắc Lộ. Tại Hà Nội 
một bia kỷ niệm ' Đắc Lộ được dựng vào giữa năm roi và tại Sài 
Gòn một con đường mang tên Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) từ năm 
1955, đề tưởng nhớ đến công ơn Đắc Lộ. 


Dâu sao Đắc Lộ cũng là người ngoại quốc, chúng ta cần phải tìm 
kiếm những bản văn quốc ngữ do người Việt Nam soạn bào thế kỷ 
77, đề hiều được phần nào ảnh hưởng thứ chữ mới này nơi người Việt 
Nam trong thời kỳ đầu tiên. Vì vậy, chương bốn sẽ đề cập tới ba 
tài liệu quan trọng về chữ quốc ngữ do hai người Việt Nam sáng tác. 


1. Khoảng năm 1957, chính quyền miền Bắc ra lệnh phá bia này, đề dân chúng khỏi 
nhớ đến công ơn Đắc Lộ. 


Ấ 


lài liệu viết tay năm 1659 
của hai người Việt Nam 


Ba tài liệu viết tay mà chúng tôi thưa với bạn đọc dưới đây, do 
hai người Việt Nam soạn thảo năm ¡65o, tức là tám năm sau khi hai 
sách quốc ngữ của Đắc Lộ được xuất bản tại La Mã. Tài liệu tuy 
vẫn, nhưng về phương diện lịch sử chữ quốc ngữ lại rất quan trọng. 
Vì muốn trình bây toàn bộ bản uăn và ghỉ những chú thích cần thiết, 
nên chúng tôi phải dành hẳn mật chương cho công việc này. Cũng 
xin nhắc lại là, việc trình bầy và ghi chú ở đây hoàn toàn trong 
phạm 0ì lịch sử, chứ không có tính cách thoa ngữ học. 


Chúng tôi sẽ ghi từ nguyên văn ra lối chữ Việt ngày mat. 
Khi cần, chúng tôi xin viết chữ lớn, hoặc thêm chẩm phết cho mỗi 
câu, hầu độc giả theo đõi dễ dàng hơn. Chúng tôi không lo làm phật 
lòng các nhà nghiên cứu về điềm này, bởi vì họ có thề kiềm soát 
được nhè nguyên bản mà chúng tôi in kèm theo. Tuy nhiên khi 
cho in lại nguyên bản ăn của tài liệu, chúng tôi phìi rút nhỏ cho 
vừa khồ sách. Làm như thế là thiếu trung thực tuyệt đối với kích 
thước bản văn, song tiện lợi cho việc ấn loát hơn. Thực ra chúng 
tôi đã dự định ghi lại giống hoàn toàn lỗi viết của các tác giả, ví dụ : 
chữ oñ thì cũng phải ghi lại là oñ, chứ không ghi là ông. Nhưng thiết 
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tưởng độc giả đã có nguyên bản, nên chúng tôi xin ghi theo lối viết 
ngày nay. Sau cùng, chúng tôi xin theo thứ tự bản văn giải thích 
những điều cần thiết đề bạn đọc hiều rộng hơn. 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 
CỦA IGESICO VĂN TÍN 


Tài liệu là một bức thư của Thầy giảng Igesico Văn Tín viết 
ngày 12-9-165o, hiện lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên La Mã '. Thật 
ra, tác giả không xưng mình là Thầy giảng ”, nhưng qua các ý tưởng 
trong thư, chúng ta có thề đoán như vậy. Igesico Văn Tín gồm hai tên : 
tên thánh và tên ‹«tục”. Tên Ïgesico 3 hay Iglésis. Iglesias, là một thứ 
mà ngày nay hiếm người mang tên đó, kề cả người Âu châu. Khi Văn 
Tín gia nhập Giáo hội Công giáo mới bắt đầu mang tên Igesico. Còn 
chính tên họ của Văn Tín là gì không được ghi lại, vì cứ theo chữ ký 
của ông, chỉ có hai chữ Việt là Văn Tín. Khi biên thư này, tác giả 
được bao nhiêu tuồi, sinh quán ở đâu, hoạt động ra sao, chúng tôi 
không rõ. Trong sồ bộ các Thầy giảng Đàng Ngoài năm 16z7 do L.m. 
Gaspar d'Amaral ghi lại 1, không thấy dấu vết gì về Văn Tín. 


Khi biên thư, tác giả đã đề ngày tháng năm rõ ràng bằng 
chữ thường ở hai dòng cuối cùng, tức là ngày “ muờy hay 
thánh chỉnh D.C.J. ra dờy một nghìn sấu tram nam muơÿ 
chính›. Còn về nơi biết, tác giả không ghi lại tuy nhiên 
người ta có thề hiều được rằng, ông viết ở Kẻ Vó (Đàng Ngoài) hoặc 
một nơi gần đó, vì ông nhắc tới nhiều tin xây ra ở Kẻ Vó, nơi 


1. AKSI, JS. 81, t. 247v. 


2. Thầy giảng là cấp bậc cao nhất trong bốn cấp « Dòng tu > Thầy giảng, được Đắc 
Lộ thành lập năm 1650 và được Gaspar dAm›sral hoàn thành năm 1657. Ba cấp 
dưới là Kẻ giảng, Cậu và Ong già. 

5, Ông Hoàng-xuân-Hãn đã ghi lại là fgessio, nhưng theo nhận định của chúng tôi, 
thì tác giả viết là Ígesico (HOÀNG-XUÂN-HÃN, Một vài văn-kiện bằng quốc-âm 
tầng-trữ ở Âu-châu, báo Đại-Học, số 10, tháng 7-1959, tr. 109). 

A. Real Academia de la Historia de Madrid, Jesuitas, Legajo 2l bịs, Fasc. 16, †- 
51.58v. 
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đây Lm. Marini (người nhận thư) đã ở khá lâu. Chính trong bức 
thư của Bento Thiên gửi cho Mlariai cùng năm I16s9 mà chúng tôi sẽ 
bàn tới, cũng nhắc đ›'n việc Marini ở Kẻ Vó và những tin tức nơi 
này. Về người nhận thư, dầu Văn Tin không viết rõ như trong bức 
thư của Bento Thiện, nhưng người ta cũng hiều ngay là ông viết 
cho L.ro. Marini, lúc đó đã rời Áo Môn đi La Mã. 


Bức thư gồm hai trang giấy : trang nhất viết trong khồ 17xas cm 
có 35 dòng chữ cỡ trung bình, trang hai trong khồ 1õ x9 cm, có 11 
dòng chữ, kề cả dòng chữ ký tên. Mời bạn đọc theo dõi bức thư của 
Igesico Văn Tín, sẽ biết nội dung, hiều được trình độ chữ quốc ngữ 
và cách hành văn của ông. 


dLậy ơn Đức Chúa Trời phù hộ Thầy ! bằng an lành linh hồn 
và xác. Từ năm Thầy trầy về khỏi, thì hai Thầy ở lại chịu 
nhiều sự khó lắm °, thì rằng [dầu hai thầy] chẳng có trầy về 
[Áo Môn] $ong le cũng như về vậy ', mà các Thầy trầy về đến Macao 


1. [Thầy : lgesico Văn Tín gại L.m. Marini là Thầy. Thời ấy các giáo hữu Việt 
Nam gại các Linh mục là Phầăy, vì hạ kính trọng các ông như bạc Thây Œt khi 
h2 gại các Linh mục là Cha như ngày nay). Đối với xã hội Việt Nam; tam bộ 
«quân sư phụ? rất quan trọng : trước hất là Vua sau đến lầy rồi mới đến Cha 


sinh ra mình. 


2. Tháng 7-1658, L.m- G. F. da Marini cùng với '6 L.m. Dòng Tên khác 5 người 
Ý: J. Agnès, C. de Rocha, A. Lubelli ; T1 người Áo môn : B. dOliverra ; T 
người Pháp : P. Albier ; 1 người Bồ Đào Nha : F. Rangel) bị Chúa Trịnh Tạc 
trục xuất ra khỏi Đàng Ngoài, nên các ông đều lên tau buôn Bồ Đào Nha về 
Áo Môn. Trịnh Tạc chỉ cho hai Linh mục ở lại như tác giả viết trong thu đá là 
Onuphre Borgès (T†614:1664), người Thụy Sĩ, đšn Đàng Ngoài từ năm 1640, 
được Chúa Trịnh Tạc mãn yêu và Joseph Tissanier (1618:1688) tới Đàng Ngaài 
năm 1658 (coi tiều sử ở chương một). Đến ngày 12-†11:1665, hai Linh mục này 
cũng bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài. Tuy năm 1658 hai ông được Trịnh Tạc bạn 
đặc ân ở lại trong xứ, nhưng bị cấm không được đi khỏi thủ đô Thăng Long. Vì 
vậy; Văn Tín nhắc đến việc hai ông chịu khó liên>. 


5. Tác giả hết sức bị quan, vì cho rằng, hai L.m. Borgès và Tissanier dầu đang có 
mặt ở Đàng Ngoài, nhưng cũng coi như-là về Áo Môn rồi, bởi khêng được đi 
thăm viếng giáo hữu ngoài thủ đôa Thật ra, hai ông vẫn cồn được xê dịch trong 
Thăng Long, giúp đỡ các giáo hữu về mặt tỉnh thần. Năm 1660, nhân dịp ngày đầu 
Xuân Nhâm Tý, hai ông cũng mặc áo thụng mầu tím, đội mũ lục lăng, đến lậy 
Chúa Trịnh 4 lậy đề dâng tuồi Chúa. Tới ngày 5 tháng 5 năm Nhâm Tý, đời vua 
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thì đã xeng. Song le hai Thầy hai Thầy ! ở bên nàv [Đàng Ngoài] 
thì những chịu khó liên. Năm sau ? Thầy cả ?” Miguel ! lại đến, 
thì nói những sự các Thây phải tòng chịu khó là thế nào; 


Lê Thần Tông, niên hiệu Vĩnh thạ, tức vào thing 4-1660. hài Lĩnh mục này có dự lẽ 
rước Vía Chúa Trịnh Tạc dịp khánh đản của ông, sau đó được Chúa mời dụng yến 
tiệc (hai ông ngồi một mâm riêng) ngang hàng với các quan đại thần (CTISSANIER, 


Relation du voyage, tr. 275-276). 
1. Tác giả viết hai lần chữ hai Thầy. 


2. Tác giả nhớ lầm, thay vì viết năm ngoái hay năm trước, tức là 1658, thì ong lại 
viết năm sau. Bởi vì Lm. Miquel tới Đàng Ngoài vào tháng 8-1658. 


Š.. Thầy cả : Như chúng ta đã biết, lúc đầu các giáo hữu Việt Nam thường q5t các 
Linh mục là Thầy ; nhưng từ năm T650 trở đi là lúc lập eDòngtu> Thầy qiảng 
ở Đàng Ngoài, thì những tu sĩ ở bậc cao nhất trong ~Dòng tu? này cũng được 
gọi là Thầy. Vì thế đề phân biệt các Thầy giảng với các Linh mục, người tạ g2i 
các L.m. là Thầy cả, c5 nghĩa là lớn hơn các Thầy giảng. Nhưng kh: đố: thoại với 
các Thầy cả, thì chỉ xưng vấn tắt là Thầy, còn khi nói rõ đến một Linh mục nào 
thì thường thường người ta nói rõ là Thầy cả, đề phân biệt hoàn toàn với Thầy 
giảng: 

A4. Miguel tức là Miguel BOYM (1612:1659) sinh tại Ba Lan, thuộc gia đình quỹ 
phái, thân sinh là một Bác sĩ gốc người Hung Giá Lợi,nhưựng ông bà của Boym 
đã đến lập cư ở Ba Lan. Miquei Bo¿n gia nhập Dòng Tên tại Cracovie ngày 
16-8-1651, đến Áo Môn năm 1642. Boym tới Đăng Ngoài lần thứ nhất vào năm 
1645, nhưng hai năm sau ông bỏ xứ này về Áo Môn. Năm 1651, ông theo li yêu 
cầu của «Hoàng thái hậu» Ning Cheng-tze, tới La Mã đã trình bầy vấn đề rõi loạn ở 
Trung Hoa. Năm 1656, lioym đáp tầu từ Lisboa di Xiếm. Từ xứ này; ông theo tầu 
buôn của người Trung Hoa đi Áo. Mến, trà viên họa liêu là người Hòa Lan. Giữa 
hài trình bị bão, các thủy thủ Trung Hoa liền ném hết ảnh tượng của Boym 
xuống biền đề cúng hải thần, song bão gió văn không ngớt, nên ho định quảng 
chính Boym xuống biền hầu làm nguôi cơn giận của hải thần, Cũng may họ không 
thi hành ý định, nhờ đó Boym được thoát nạn. Tuy hải trình vắn, nhưng cuộc hành 
trình từ Xiêm tới Áo Môn phải mất hai tháng vì giá bão gây ra. Từ Áo Môn, Boym 
không thề vào lục địa Trung Hoa được, vì quân nhà Thanh đã chiếm được Quảng 
Châu rồi. Do đó Boym phải đến Đàng Ngoài đề tìm cách đi Trung Hoa gặp vua 
nhà Minh là Vĩnh Minh vương. Boym tới Đàng Ngoài hồi tháng 8-1658. Khi ở 
Áo Môn, Boym được gặp Marini cùng 6 Linh mục Dòng Tên khác vừa từ Đàng 
Ngoài về, nên ông mới biết tầu chở các Linh mục đó bị bão lớn ở đảo Hải Nam. 
rồi thuật truyện lại cho Onuphre Borgès và Joseph Tissanier Từ Đàng Ngoài, 
Boym đi Quảng Tây gặp vua nhà Minh, nhưng vua đã bị hại. Boym chết vì nước 
độc tại biên thùy Hoa Việt ngày 22-8-1659. 


TÀI LIỆU VIỆT TAY NĂV 1659 95 


tôi nghe rằng, Thầy chịu khó từ Hải Nam cho đến Macao thì 
tôi: đau đớn; mà ngờ là Thầy ở nghỉ [lại] Macao, chẳng hay ý Đức 
Chúa Trời cho Thầy chịu khó hơn nữa là trầy đi đàng xa khách [cách] 
trở !, lòng tôi càng trông nhớ Thấy liên. Đoạn [sau khi] tầu trầy về ” 
thì tôi ước rằng còn Thầy ở Macao, lòng tôi muốn trầy sang mà 
theo Thầy, song le Thầy đã trầy khỏi 3, thì tôi bây giờ như 
con mất cha, mà trăm đàng thì cậy một Thầy cả ở bên này !. Người 
bảo tôi rằng, ngày sau tầu Olan ' trầy về bên ấy [Âu châu] thì sẽ 
viết một lời sang hầu Thầy. Ơn Thầy xưa dạy đỗ tôi nhiều đàng, 
cho nên thành mà ráp cậy Thầy ; cho nên chẳng hay bây giờ vắng 
Thầy, tôi càng buồn hơn nữa, mà ước ao cho được thấy mặt Thầy 
như con trông mẹ về cho được bú vậy. Muốn cho người ta được ơn 
Thây nữa, chẳng hay Đức Chúa Trời chẳng cho, mà mở lòng cho 
Thây đi phương khác " thì hầu biết làm sao được '. Ơn Thầy thương 
lấy tôi cùng, vì là kẻ có tội nhiêu, chẳng đáng ở gần Thầy, thì phải 
làm một lời bằng thay mặt Ÿ. Tôi kính lậy Thầy vậy. 


+ Sau nữa, sự bồn đạo bên này thì Thầy biết hết, cùng mọi sự 
khác đã có thư Thầy cả [Borgès] gưởi cho Thầy được biết, tôi hầu 
nói làm chi, cùng đã có thư nói trước. Sau nữa [ở] Kẻ Vó, ông 
Chưởng Minh nên [lên] hai cái [mụn] độc lắm, mà người đã biết 
mình chẳng đã, thì mời Thầy rửa tội cho tên là Josaphat, đoạn 


1. Khi Văn Tín viết thư này, ông được tin Mlarini đã đi La Mã dự đại công nghị thứ 
11 của Dòng Tên (9:5 đến 27-7-1661), nên ông rất buồn: 

2. Tác giả nhắc lại việc chiếc tầu chờ Marini cùng 6 Linh mục Đồng Tên khác từ 
Đàng Ngoài về Áo Môn vào tháng 7-1658. 

3. Marini đã bỏ Áo Môn đi La Mã. 

.— Fhầy cả ở bên này tức là L.m. Ônuphre Borgèss 

5. Olan bởi chữ Bề Đào Nha Holanda, có nghĩa là nước Hòa Lan. Tuy chữ Ho- 


landa việt như thế, nhưng người Bồ Đào đạc là ôFãda. Do đó Văn Tín cúng 
theo B3 Đão mà đạc và viết tắt là Olan. 


6. Thầy đi phương khác : Marini về La Mã, tức là bỏ phương Đông về phương 
Tây. 
7. thì hầu biết làm sao được : thì biết làm sao được. 


thì phải làm một lời bằng thay mặt : Văn Tín phàn nàn vì không được ở 
gản Marini, nhưng bù lại, ông phải viết một lá thư, dùng lời lẽ thay mất nời 
truyện với Marini. 
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liền sinh thì !. Mà con.-ông ấy tên [thánh] là Vito, Đức Chúa lại cho 
chức cha [ông] ấy là ông Chưởng Minh ?. Còn sự ông Chưởng Trà 
thì đã có đạo cùng tên thánh ngày trước ', song le chẳng giữ | đạo], 
nên liền phải liệt, [âng] chẳng cho bồn đạo đến cầu [nguyện] cho, 
liền mời bên đời đến chữa chẳng khỏi, mấy ngày [sau] liền chết !; 
mà những họ hàng nhà ông ấy cùng anh em chung nhau làm quan 
hãy còn cầu quyện ", đến rầy chửa xong, cùng nhà thờ trong ấy thì 
nó làm bư hết °. Ấy là sự bên này thì làm vậy. 


«Còn sự Thầy cả Miguel ở Roma về mà đi tìm vua Vĩnh lịch, 
chẳng hay có giặc hu nu ' đến phá dấy, mà vua chạy lên len (?) rừng Ì 
mà người đi tìm chẳng được. lại trở lại đấy, giờ là Văn Hương 
Chu °. Người [Boym] có [viết] thư cho Thầy cả mà xin xuống Kẻ 


Cá lẽ lúc đé Thầy cả Đorqès được Chúa Trịnh Tạc cho phép đi Kẻ Vó làm Bí 
tích Thánh Tầy (Rửa tội) cho ông Chưởng Minh. Khi chịu phép Thánh Tầy, ông 
Chưởng Minh mang tên thánh là Josaphat. Sau khi được rửa tội, ông Chưởng 
Minh sinh thì, có nghĩa là qua đời 


~_ 
` 


2. Chúng ta đoán được rằng, ông Chưởng Minh có công lớn với nhà nước, nên 
sau khi ông qua đời, thì con ông, tên thánh là Vito (không rõ tên Việt) được 
Chúa Trịnh: Tạc cho chức tước như ông Chưởng Minh. 

5. Ông Chưởng Trà đã theo đạo Công giáo, nhưng không giữ đạo, mặc dầu khi ông 
chịu phép Thánh Tầy cñng mang tên thánh. 

4. Cá lã tác giả muốn nói ông Chưởng Trà cho mời thầy «phò thủy > đến chữa 
bệnh. Ngày xưa cho đến đầu thế kỷ này, nhiều nơi dân Công giáo dùng danh từ 
bên đời đề chỉ những người không theo đạo Công giáo, còn danh từ bán đạo 
chỉ người theo đạo Công giáo. : 

5. Chúng tôi không hiều rõ ý tác giả. Có lẽ Văn Tín muốn nói rằng sau khi ông 
Chưởng Trà chết, anh em nhà ông chung nhau làm ma chay. cho đến nay 
chưa an táng. 

6G. Có lẽ tác giả muốn nói : nhà thờ Công giáo nơi đó đã bị tục hóa, nhưng nơi 
đó là nơi nào, thì khóng rõ. 

?4 hu nụ : G Ă%c Hung nô hay là quân lực Mãn Thanh. 

Thực ra, vua Vĩnh lịch trốn sang Miến Điện. 


9. giờ là Ván Hương Chu : Có lẽ Văn Tín muốn nói : nơi Boym đang ở gọi là 
Văn Hương Chu. 
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Chợ '. Thây cả liều đối lệnh Chúa, Đức Chúa có cho xuống chăng, * 
song le Đức Chúa chẳng cho. Người [Boym] ở đấy độc nước, phải 
liệt, mà lại có thư cho Thầy cả. Bây giờ Thầy đi thắm ông Già Hán, 
ông ấy cũng chẳng cho °._ Đoạn cắt hai người lên thăm trên ấy, chẳng 


1. Lm. Miquel Boym đã theo lời yêu cầu của bà Ning Cheng-tre về La Mã trình bầy 
cuộc nòi bình > Trung Hoa do người nhà Thanh đánh nhà Àlinh. Ning Cheng-tze là 
Ẩme>z của vua Vĩnh Minh vương, niên hiệu Vĩnh lịch. Nên nhớ là sau khi vua lự 
Tôn nhà Minh tự thắt cô ở Môi Sơn tại Bắc Kinh năm 1644 vì thoa lực lượng 
Mãn Thanh, thì Trung Hoa ấn còn rối loạn. Tại Triệu Khánh ở Hoa Nam. Quế 
vương là Do Lang (Vĩnh lịch) được tôn làm vua năm 1646 (ngày mồng 4 tháng 10 
am lịch). Năm 1659 vua chạy trốn sang Miễn Điện, thế là nhà Minh bị diệt hoàn 
toàn. Bà Ning Cheng-tze đã chịu phép Thánh tầy có tên thánh là Hà Liên (Hélànc), 
do Lien Dòng Tên André-Xavier Koiller, một người Đức giỏi Toán học. Đến năm 
1647, bà Ning Cheng-tze cũng lo cho ba người trong hoàng tộc theo đạo Công 
giáo, đỏ là hoàng thái hậu Maria, hoàng hậu An Na và thị tử Công Tăng 
(Constantin). Ngày T1⁄5-1650, hà Hà Liên Ning Cheng-tze viết thư cho Đức 
Giáo hoàng [nnocens X và ngày 4-11:1650 cũng viết thư cho Lm Bề trên Cả 
Dòng Tân ở La Mã, trình bày việc bà cùng mấy người trong hoàng tộc đã theo đạo 
Công giáo ; ngoài ra bà cũng nói rõ là L.m Boym sẽ trình bầy với các ngài về 
tình hình Trung Hoa. Bà trao hai thư cho Miguel Boym đề ông đích thân đem về 
La Mã. Lúc Boym ở La Mã trở lại Trung Hoa cũng mang hai bức thư của Đức 
Giáo hoàng Á Lịch Sơn VII (lnnocens X qua đời năm 1655, A Lịch Sơn VII làm 
Giáo hoàng từ 1655-1667). Hai bức thư cùng đề ngày 18-12-1655, một gửi cho 
bà Ning Cheng-tze, một gởi cho Thống Tướng Pan-Achile (đây là tên thánh, 
không rõ tên Trung Hoa là gì). (Coi : E. DUPERRAY, Ambassadeurs de Dieu à la 
Chinc, Đaris, 1956, tr. 58-45). Nên nhớ là, Boym tới Đàng Ngoài tháng 8-1658, 
nhưng mãi ngày 16-2-1659, Chúa Trịnh Tạc mới cho phép đi Trung Hoa. Khi ông 
tới Trung Hoa đề kiếm vua Vĩnh lịch, thì vua đã phải trốn sang Miễn Điện 
rồi. Sau này người Miến Điện nộp vua Vĩnh lịch cho tướng nhà Thanh 
là Wou San-kouei Viên Tướng này đã theo lệnh vua Khang Hi cho thắt cồ 
vua Vĩnh lịch năm 1665, lúc đó vua Vĩnh lịch được 58 tuồi. Boym định trở lại 
Đàng Trong, nhưng Chúa Trịnh Tạc không chấp thuận, Có thề coi thêm : Robert 
CHABHRIÉ, M;chel Boym, jésuite polonais et la fin des Ming en Chine (1646- 
1062), Daris, 1955. 


2. Thầy cả liền dõi lệnh Chúa : Thầy cả Borgès liền cổ gắng xin Chúa Trịnh Tạc 
cho phép Boym trở lại Thăng Long (Kẻ Chợ), song Đức Chúa (Trịnh Tạc) 
không chấp thuận. 


5.  Boym phải ở lại Văn Hương Chu trên đất Trung Hoa, sát biên thùy Đàng Ngoài: 
Boym ở đó bị đau nặng vì nước độc, ông lại viết một thư khác báo tin bệnh 
trạng của mình cho Borgès biết. Được tin, Borgès xin phép Chúa Trịnh Tạc cho 
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hay người đã sinh thì khỏi '!. Ling Tnây cả tiếc còng thương lắm . 
Ấy là bấy nhiêu. Đức Chúa Trời trả công cho Thầy đời này Và 
đời sau. Mười hai tháng chín Đức Chúa Jêsu ra đời một nghìn 


sáu trăm năm mươi chín ”, 


Tôi là Igesico Văn Tín» 


TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 
CỦA BENTO THIỆN. 


Đây là bức thư của Thầy giảng Bento Thiện viết ngày 25-10-1650, 
gửi L.m. G.E. de Marini, hiện lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ở La 
Mã 1. Bento Thiện biên thư này tại Thăng Long, vì lúc đó ông đang ở 
chung với L.m. Onuphre Borgès. Trong thư, tuy Bento Thiện không 
xưng rõ ràng chức vị của mình, nhưng nhè chữ ký ở cuối thư, chúng 
ta hiều được ông cũng là Thầy giảng như Igcsico Văn Tín. Ben:o là tên 
thánh của ông ; đó là danh từ Bồ Đào Nha, tiếng La tỉnh là Benedictus, 
tiếng Pháp là Benoft, tiếng Việt là Bê Nê Đích Tô hay Biền Đức. 


Chứng tôi không biết rõ lai lịch Bento Thiện, nhưng có lẽ ông là 
người mà Gaspar d Amaral đã nhắc lại trong tài liệu năm 1637 '. Sử 
liệu trên có ghi danh sách những người thuộc bốn bậc Dòng Tu" Thầy 
giảng, trong số này có một người tên là Bento (không có tên Việt Nam) 

mình được đi thăm øng Già Hán, tức là Manoel Văn Hán, là một người ở 
trong cấp bậc thấp nhất Dòng tu» Thầy giảng ; có lẽ lực đó ông Già Hán cũng 
ở gần biên thùy Trung Hoa, Borgès xin đi thăm ông Già Hán, đề nhân dịp đó 
thăm Boym, nhưng Chúa Trịnh cũng không cho phép. 

1. Borgès phải cử hai người đi thăm Boym, một trong hai người có tên thánh là 
Thanh Diêu (Tadeo). Nhưng khi tới nơi sau tám ngày hành trình) thì Boym đã 
chết ngày 22-8-1659. 
Thầy cả Borgèes rất thương tiếc Boyms 
Thiết nghĩ, ông Võ Long Tê đã ghi lầm là thư viết ngày. « mùng hay thánh 
chính...>. Thực ra, Văn Tín viết là emuờy hay thánh chính...>. Do đó, chúng ta 
phải ghi là tác giả biên thư này ngày 72-9-7659. (Coi : VÕ LONG-TÊ, //ch- 
sử Văn-học Công-giáo Việt-nam, C |, Saigon, 1965, tr. 127). 

4. AKRSI, JS 61, t. 246v. 


5. G. DAMARAL, Kelacam dos Catequistas de Christamdade de TumK., trong Real 
Academia de la Hiytoria de Madrid, lesuitas, Legajo 21 bis, Fasc. 16, †. 5ốc. 
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ở bậc Kẻ giảng, tức là cấp thứ hai; tính đến năm 1637, Bento được 23 
tuôi, theo đạo Công giáo được ri năm. tức là năm 1627 Như vậy, 
Thầy Bento là một trong những người đầu tiên do L.m. Marques hoặc 
Đắc Lộ rửa tội ở Đàng Ngoài. 

Bức thư gồm hai trang giấy viết chữ cỡ nhỏ, trong khồ 21 x 3! cm. 
Khác với thư của Văn Tín, vì Thầy Thiện ghi rõ là thư 
gửi cho L.m. Marini. Dòng thứ nhất của bức thư, Thầy Thiện viết 
bằng chữ Bồ Đào Nha ¿« Ao ÐP° Philipe Marino » (Gửi cho Cha Phi- 
lipe Marino [Marini] ) ; dòng thứ hai, ông lại viết bằng chữ La tỉnh : 
«€Đax Christi » (Bằng an Chúa Ky Tô); từ dòng thứ ba trở đi là 
bắt đầu lời thư và hoàn toàn viết bằng quốc ngữ. 

Bức thư này đã được ông Hoàng Xuân Hãn đăng trong báo 
Đại Học, năm 1o5o !. Nhưng vì học giả họ Hoàng chưa cho ¡in lại 
nguyên bản ăn, nên chúng tôi thấy cần phải trình bây ở đây và 
thêm một số chú thích khác, hầu giúp bạn đọc hiều rộng hơn. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng muốn ghi lại cho đúng với nguyên bản một số chữ 
tà ông Hoàng Xuân Hãn đã ghi lầm. Ví dụ : 


©. Hoàng Xuân Hãn ghi Sửa lại cho đúng 

Datia đấng sinh ? : — Daria đồng trình. 

chịu khó giảng tội : chịu khó giải tội. 
"chẳng có khi nổi nào : — chẳng có khi nơi nào. 

chẳng có iền sự đạo : chẳng có yêi sự đạo 

bởi BRoma mà đến đấy : — bởi Roma mà đến đây. 

phải ở giảng cỏi Ngô : — phải ở giáp cõi Ngô. 

quên nghĩa Thầy, đầu tuy là : quên nghĩa Thầy đâu, tuy là. 
Thầy có Thầy Đamago Côi trì : Thầy có thấy Đamaso Côi trì. 
các bồn đạo nhà chánh : các bồn đạo nhà (thánh. 

hết bên dòng : hết bên Đông (Hải Dương). 
thắng tnười Igrega : _ thắng mười ÏIgreja. 

Bà thánh Dabia : Bà thánh Daria. 

cùng ông thánh ÄMĩiganto : Cùng ông thánh Chrisanto. 
lạy ơn thầy nghìn sỉa :  lạy ơn thây nghìn trùng. 


1. HOÀNG-XUÂN-HÃN, báo Đại-Học, số 10, tháng 7-1959, tr 108 119. 


2. Linh mục Thanh Lãng cũng ghi lầm là đấng sinh (THANH LÃNG, Bảng lược đồ 
Văn học Việt Nam, Q- thượng, tr. 384). 
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Bức thư của Thầy Thiện sẽ cho bạn đọc thấy, không những tác 
giả giỏi chữ quốc ngữ hơn Văn Tín, mà xem ra cũng có học lực cao 
hơn. Ngoài ra, có lẽ Thầy Thiện còn biết cả tiếng Bê Đào Nha và 
La tỉnh nữa, ít nhất là biết sơ sơ, vì ông đã viết mấy chữ đó ở đầu 
bức thư. 


(€ Ao P° Philipe Marino 


qĐax Christi 


dRày là ngày lễ Bà thánh Daria đồng trinh tử vì đạo ', tôi xin 
vì công nghiệp Bà thánh nầy mà làm thư nầy cho đến nơi Thầy. Tôi 
lạy ơn Thầy vì Đức Chúa Trời mà chịu khó nhọc làm vậy. lôi đã 
làm được thư-gưởi sang Macao cho Thầy, song le chẳng biết là có ai 
gưởi cho đến Thầy bay chăng ”. Rày có khách Olande ? trầy về bên 
ấy, mà Thầy cả gưởi thư đi bên ấy !, thì tôi phải làm một 
hai lời sang lạy ơn Thầy vậy. Các bồn đạo xứ Đông ' thì lòng nhớ 
Thầy lắm, một ước ao cho Thầy lại đến nước nầy một lần 
nữa; song le nước Annam hãy còn rối chửa có xong °. Các bồn đạo nhà 
quê rày xa Thầy, kẻ thì giữ, kẻ thì bỏ, vì chẳng có Thầy cả đến giải 
tội cho '. Những Kẻ giảng 5 thì đi thăm dạy dỗ một hai lẽ vậy, chẳng 


1. Daria là một trinh nữ tử vì đạo vào thời Ky Tô giáo được truyền bá ở La Mã, 
Cùng tử vì đạo một trật với Daria, còn có ông Chrisanto Chzysanthe). Vì thế cả 
hai vị thánh này được tôn kính còng ngày 25-10 mỗi năm. Trong thư, Bento 
Thiện chỉ nói là ông «chép tháng mừơy lgreja>, nhưng nhờ ông nói thêm là «thư 
nầi thì ngài lẽ bà Thánh Daria củ Oũ thánh Chrisanto>, nên chúng ta biết được 
là thư viết ngày 25-10. Truyện hoang đường kề lại rằng, Daria và Chrisanto là 
hai vợ chồng, bị chôn sống trong một đống cát. 

2. Tác giả nhắc lại Marini phải chịu khồ : bị trục xuất khỏi Đàng Ngoài, bị bão ở 

gần Hải Nam. Trước đây, ông cũng đã gửi thư cho Marini, nhưng L.m. lại rời 

Áo Môn đi La Mã rồi, nên ông thắc mắc không biết có ai chuyên thư đó đi La 

Mã không ? 

Olande : do chữ Bồ Đào holandäs (đọc là ôladéch), có nghĩa là người Hòa lan 

đi bên ấy : Thầy cả Borgès gửi thư đi La Mã. 

xứ Đông : vùng Hải Dương. Trước đây Marini hoạt động ở đó. 

Chính quyền Đàng Ngoài còn hạn chế việc truyền giáo- 

Tuy có hai Lm. Borgès và Tissanier ở Thăng Long, nhưng Chúa Trịnh Tạc cấm 

hai ông ra khỏi thủ đô. 

8. Kẻ giảng: Cấp thứ nhì trong «Dòng tu> Thầy giảng. Các Kẻ giảng và Thầy giảng 
chỉ có thề dậy giáo lý, làm bí tích Rửa tội, chứ không được làm các bí tích khác 
như Thánh Lễ, Giải tội, là những thứ chỉ dành cho các Linh mục. 


Tết vết 
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bằng có Thầy cả thì hơn. Rày thì có hai Thầy cả ở Kẻ Chợ, chẳng đám 
đâu ', song le bồn đạo mọi nơi hằng có đến liên; mà hai Thầy cũng 
chịu khó giải tội ban đêm, đến gà gáy thì làm lễ, cho bồn đạo Comu- 
nhong °, rồi lại ra hết, chẳng dám vào ban ngày. Kẻ chịu đạo thì hằng 
có liên, chẳng có khi nơi nào mà chẳng đi chịu đạo 3. 


® Manoel cùng Miguel ! răng, Thầy có khiến tôi chép những truyện 
bên nầy, thì tôi làm được hai vở đẻ cho Thầy cả Onofrte° sẽ gưởi 
cho Thầy bên ấy. Đây dù mà có sự gì lạ thì đã có hai Thầy cả sẽ chép 
cho Thầy được hay. Tôi lại nói lại cho Thầy được hay, các sự Thầy đề 
lại đây, thì tôi đề mặc Thầy cả thay thảy, cũng có phần gưởi về Macao, 
có phần đề lại đây. Bằng sự tiền thầy dạy cho mẹ Romong thì tôi đã 
cho, song le mẹ nó đề cho kẻ trộm lấy hết chẳng được ăn, mà Romong 
thì còn ở nhà Thầy cả °, còn kẻ khác thì nó đã về hết. Daniel! thì ở 


1 chẳng dám đâu: chằng dám đi đâu ra khỏi thủ đô. 


2. Caomunhong: do chữ Bồ Đào Nha là comunhäo, có nghĩa là chịu lẻ hay rước 
Thánh Thè. 


5. Tuy ở vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng ở nơi nào cũng có người chịu đạo, tức là 
xin gia nhập đạo Công giáo. 


4. Manoel và Miguel là tên thánh hai người Việt Nam. Manoel, Manuel, Emmanuel 
cũng là một. Ngày nay ở Việt Nam rất hiểm người mang tên thanh này. Miquel, 
Michael, Michel cũng thế. fanoel và Miquel là hai danh từ B3 Đào Nha. 


9% Onofre: Onauphre Borgès. Bento Thiện theo lời yêu cầu của Marini đã viết một 
tập ~Lịch sử nước Annam> đề gửi đi La Mã cho ông, hầu bồ túc vào cưốn sách 
Delle A4issioni-.. mà Ông sẽ xuất bản tại La Mã năm 1665. Bento Thiện nhắc tới 
hai vở tức là hai tâp giống nhau, đồ gửi bằng hai chuyến lầu khác nhau đề 
phòng thất lạc hoặc bị bão đảm tàu. Thực ra, cả hai vở này đều đã về đến La mã, 
và cả hai vở đều lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ö La Mã. Trong phần tới 
chúng tôi sẽ nói đến tập lịch sử này. 


6. #omong là tên thánh một người Việt Nam, đang tu ở nhà Thầy cả Borgès, tức 
là đang ở cấp bậc Cậu (tập sinh} trong «Đồng tu» Thầy giảng. 


?. Daniel là tên thánh của một người Việt Nam. Ngày nay, ö Việt Nam rất hiếm 
người mang tên thánh là Danief. 
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cùng Olan, nó đi Jacatra 1 lại vẻ đây, rày thi chửa biết là nó đi đâu. 
Còn đầy tớ ? các Thầy ở lại cùng Thầy cả Kẻ Chợ thì được bốn 
lãm người 3. Các Thầy giang thì đi ở các xứ, Kẻ giảng cũng vậy 4. 
Thầy Chico ? còn ở Ống Mác °, song le chẳng còn ai ở cùng, có 
một Bento Cầm mà thôi ; các bồn đạo cũng ghét chẳng ai cho ăn, 
cũng chẳng đến cùng nữa, vì nết kiêu ngạo chẳng có chừa, dù các 


Kẻ giảng cũng đi đến cùng '. 


‹Ổ Bây giờ tôi kề những kẻ Thầy đã biết ngày xưa, thì Bảõ lộc Ÿ 
Trương cùng ông Lucio Kẻ Cốc ° đã sinh thì, ông Minh ông Trà 
Kẻ Vó cũng đã sinh thì 1, Song le ông Minh thì tín lắm, để hết 
hầu hạ thay thảy !, chịu đạo được mười ngày liền sinh thì; 


1. ở còng Olan : Có lẽ tác giả muốn nói rằng, Daniel theo người Hoà Lan đị 
Jacatra, tức Dịakarta, thủ đô lndonesia ngày nay. Thời đó, Jacatra là trụ sở Côn8 
ty Đông Ấn của Hòa Lan. 

2. đầy tớ các Thầy: Có lẽ phải hiều là các Ông già, tức là những người ở 
bạc thấp nhất trong «Dòng tu» Thầy giảng, sau này gọi là ông õ trong Nhà 
Đức Chúa Trời. 

Š. bốn lăm người : Có lẽ là bốn, năm người chứ không hiều được là bốn mươi 
lăm người. 

Thầy giảng và Kẻ giảng đi hoạt động ở các xứ đạo. 
Chico : do tiếng Bồ Đào Francisco (đọc là frãcichou), ngày nay ở Việt Nam 
quen gọi là Đhan X¡ Có, thay vì Chico. 

6. ng Mác : Theo ông Hoàng Xuân Hãn, thì đó là tên một cửa 6 phía Nam thànÌ. 
Thăng Long. 

7. Thầy Chíico (không rõ tên Việt Nam) là một Thầy giảng, nhưng vì có tính xấu 
kiêu ngạo (kiêu căng), nên mọi người đều ghét. Ngay các Kẻ giảng trước đây 
ở với Thầy Chico, nay cũng vì ghét mà bỏ đi hết. 

8. Bảo lộc : tức là thánh Phao La. Bảo Lộc là tên thánh của ông Trương. 

9. Lucio Kẻ Cốc : Ông Lucio (tên thánh một người Việt Nam) ở Kẻ Cốc. 

10. Ong Minh và ông Trà ở Kẻ Vố qua đời, cũng đã được lgesico Văn Tín nhắc 
đến trong thư gửi cho Marini. 

11. Hầu hạ : Vợ bé, vợ hầu. Đề hết bầu hạ thay thảy có nghĩa là bỏ hết vợ bé, 
đề gia nhập Giáo hội Chúa. Vì theo luật đạo Công giáo, một người có vợ bé 
không được nhận vào Giáo hội. Ông Minh chịu đạo được mười ngày liền sinh 
thì, tức là chịu phép Thánh Tầy được T10 ngày thì qua đời. 
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ông lrà thì vừa vừa vậy !, còn thì rày láo đáo ? VẬY, 
chẳng có thật đạ _bao nhiêu. Kẻ Vó thi chẳng còn như xưa, vì 
chẳng có Thầy [Marini] ở lại, chẳng còn Kẻ cả 3 thì người ta lật 
dạ. Tôi lại nói sự cũ, năm ngoái có Thầy cả Miguel Ð Rangel cùng 
Thây cả Emondo sang đây !, cũng có nhiều của tốt ° cho Chúa, 
thì người immừng vì của, song le lòng chẳng có yêu sự đạo. Đến 
[ khi ] tâu trầy thì khiển các Thầy về hết, thì các Thầy cũng buồn 
lắm. Song le, ông Tần, ổng Niêm ®8 động 7 Chúa rằng : phô * Thầy 


1 Khi nái về ông Trà, Bento Thiện bớt bí quan hơn Văn Tín. 
láo đáo : Có lẻ chữ láo đá: bày giờ hiều là lác đác. Câu đó có nghĩa là, 
bòn đạo giữ đạo lác đác, không được sốt sẳng như xưa, kẻ giữ người bả. 
3 Kẻ cả: Người lớn hơn hết, người đứng đầu. Theo văn mạch thì Kẻ cả ở đây 
chỉ cho L.M. Marini. 
4. Tác giả nhắc đến hai LM. Đồng Tên Francisco Rangel và Edmond Poncet, nhưng 
thay vì Francisco Rangel, tác giả lại viết lầm là Miquel (Rangel). Rất có thề 
chữ Miquel, ở đây chỉ Miquel Boym. Nếu thế thì tác giả nhắc đến ba Linh mục : 
Miquel Boym, Francisco Rangel và Edmond Poncet. Khi Bento Thiện dùng chữ 
năm ngoái, phải hiều là năm âm lịch, nếu hiều là đương lịch thì không đúng. 
Vì, như chúng ta biết, tác giả biên thư ngày 25:10-1659, mà Miguel Boym tới 
Đàng Ngoài tháng 8-1658, còn Francisco Rangel và Edmond Poncet tới đây tháng 
2-1659. Về tiều sử Miguel Boym chúng ta đã thấy trong phần chú thích bức thư 
của Văn Tín. Còồn tiều sử hai Linh mục kia như sau: — Francisco RANGEL, 
người Bồ Đào Nha, đến Đàng Ngoài lần thứ nhất năm 1646. bị trục xuất năm 
1658. Tháng 2-1659 (cũng có nơi ghi là tháng 5-1659) Rangel cùng với Poncet 
tới Đàng Ngoài, nhưng Chúa Trịnh Tạc không cho ở lại, nên hai ông phải theo 
tầu Bồ Đàa Nha về Áo Môn vào tháng 7-1659. Trên đường về Áo Món, tầu bị 
hư bánh lái. Lúc đó trên tầu hết cả định, sắt, nên đã phải dùng nhiều thoi bạc 
(tiền) làm định sửa bánh lái. Năm 1660, Rangel lại đi tầu từ Áo Môn tới Đàng 
Ngoài lần thứ ba, nhưng ông bị bạn cướp bề ở Hải Nam sát hại ngày 8-4-1660 
cùng với nhiều hành khách. Trên tầu có 7Ũ người, song chỉ có 19 người thoát 
nạn. trong số này có một người Đàng Ngoài (TISSANIER, fslation du voyag e 
tr. 506.507) — Edmond PONCET, người Pháp, đến truyền giáo ở Áo Môn ngày 
8:7-1656. Tháng 2-1658, ông tới Hội An, nhưng đầu thắng tám năm đó bị Chúa 
Nguyễn trục xuất về Áo Môn. Tnáng 2-1659, Poncet cùng với Rangel tới Đàng 
Ngoài, tháng 7-1659 về Áo Môn. 
Nhiều của tốt : Nhiều lẻ vật quý dang Chúa Trịnh Tạc. 
Ông Tần và Ông Niêm là hai quan coi kiều dân ở Đàng Ngoài. 
7. dộng : Khi nói cùng cấp trên, có thề dùng danh từ động, nhưng không trang 
trọng bằng danh từ tâu ; danh từ động cũng tương đương như danh từ bằầm. 


amụ 


§.  Phô chỉ số nhiều người sang trọng. 
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ấy có ý sang làm tôi mà Đức Chúa chẳng cho ở, thì phô Thầy ấy 
buồn lắm ; thì Chúa mới rằng : cho một Thầy ở. Ông Tần lại rằng : 
Thầy ấy ở một mình chẳng được, chẳng có ai làm bạn, đây thì 
những Annam !; thì Chúa cho hai ở hai về °. Thấy vậy, Thầy 
cả Miguel ?, Thầy cả Emondo lại về Macao. Mà Thầy cả Miguel bởi 
Roma mà đến đây thì về bên Đại Minh ‡, mà bởi có giặc Hung nô 
đến Quảng Tây, thì Vua Vĩnh lịch chạy đi xứ khác, thì Thầy 
chẳng có được đến cùng Vua, phải ở giáp cõi Ngô, phải nước độc 
thì người đã sinh thì chẳng còn, mà đầy tớ người 5 thì theo người 


1. Đây thì những Annam: Có lẽ Thầy Thiện muốn nói là, ở Đàng Ngoài lúc đó 
chỉ có người Ânnam, không có người Âu châu. Thật ra, năm đó còn có LM. Bor- 
gès và Tissanier, một người Thụy Sĩ, một người Pháp, đang ở Thăng Long, như 
chúng ta đã biết. 

2. Hai ở hai về : Nếu tác giả chú ý viết hai ở hai về, phải hiều như sau : Giữa 
năm 1659, Chúa Trịnh Tạc định trục xuất fất cả 4 L.m. Âu châu hiện có mặt ở 
Đảng Ngoài (Borgès và Tissanier vẫn ơđó từ trước, còn Rangel và Poncet mới 
đến tháng 2-1659). Ông Tần và ông Niêm liền xin với Chúa cho các ông ở lại, 
nhưng ngài chỉ ưng cho một người ở lại, mà người đó có lẽ là Borgès được 
Trịnh Tạc quý mến. (Cũng nên biết rằng; năm 1658, Chúa cũng chỉ cho phép Bo‹ 
gès ở lại; ngoài ra mọi Linh mục khác phải rời khỏi Đàng Ngoài ; nhưng Borgès 
xin chúa cho Tissanier ở lại với ông, Chúa đã chấp thuận). Bây giờ, nhờ ông Tần 


ông Niêm xin, nên Chúa cũng vui lòng cho Borges lại. Ông Tần lại xin lần nữa, 
nên Chúa sẵn sàng cho Tissanier ở lại (mãi đến ›ám 1665, hai ông mới bị trục 
xuất). Còn Rangel và Poncet về Áo Môn. — Nếu tác giả viết hai ở hai về, nhưng 


chủ ý nói hay ở hay về, lúc đó phải hiều rằng, Trịnh Tạc chỉ chấp thuận cho một 
trong hai Linh mục, Rangel hoặc Poncet, được ở lại, Khi ông Tần xin lần nữa, 
Chúa trả lời : bay ở hay về, nghĩa là, hoặc là một người ở' lại như Chúa đã cho, 
hoặc là về cả hai, chứ không cho cả hai người ở lại. Giả thuyết này có phần 
vững chắc hơn, bởi liền đó, tác giả viết : Fhấy vậy, Thầy cả Miguel lhầy cả 
Emondo lại về Macao. Thấy vậy có thề hiều là, hai L.m. thấy không được ở lại 
cả hai, thì cùng nhau về Áo Môn. 

3. Bento Thiện nhớ lầm ; đáng lý phải viết là Francisco, vì đó là Francisco Rangel; 
nhưng ông lại viết là Miguel. 

4. Về vấn đề Miguel Boym từ Đàng Ngoài đi Quảng Tây vào đầu năm 1659, chúng 
tôi đã có chú thích dài trong bức thư của Văn Tín. 

3. đầy tớ người : đó là một người Trung Hoa đã theo sát Miguel Boym từ 7 năm. 


Khi Miguel Boym về Âu châu, người Trung Hoa này vẫn luôn luôn là bạn đồng 
hành với ông. 
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Ngô. Thầy cả Onofre cho Thadeo ! đi thắm, chẳng biết người ấy? 
ở đâu. Từ Kẻ Chợ đến nơi Thầy sinh thì đi tắm ngày mới đến 
hƠI. 


‹ Tôi lạy ơn Thầy nghìn trùng, tôi chẳng có quên nghĩa 
Thầy đâu, tuy là ở xa song le lòng chẳng có xa. Thầy đến Roma 
cùng Đức Thánh Papa 3 cũng vì bởi chúng tôi cho nên Thầy phải 
liều mình chịu khó nhọc làm [vậy]. Nào chúng tôi biết lấy nghĩa gì 
mà trả ơn ấy cho được, thì tôi cậy đã có công nghiệp Đúc Chúa 
J]êsu cùng Đức Bà Maria phù hộ cho Thầy đi đến nơi cho nên việc, 
lại về bên nầy chia phúc cho chúng tôi ăn mày một chút công Thầy. 
Tôi là kẻ phàm hèn chẳng đáng sự ấy, song le chúng tôi ơn nhờ 
công nghiệp các Thánh xưa nay, đề cho Đức Thánh Papa chia ra 
cho các [con] Đức Chúa Trời. Tôi làm thư nầy xin cho đến Thầy 
như bảng đội ơn Thầy vậy. Chẳng biết là tôi có được gặp Thầy nữa 
chăng, vì một ngày là một xa, thì tôi xin Thầy nhớ đến tôi là tôi tá 
ở nhà các Thầy !. Tôi lại ước ao cho được ăn mày ° nhà các Thầy 
cho đến chết . Tôi là kẻ mọn chẳng đáng đến Đức Thánh Papa, thì 
xin công Thầy sẽ tàm phúc cho ăn mày công ấy. Tôi đội ơn Thầy lắm9, 


1. Một người Việt mang tên thánh là Thanh Diêu (Thadeo). 
2. người ấy : người Trung Hoa cùng đi với Boym. 


3. Papa : tiếng Bồ Đào Nha. Ngày nay tiếng Việt quen gọi là Giáo hoàng. Vào 
đầu thế kỳ này, người ta cũng còn gọi là Đức thánh Phapha. Ngài là đại diện 
Chúa Ky Tô ở trần thế, đứng đầu Giáo hội Công giáo. 

4 tôi tá ở nhà các Thầy: Tác giả tô lòng khiêm tốn, tự xưng mình là tôi tá. Thực 
ra; ông là Thầy giảng. Các Thầy giảng hay ở chung với các Thầy cả (Linh mục), 
nên gọi là ở nhà các Thầy, ở nhà Thầy. Danh từ ở nhà Thầy, người nhà Thầy, 
chỉ các Thầy giằng, Kẻ giảng, các Cậu ở trong nhà Đức Chúa Trời, vẫn còn được 
giới Công giáo dùng đến đầu thế ký này. 


5. ăn mày: Tỏ lòng khiêm tốn; tự coi mình như người ăn mày ăn xin. Tác giả ước 
muốn được tư trì ở nhà các Thầy đến chết. 


6G. Tác giả chỉ biết là Marini về La Mã, nơi có Đức Thánh Papa ở, nhưng không nhắc 
đến sứ mệnh chính của Marini là tham dự đại hội công nghị thứ 11 của Dòng Tên. 
Thật ra, trong khi ở La Mã, Marini đã gặp Đức Giáo hoàng và "nhiều Hồng y, 
trình bầy hoàn cảnh Giáo hội Đàng Ngoài. 
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«Ví bằng Miguel f có trầy hầu Thầy, thì gưởi lời thăm làm 
[lắm ?], vì tôi đã ơn có thư gưởi cho tôi, mà tôi cũng gưởi 
hai thư cho, chẳng biết là có đến cùng chăng. Sau nữa, anh 
Miguel là Antonio Cầm Đình thìivợ đã qua đời. Ôngấy bỏ việc làm 
quan cai quân mà vào ở nhà Thầy giảng được hai năm nay. Phải bảo 


cho Miguel biết mà mừng cho ông ấy. 


‹ Sau nữa. tôi chiềng Thầy có thấy Damaso Côi Trì ° xưa kia ở 
cùng nhà Thầy, rày sang bên India, tôi gưởi lời thăm ông ấy, mà 
lại có thư tôi ấy nữa: chị ông ấy gưởi cho, mà đề nơi tôi đã lâu, 
chẳng biết có ai đến đấy chăng mà gưởi. Rày có thư nầy tôi gưởi hầu 
Thầy thì gưởi làm một, Thầy sẽ làm phúc trao cho ông ấy cho 
tôi cùng. 

- Năm Thầy trầy về Macao thì tôi có xuống xứ Đông 3 cho đến 
Bát xã. Đến đâu thì tôi bảo bồn đạo cho được hay rằng, Thầy về 
phải khó nhọc lắm , ngờ là lại sang đây, chẳng ngờ Thầy lại trầy 
sang Roma đi Sứ Đức Thánh Papa là nước xa lắm ; mà Thầy có thư 
gưởi cho bồn đạo cầu cho Thầy đi cho bằng an, anh em chẳng có 
mất công sự ấy đâu ; thì các bồn đạo đều khóc lóc hết mà xin 
cùng tôi rằng: bao giờ có làm thư gưởi cho Thầy, thì các bồn 
đạo nhà thánh hết bên Đông Ê gưởi lời lạy ơn Thầy lắm, vì 
hay thương chúng tôi bởi đi làm phúc chẳng có khi 


1. Wiguel là tên thánh một người Việt Nam. Có lẽ ông là một tu sĩ Dòng Tên theo 
Marini đi La Mã đề học ở đó. 

2. Tên thánh một người Việt Nam là Damaso sinh quán ở Côi Trì. Xưa kía, Damaso 
đã cùng sống với Marini, nhưng hiện lúc đó đang ở bên lndia (Ấn Độ) có lẽ là 
đi học ở Goa. Chúng tôi không rõ, Damaso đi học bên Goa với tư cách là Kẻ 
giảng hay lúc đó ông đã gia nhập Dòng Tên rồi và như vậy ông đi học với tư 
cách tư sĩ Dòng lên. Thật ra, trong sồ bộ Dòng Tên lúc đó, chúng tôi không thấy 
tên Damaso. 


Š. Xứ Đông : miền Hải Dương. 
4. Tờ Đàng Ngoài về Áo Môn, tầu chờ Marini bị bão. 


5.= bên Đông : bên Hải Dương. 
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đừng !. Rày Cha? đã đi xa lắm, biết ngày nào cho các con lại gặp 
Cha cho kẻo buồn. Song le bên ấy 3 rày hằng ra Kẻ Chợ xưng tội 
liên, kẻ rạnh thì di được, kẻ yếu thì chẳng đi được, có kẻ chết, 
kẻ thì còn sống thì lơ lửng vậy. 


.ẳồ n Đức Chúa Trời tra công cho Thầy đời đời. Bấy nhiêu lời 
tôi chép tháng mười Igreja !, mà thư nãy thì ngày lẽ Bà thánh Daria 
cùng ông thánh Chrisanto tử vì đao. Tôi lạy ơn Thầy là Cha thì 
thương đến con cùng. Tôi xin Cha chớ quên làm chỉ. 


‹« Từ Đức Chúa Jêsu ra đời ˆ cho đến rày một nghìn sáu trăm 
năm mươi chín năm, 


« Bento Thiện tôi tá nhà Thầy. 


+ Sau nữa, Manoel Văn Hán gưởi lời lạy ơn Thầy nghìn trùng, 
đã dược đội ơn Thầy lắm, chẳng có quên nghĩa Thầy đâu, đã dược 
ơn Thầy lắm cho sự nọ sự kia. Tôi cũng mong lại sang cùng Thầy cả 
Miguel °, song le lại chẳng đi, còn ở Annam cùng Thầy cả Onofre » 
[Onuphre Borgès] 7. 


TẬP ‹LỊCH SỬ NƯỚC ANNAM> 
VIET TAY NĂM 1659 
CỦA BENTO THIỆN 


Chúng ta biết, trong thư Đento Thiện gửi cho Lm. Marini 
ngày 2s-1o-16so, đã nhắc đến tập Lịch sử này. Thật ra, tác giả không 
cho nó một £ên nào cả. «Lịch sử nước Annam› là tên mà chúng tôi 


1. đi làm phúc chẳng có khi đừng : đi làm các bí tích như giải tội, dâng Thánh Lễ 
vv... và đi giảng nhiều nơi không ngừng. 

2. Cha : Thời đó đôi khí các giáo hữu cũng gọi các Linh mục là Cha, nhưng vào năm 
1659 chưa được phồ biến bằng danh từ Phầy, Phầy cả. Hiện nay, ở Việt Nam, 
người ta quen gọi các Linh mục là Cha, chứ không gọi là Fhäy như xưa. 
bên ấy : bên Xứ Đông; tức là Hai Dương. 
lgreja : Danh tờ Bồ Đào Nha. Ngày nay tiếng Việt gọi là Hội thánh, Giáo hội. 
Chúa Jêsu ra đời : Chúa J]êsu sinh ra đời. 

6. Miguel tức là Francisco Rangel. 

7. Bento Thiện mong cùng đi Áo Môn với Rangel. 
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tạm đặt cho tập tài liệu. Cũng theo thư của Thầy giảng Thiện, ông 
viết tập Lịch sử này trước khi viết bức thư năm 165o cho Marinli !. 
Như vậy, có thể hiểu là, ông soạn thảo khoảng đầu hoặc giữa năm 
165o. Chắc ông không viết trong năm 1658, vì tháng 7-1658, Marim 
mới bỏ Đàng Ngoài về Áo Môn, rồi ông yêu cầu Bento Thiện viết tập 
Lịch sử nước Annam. Do đó chúng ta hiểu được rằng, tài liệu viết 
vào nắm 1659. 


Tập Lịch sử nước Annam góm 6 tờ giấy, tức là 12 trang, viết 
chữ nhỏ, phän nhiều các trang viết trong khỏ 2o xao cm. Tài liệu 
không ghi tên tác giả, nhưng nhờ chữ viết hoàn toàn giống nét chữ 
Bento Thiện, ngoài ra cũng chính Bento Thiện đã nhắc đến nó trong 
thư gửi cho Marini năm 1659, nên chúng tôi dám quả quyết do Bento 
Thiện soạn thảo. Tài liệu mà chúng tôi trình bầy ở đây là tập r1 
tia, có nghĩa là được gửi cho Marini bằng chuyến tầu thứ nhất; còn 
tập 2“ nia cũng giống như tập nhất (7“0¡ia), và cũng do Bento Thiện 
chép lại, chứ không nhờ người khác chép. Cả hai tập đều đã tới tay 
Marini, lúc đó ông dang ớ La Mã. Hiện giờ cả hai tập tài liệu này 
được lưu trữ tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã, và được sắp liền nhau 
trong cuốn j/ap. Sin. S$r *. Tuy nhiên tập ra vía chưa bị mờ nhòa 
như tập 22 uia. Cuối tài liệu, tuy tác giả không ghi dấu hiệu gì tỏ 
là kết thúc, nhưng có lẽ tác giả chủ ý chấm dứt ở đây. 


Tập Lịch sử Annam tuy vẫn, nhưng vì tính cách quan trọng 
của nó, nên chúng tôi cho đăng lại nguyên ăn, kê cả nguyên bản, hầu 
bạn đọc nghiên cứu dễ dàng hơn. Qua « Lịch sử nước Annam », 
bạn đọc sẽ thấy tác giả là người hiểu biết khá nhiều về văn học, 
xã hội Việt Nam: 


«‹ Ñước Ngô trước hết mới có Vua trị là Phục Hi. Vua thứ 
hai là Thần Nông. Con cháu Vua Thần Nông sang trị nước Anam, 
Hiền sinh ra Vua Kinh Dương Vương. Trước hết lấy vợ là nàng 
Thần Long, liền sinh ra vua Lạc Long Quân. Lạc Long Quân trị vì, 


1. Dò tài liệu này được viết trước, nhưng vì dài, nên chúng tôi sắp sau bức thư 
ngày 25-10-1659 của Bento Thiện. 


2. ARSI, JS. 6l, [. 248.259v. Riêng tập Lịch sử chúng tôi trình bày ở đây, tuy là 
tập Ía vía, nhưng lại sắp sau tập 2a vía, từ f. 254-259y. 
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lấy vợ tên là Âu Cơ, có thai đẻ ra một bao có một trắm trứng, nở 
ra được một trăm con trai. Mà Vua Long Quân là Thuy Tình ở 
đưới biển, liền chia con ra : năm mươi con về cha ở dưới biên, mà 
năm mươi con thì về mẹ ở trên núi ; đều (2?) thì làm Chúa trị 
ThỌI nƠI., 


«Lại truyền đối đến đời Vua Hùng Vương, trị nước Anam 
được mười tám đời, cũng là một tên là Hùng Vương. Sau hết sinh 
ra được một con gái, tên là MỊ Chu. Một nhà Sơn Tình, một nhà 
Thủy Tĩnh, hai nhà đến hỏi lấy làm vợ, thì Vua cha là Hùng Vương 
nói rằng: ai có của đến đây trước thì ta ga con cho. Nhà Sơn Tình 
là Vua Ba Vì đem của dcn trước, thì Vua Hùng Vương liền ga cho. 
Bấy giờ liền đem về núi Ba Vì khỏi. Đến sáng ngày nhà Thủy Tính 
mới đến, thấy chẳng còn liền giận lắm; hề là mọi nắm thì làm lụt, 
gọi là đơng nước đánh mà dánh nhau. 


« Ngày sau cơ giặc nhà Ân là người Ngô sang đánh Vua Hùng 
Vương. Vua liền cho Sứ gia đi rao thiên hạ, ai có tài mệnh thì đi 
đánh giặc cho Vua. Sử liền đi rao, đến huyện Vũ Đinh, làng Phù Đồng, 
thì có một con trai nên ba tuôi, còn nằm trong trõng, chẳng hay đi 
cũng chẳng hay nói, mà nghe tiếng Sứ rao qua, liền hay gọirne mà 
hỏi rằng, hỏi rằng 1: ấy khách nào, đí gì đấy ? Mẹ rằng: Khách nhà 
Vua đi rao ai mệnh thì đi đánh giặc cho Vua, mà sao con chẳng dậy 
mà đi đánh giặc cho Vua, cho mẹ ăn mày bồng lộc. Thằng bé ẩy 
bảo mẹ rằng: mẹ hãy gọi quan khách ấy vào đây. Mẹ liền đi gọi 
quan ấy vào, mới chiềng quan rằng: con tôi nên ba tuôi, chẳng hay 
nói cũng chẳng hay ổi, tôi mới thấy sự lạ, mà khiến tôi ra gọi ông 
vào. Quan ấy liền hỏi rằng: thẳng bé kia, mầy muốn đánh giặc cho 
Vua chăng mà mầy gọi tao vào ? Bấy giờ thẳng bé ấy nói rằng: mầy 
có muốn cho tao đánh giặc cho Vua, thì về bảo Vua đánh một con 
ngựa sắt, lại đánh một cái thiết vọt sắt đem đến đây, cùng thồi một 
trắm nong cơm, cùng một trắăm cong rượu cho tao ăn uống. Quan 
ấy liền về tâu Vua thì Vua mừng, liền làm như vậy. Quân quốc 
Vua liền dem đến cơm cùng rượu, thằng bé dậy ngồi, liền ăn hết 


1. nên ba tuồi : lên ba tuồi. Trong trõng: trong chõng. Hỏi rằng : tác giả viết hai lần 
hỏi rằng 
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một trăm nong cơm, một trăm lực sĩ dọn chẳng kịp, rượu thì cớt 
cả và cong mà uống. Đoạn liền lên cỡi ngựa sắt ấy, liền hay chạy 
cùng kẻêu cả tiếng, ngựa liền đi trước, quân Vua thì theo sau, đi 
dánh giặc nhà Ngô, giặc liền chết hết, lại giật lấy bụi gai là ngà (?) 
mà kéo lên mình quân giặc, nát thịt cùng gãy hết chân tay r4. 
Đánh giặc đoạn liền lên trên núi Sóc mà bay lên trời và người và 
ngựa. Nước Annam còn thờ đến nay, gọi là Đồng Thiên Vương, nói 


nồm gọi là đòi Vường Đống !. 


«Ngày sau hết đời Vua Hùng Vương liền có Vua Thục Để là 
Vua Kinh Dương Vương, mà Vua ấy xây thành ở huyện Đông 
Ngàn mà dựng một rùa vàng. Vua liền lấy vuốt nó mà làm lãy nỏ 
mà bắn ra đâu thì giặc liền sợ dấy. 


‹Thuở ấy có một vua là Triệu Vũ Hoàng sang dánh vua An 
Dương Vương. An Dương Vương lấy nỏ mà bắn thì giặc liền chết. 
Mà Vua An Dương Vương sinh ra được một con gái tên là MỊ Chu. 
Vua Triệu Vũ Hoàng thì có con trai tên là Trọng Thi. Mà Triệu 
Vũ giả nghĩa làm hòa thuận, mà hai bên gả con cho nhau. Vua An 
Dương Vương liền gả con cho con Vua Vũ Hoàng. Đến khi đã lấy 
được, ở làm nhà cha vợ ; thấy cha vợ đi vắng mặt, thì hỏi vợ 
rằng : Nào cái nỏ cha đề đâu, lấy cho anh xem ? Vợ ngờ 
là thật dđạ thì lấy nỏ ra cho xem. Chẳng ngờ có ý ăn 
trộm lấy lấy nỏ, mà làm lấy nỏ khác tra vào cho, kẻo còn thiêng đánh 
dược cha mình. Đoạn bảo vợ rằng : anh về nước nhà cùng Vua cha, 
hoặc là ngày sau hai nước chẳng yêu nhau, thì anh đề cho em một 
áo lông ngan ?; ví bảng có đánh [nhau] em [phải] theo Vua cha, 
thì lấy lông nầy làm dấu cho anh biết đàng mà đi cùng. Nói đoạn 
vẻ nước nhà lấy quân đánh cha vợ, mà cha vợ ngờ nỏ còn thiêng 
thì bắn, chẳng ngờ đã mất phép ; mà giặc đánh đến thì chạy, mà con 
cũng cỡi ngựa theo cha ; mà giữ lời chồng bảo, liền lấy lông ngan 
bỏ dấu cho chồng theo. Vua chạy đến gần sông thì lại gặp cái rùa 
ngày trước cho vuốt ấy. [Rùa] liền bảo rằng : con Vua, ấy là giặc, 


1. đòi Vường Đống : Có lš Bento Thiện muốn nói là đời Vương Đồng tức là 
đời Đồng Thiên Vương. 
2. Tác giả viết là ngăn; nhưng chắc là ngan, tức là áo bằng lông con ngan. 
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xin vua giết. Vua liên giết con mới khỏi giặc. Nàng ấy kêu khóc rằng : 
tôi lòng dại, nghe người vì chồng ; cho đạo cha muôn phần, tôi xin 
chết, máu nầy biến ra hột trai ở ngoài biền Đông. Nàng ấy liền chết, 
thì chồng theo chẳng kịp. Thấy vợ đã chết, thì đến đấy thấy có một 
giếng sâu, thì lòng thương vợ, liền gieo mình xuống mà chết nữa: 
Đến ngày [sau], có ai được hột trai Kinh xấu, thì lấy nước giếng ấy 
mà rửa, thì lại trong tốt. Ấy là duyên vợ chồng người ấy thì còn 
truyền đến nay. 


«© Ngày sau Tô Định sang làm loạn phạt nước Annam. Khi ấy 
còn hai con gái là cháu Vua Hùng Vương tên là Trương Trắc, 
Trương Nhị, là hai đền Bà ! đi đánh Tô Định. Ngô liền thua, mới 
lập nên đông trụ trên Quảng Tây. 


‹ Đến đời sau, Vua Hán Quảng nhà Ngô lại sai Tướng Mã Viện 
cùng Lí Nam Đế cùng Trần Bá Tiên, Triệu Việt Vương cùng sang 
nước Annam mà ở một người một xứ. Đến ngày sau, Vua Đàng 
Vương lại sai Cao Chính Bằng È, lại có Cao Biền học phép thiên 
văn địa lí mà lập làm thành Đại La Kẻ Chợ. 

‹Ổ Đến ngày sau lại dấy loạn, đặt làm mười hai nhà Chúa, ở một 
người là một xứ, đánh lộn nhau: một là Công Hãn ở Bạch Hạc, 
hai là Nguyễn Khoan, ba là Ngô Vương, bốn là Nhật Khánh, nắm 
là Cảnh Thạc, sáu là Xương Chức, bảy là Nguyễn Quê, tám là 
Nguyễn Thủ, chín là Nguyễn Siêu Lụy, mười là Ngô Quảng, mười 
một là Kiều Quận công, mười hai là Bach Hồ 3, đều thì xưng làm 
mười hai đế vương, mà xưng làm Vua. Mọi ngày đánh nhau, 
thiên hạ ăn màm 1 chẳng được, lo buồn đói khát, những đi đánh 
nhau liêu chẳng có khi đừng. 


1. đền Bà : đàn bà. 

2. Vua Đàng Vương, Cao Chính Đằng : Vua Đường Vương, Cao Chính Bình. 

Š. So sánh với tên 12 Sứ quân trong sách của Ngô Sĩ Liên và Trần Trọng Kim (NGÔ 
SỈ LIÊN, Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập f1, Hà Nội, 1967, tr 151-152.— TRẤN 
TRỌNG KIM, Việt-Nam Sử-lược, Saigon, 1951, tr. 86-87) ta thấy chỉ có 7 tên 
giống nhau, còn 5 tên kia hoặc giống đôi chút, hoặc khác hoàn toàn. Bầy tên 
giống nhau: Công Hãn, Nguyễn Khoan, Ngõ Vương, Nhật Khánh. Cảnh Thạc, 
Nguyễn Thủ, Bạch Hồ. 


4. ăn mằm : ăn làm. 
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‹ Ngày sau có một người ở phủ Tràng An, huyện Gia Viễn, 
con nhà kẻ khó quê mùa, tên họ là Định, mô côi cha còn trẻ, mà 
rmẹ khiến đi chăn trâu, mà các trẻ đặt mình lên làm Tướng mà 
đánh nhau cùng trẻ làng khác, thì lấy bông lau làm cờ, mình thì 
xưng làm Vua. Liền về nhà bắt lợn mẹ giết cho trẻ ăn thịt, gọi là khao 
quân. Mà chú thấy sự lạ làm vậy, thì dái ! phải vạ chăng, cầm gươm 
mà đuôi cháu. Cháu liền chạy đến ngã ba Đò Điềm ° từ nhiên ° liền 
thấy một con rồng vàng, nằm ngang sông, cháu liễn đi qua khỏi như 
đi trên cầu, Chú thấy vậy liền lạy cháu mà trở về. Chú sang bên ấy, 
thiên hạ đến đầu 1. Làm đền đài lâu các, đến đâu đánh thì được dấy, 
lạ đánh được mười hai Sứ quân là mười hai Vua trước. Đoạn trị 
nước Annam gọi là Vua Định Tiên Hoàng. Nước Annam mới có Vua 
riêng từ ấy. Thiên hạ được mùa giầu có phú quí, mà chẳng có ai 
đám làm loạn nữa. Irị vì được mười hai nắm, thì trong nhà có kẻ 
làm tôi chẳng ngay, tên là Đỗ Thích. Vua tin nó cho ở chân tay gần 
mình. Ban đêm Vua nằm ngủ thì nó vào giết Vua ấy. Quan đại thần 
tên là Nguyễn Thục ” thấy làm vậy, thì bắt mà làm tội nó. Người ta 
ăn thịt một người một miếng °, Vua sinh mới có một con trai, 
mẹ ẫm lên ngồi ngai mà trị. Khi ấy có giặc nhà Tống, ở Thanh 
Hóa, Nghệ An thì vợ Vua? lo lắm thì rao rằng: có ai đánh 
được giặc ấy thì Bà ấy làm chồng, thì có một quan cả cũng ở 
làng ấy, có tài mệnh và khôn ngoan, liền đánh được giặc về, Bà ấy 


1. thì dái phải vạ chăng: thì sợ phải vạ chăng. 
2.2, Đò Điềm: Nay là làng Điềm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
5. từ nhiên: tự nhiên. 


4. Cau đó có lẽ hiều thế này: Chú của đứa trẻ về sau cũng theo chấu, ngoài ra 
nhiều địch quân cũng đến đầu hàng. 


5. Nguyễn Thục: Người giết Đỗ Thích tên là Nguyễn Bặc lúc đó làm Định Quốc 
công. Bento Thiện ghí lầm Nguyễn Bặc ra Nguyễn Thục. 

6. Nguyễn Đặc sai người bắt được Đỗ Thích đang trốn ở trên máng nước trong 
cung; liền ra lệnh đập nát xương và băm thịt ra từng mảnh, chia cho nhiều người 


ăn ; người ta tranh nhau mà ăn. 


7. vợ Vua: bà Dương Thái hậu. 
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lấy làm chồng. Wià con Bà ấy nên sáu tuôi qua đời ‡, thì mình mới 
lên trị tên là Vua Lê Hoàn, trị được mười hai năm nên tật mà chết. 
Con cả liền lên trị, tên là Trung Tông, được có ba ngày. Em qui 
quái liền giết anh, cướp vì mà lên trị, tên là Lê Ngọa triều, tham 
trai gái chơi bời, bắt người ta làm sự quái gở dữ tợn, lên trị được 
ba năm mà chết. Vậy thì nhà Lê ba đời, được mười lắm nắm mà 
thôi. 


« Ngày sau nhà Lí lên trị, cũng là người quan cả ở nhà Lê xưa. 
Thiên hạ thấy người ngay thảo, thì đặt lên làm Vua. Thiên hạ thái 
bình được mùa no đủ, làm thành ở K€ Chợ. Chiêm Thành sang 
tấn cống. Vua nhà Tống nước Ngô phong cho Giao Chỉ Quận 
Vương, chẳng có giặc giã, và được mùa. Vua sinh những con trai. Họ 
ấy trị vì được hai trắm nắm. Vua ấy sống bảy mươi tuôi liền đi tu hành, 
liền truyền cho con là Thái Tông thứ hai, trị được hai mươi bốn nắm, 
lại trị ° cho Thánh Tông là thứ ba. Thiên hạ được bằng an; trị được 
mười chín năm, lại truyền cho Nhân Tông là thứ bốn lên trị, thiên hạ 
giầu có. Mà Vua chẳng có trai, thì nuôi thì một con, đề ngày sau lên trị, 
tên là Nhân Tông; trị được sáu mươi nắm mới truyền cho Thần Tông 
là thứ năm. Thần Tông phải tật biến ra thân hùm, kêu thâu đêm tôi 
ngày; có thầy Khồng lồ chữa mới đã. Trị được mười một nắm, lại 
truyền cho Anh Tông là thứ sáu. Chẳng có loạn lạc. Trị được ba 
mươi chín năm, lại truyền cho Cao Tông là con thư bảy khôn ngoan 
sáng láng, dựng làm lề luật, có phép tắc. Song le theo ý minh 
chẳng nghe tôi hiền can gián. Thiên hạ mất mùa, người ta cùng 
trâu bò gà lợn chết hết, vì Vua ở lỗi đạo Trời và mất lòng dân. Trị 
được ba mươi sáu năm, lại truyền Hiến Tông 3 là con thứ tám, 
hiền lành. Dân sự giầu có. Vua sinh chẳng có con trai, được một 
con gái, liền đề cho con lên trị, cha đi tu hành ở chùa An Tử ; 


1. Người con tên là Định Tuệ, húy là Toàa. Theo NGÔ SỈ LIÊN, Đại Việt Sử ký 
toàn thư, Tập f, Hà Nội, 1967, tr. 159, thì ông là con thứ của Định Tiên Hoàng, 
ơ ngôi được 8 tháng. Lê Hoàn cướp ngôi, giáng phong làm Vệ Vương, thọ T8 
tuôi. 

2. lại trị : lại truyền. | 

3$. Hiến Tông : Phải viết Huệ Tông mới đúng. 
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mà con là Chiêu Hoàng còn trẻ chửa có lấy chồng. Vậy thì nhà Lí 
đã mạt đời, t:; hơn hai trăm năm mới hết đời. 

«Ngày sau nhà Trần là người ở làng Ức Hắc Hương phủ 
Thiên Tràng huyện Chân Định, có chú làm quan đại thần nhà Lí, 
liền đem cháu đến châu Vua Chi:u Hoàng là đền Bà !. Mà Vua ấy 
thấy người trai tốt lành làm vậy thì phải lòng. Bà ấy liền lấy làm 
chồng mà ra lệnh cho thiên hạ biết, mà để vì cho nhà trị. Năm 
năm mất mùa, mà trên trời thì làm tai gở lạ khõn nạn. Lại ra lệnh đi 
đánh Chiêm Thành, bắt Chúa nó đem về. Thiên hạ lại được mùa. 
Thái bằng ? mới đặt tên Vua ấy là Nhân Tông. Trị được ba mươi 
chín năm. 


‹ Lại truyền cho con là Thánh Tông là thứ hai. Trước thì 
được mùa sau thì dài hạn 3, có lửa cháy bay đến trời, cháy 
núi non. Tháng bay thì lụt vào đền hai lần, người ta thì ở 
những trên thuyêp cùng bè. Lại thấy hai mặt trời. Mà trị được mười 
một năm, lại truyền cho Nhân Tông là thứ ba lên trị, đặt có lề luật 
phép tắt 4. Thiên hạ phú quí. Lại làm chùa thờ bụt mà ở chùa. 
Thiên hạ chê cười rằng, dám Đạo Thích Ca °, mà bỏ đạo chính. Trị 
được mười bốn năm. 


« Lại truyền cho Anh Tông là thứ bốn thông minh sáng láng. 
Dân thì phú quí. Trị được mười hai năm, lại truyền cho Minh Tông 
là thứ năm, mà chuộng dùng đạo bụt, yêu Sãi Vãi. Trị được tám 
năm, lại truyền vì cho Hiến Tông là thứ sáu, ở công bằng chính trực, 
thờ tö tiên. Lại truyền vì cho Túc Tông là thứ bảy. Thiên hạ thái 
bình. Tháng bảy phải lụt cả ® và có nhật thực, trước mặt trời 
tối như đêm. Trị mười hai nắm, liền có Giản Tu Công ắn 
cướp vì Vua mà lên, thì mất lòng thiên hạ vì chè rượu trai gái liên. 


Đền Bà : đàn bà. 

Thái bằng : Thái bình. 

đài hạn : đại hạn. 

Phép tắt: Phép tắc. 

dám đạo Ïlhích Ca: dám thao đạo Thích Ca. 
lụt cả : lụt lớn. 
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Lên trị được mười chín ngày liền chết, mới có Vua trong Nghệ An. 
Chiêm Thành làm loạn. Trị vì được ba năm, liền đề em là Duệ Tông, 
Chiêm Thành lại đánh trả. Mà trị được năm năm. Giản Định Hoàng 
lên Vua, giặc đuôi đến Kẻ Chợ, đốt hết đền đài. Vua chết mới đặt 
tên Thuận Tông. Thiên hạ cũng khốn nạn. Trị được mười năm 
liền đi tu hành. Lại có Lí L¡ ! là con gian giết Vua mà lên. Triều 
đình chẳng nghe, lại đặt con Vua lên trị. Vậy thì nhà Trần truyền 
đõi được hai mươi đời, một trắm bảy mươi năm. 


dHọ Hồ là kẻ nghịch lên làm vua ở Diễn Chu phú là Nghệ An, 
dòng đõi là Hồ Tôn Tinh, phải Thủy Tính bắt nó, nó liền trốn đến 
đất Thanh Hóa. Song le vốn là con cái cáo, nhà quê ở chợ Đài 
Lèn, đời ấy đõi truyền được chín con trai. Hồ Vương hay chữ 
nghĩa, Vua Trần liền gả con cho là Công chúa Đức Dong. Vua 
phủ ? cho Hồ Vương làm quan lớn. Ngày sau thấy Vua già, còn 
thì còn trẻ 3, thì Hồ Vương liền ăn cướp lấy nước, xưng mình là 
Vua, làm đền ở đất Kim Bâu. Con Vua Trần là Thiên Khánh cháu 
Vua Trần sợ liền trốn đi. Vua Hồ thấy vậy thì mừng lắm, liền lên làm 
Vua, mà đúc tiền chẳng nên thì khiến thiên hạ mua bán ăn tiền giấy ; 
lại lập làm thành Tây đô, thiên hạ khó nhọc lắm ; làm ba nắm ở 
ba tháng mà thôi. Lại truyền cho Hán Thương là con, rằng chảu 
họ Trần. Hai cha con Vua Hồ gian tà, làm cho mất lòng thiên hạ 
lắm, trị được có tám năm mà thôi. 


«Thuở ấy Vua Vĩnh Lạc nhà Ngô sai quân sang phạt Vua Hồ. 
Vua Hồ đánh trả chẳng được, thì vào ần Nghệ An trên núi. Chẳng 
ngờ có một đứa phải vạ xưa mà Vua Hồ cầm tù nó, mà trốn khỏi. 
Ñó nghe rằng, Vua Ngô rao rằng : ai bắt được Hồ Vương thì cho 
làm quan cai nước Annam. Ñó liền tham sự ấy mà đi ở cùng Vua 
Hồ, thì Vua ngờ là nó thật thà. Chẳng hay nó bắt lấy Vua Hồ đem 
đi nộp cho Vua Ñgô. Ngày sau đem về Bắc Kinh 1. Thằng ấy thì Ngô 
lại giết nó vì nó chẳng có nghĩa cùng Thầy nó. Nhà Ngô lại tìm bao 
Lí Li: Lê Quý Ly. 

Vua phủ : có lẽ phải hiều là Vua phong. 
còn thì còn trẻ : con thì còn trẻ. 


Câu văn tối nghĩa. Có lẽ tác giả muốn nói là, Hồ Vương bị đem về Bắc Kinh. 


vn CÔN nh 
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nhiêu học trò hay chữ nghĩa mà bắt về Bắc Kinh cho hết, kẻo ngày 
sau bày đặt lên làm Vua chăng. 


« Ñgày sau có Đặng Dong 1, Cảnh Dị lo toan làm quân ° Nghệ 
An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thuận Hóa, thì rước lấy Vua Trùng 
Quang ra mà đánh Ngô, mà Ngô lại bắt được đem về Bắc Kinh liền 
chết giữa đàng. Ngô liền cướp lấy nước Annam, ở được mười hai 
năm, làm thành lũy mọi nơi, ở Xứ nào thì làm thành Xứ ấy, mà bắt 
người Annam đẻ tóc dài theo thói Ngô cho đến nay ; xưa thì nước 
Annam cắt tóc. 


« Đến ngày sau Vua Lê Thái Tö là người đất Thanh Hóa, quẻ 
ở Lam Sơn, làm quan Phụ đạo, nuôi được bốn nghìn quân, cơm 
chín (?), ai có tài khôn ngoan thì nuôi. Trời lại cho gươm gọi là 
Thần kiếm. Đêm ngày lo toan chước, sắm sửa, đánh trả Ngô, thì 
rao hết Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Thuận Hóa, làm quân 
mà sắm sửa đánh trả Ngô ; thì Ngô thấy vậy thì sai quân đánh Vua 
Lê Thái Tồ. Vua Lê liền chạy lên làng đòi voi. Làng liền cho voi 
mệnh ?, mới mở xuống Quảng Nam, Nghệ An, mà đánh ra đến 
đâu thì quân Ngô chạy đấy, mà giết nhiều người lắm. Ngô lại sat 
Tướng Liễu Thăng cùng nhiều quân lắm. Người ta rằng, mài gươm 
mòn trái núi, ngựa thì uống cạn nước sông, đến đâu thì cày cấy ắn 
đấy. Vua Lê Thái Tô đuồi Ngô chạy, liền chém được Tướng 
Liễu Thăng, lại bắt được Hoàng Phúc, quân chết bỏ đầy đồng. 
Nhà Ngô liền thề, liền trở về, rằng, tự nầy về sau chẳng 
sang ở đến đây nữa. Vua Lê Thái T5 dẹp đã an thiên hạ, mới dôi 
tên là Thuận Thiên, trị được ba năm lại đồi tên khác là Thái Báu. 
Thiên hạ bằng an. Vua đã tám mươi tuôồi già, liền đề quyền cho 
Thái Tông, lên trị được mười năm, làm nên đền các. Bấy giờ nước 
Lào, nước Buòn † tấn cống š làm tôi. Vua Thái Tồ trị được chín 


1. Đặng Dong : Đặng Dung. 

2. làm quần ‡ có nghĩa là mộ quân. 

Š. voi mệnh : voi mạnh. Ở trên có nhiều chồ tác giả viết chữ mạnh là mẹnh, ví 
dụ : tài mẹnh : tài mạnh, nghĩa là tài giỏi mạnh khỏe. 

A4. nước Buòn : nước Bồn Man cho người sang cống các thứ ngà voi, sừng tê, bạc, 
vải. Bồn Man sau này trở thành châu Qui Hợp tỉnh Hà Tĩnh. 

53. tấn cổng : tiến cống. 
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năm. Thiên hạ thái bình, dân phú quí. Chiêm Thành Trì Trì! cũng 
đến làm tôi. Vua đi đánh bắt được Chúa Lời }, trai gái, đem về nước 
Annam cho ở trại làm ruộng cho Vua. Song le nó chẳng có ăn thịt, 
cho đến nay cháu con nó ăn thịt là họa. Vua mới đặt có bên Văn Vũ, 
Khoa Đài, Lục Bộ, Lục Khoa, Hàn Lâm Đông Các, Nội Đài, Ngoại 
Hiến, Phủ Huyện, Thừa T¡, đặt có Thập nhị Thừa Tuyên. Thiên 
hạ tối đâu thì nàm đấy 3, chẳng có ai đám ăn cướp trộm gì. Trị 
được ba mươi tám năm, liền đề cho con làxHiến Tông trị được bảy 
năm, được mùa no đủ, thì Vua liền mất. Thiên hạ mới đặt con thứ 
ba lên làm Vua, tên là Thái Trinh. Trị được bảy tháng, chẳng có 
con, liên truyền cho Đoan Khánh lên làm Vua, tham trai gái, chè 
rượu, mất lòng thiên hạ ; mới đặt Hồng Thuận lên làm Vua được 
bảy năm, có Trịnh Sản là Nguyễn Quốc công làm loạn 1. Thiên hạ 
mới đặt Quang Thiệu lên làm Vua. Lại có Trần Cao làm loạn, Vua 
liền sang ở Bồ Đề. Thiên hạ mất mùa. Trị được năm nắm liền ra ở 
San Lâm bề ngoài. Thiên hạ liền lấy em thứ hai lên trị, tên là Cảnh 
Thống, trị được năm năm, nhà Lê hết. 

‹ Ñgày sau mới có một ở Chè Giai, tên là Mạc Đăng Dong °, ở 
làm lực sĩ nhà Vua Lê, tên quan là Đô Giai, có tài, khôn ngoan mạnh 
khoẻ. Thấy nhà Lê đã yếu chẳng còn ai, liền về X# Đôn£ làm quân, 
mà trầy lên ăn cướp nước, mà đặt mình lên làm Vua, đặt tên là Minh 
Đức, đời Vua Đại Minh tên là Gia Tĩnh. Nhường vì cho con là Đại 
Chính. Thiên hạ có phép tắc mà được mùa no đủ, chẳng có ai ăn trộm 
cướp ai. Trị vì được mười một năm liền chết. Thiên hạ mới đặt con 
lên là Hiến Tông, lại đồi tên là Quảng Hòa. Trị được sáu năm liền 
chết, mới đặt con là Vĩnh Định còn trẻ ẫm lên ngồi ngai; mà chú là 
Khiêm Vương mọi nắm vào đánh Thanh Hóa, Nghệ An, thì thiên hạ 
được mùa phú quí, chẳng có trộm cướp, đêm nằm thì chẳng có nghe 
chó cắn, mới đồi tên là Cảnh Lịch, lại đồi tên khác là Quang Báu. 


{1L Trì Trì : Tướng của Chiêm Thành là Bô Trì Trì. 

2. Chúa lời : Tác già viết là Chúa rnlờy. 

3. Thiên hạ tối đâu thì nằm đấy : Thiên hạ tới đâu thì làm đấy. 

A. Trịnh Sản là Nguyễn Quốc công : Trịnh Duy Sản là Nguyên Quận công- 
5. Mạc Đăng Dong: Mạc Đăng Dung. 
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Thiên hạ ăn uống chơi bời, chẳng có sự gìlo. Được năm năm lại đồi 
tên Hồng Ñnh, thì thiên hạ cũng chơi bời ăn uống. Song le mê sự 
trai gái liền về đóng Xứ Đông, làm con nhà dòng dõi công thần, 
con Vua cháu Chúa, thiên hạ chầu chực, và được mùa liên. Thuở ấy 
nhà Lê đã hết, còn một ông Hương Quốc công là họ Nguyễn ra đầu 
làm tôi nhà Mạc. Đến nửa mùa liền trở về Thanh Hóa, làm được 
bốn trăm quân. Lại có Chúa Minh Khang Thái Báu mô côi cha còn 
trẻ, ở cùng ông Hương Quốc công, có tài mạnh, ăn một bữa là là! một 
nồi bảy cơm, đi đánh đâu thì được đấy. Bấy giờ ông Hưng } cho 
cai quân, mà lại gả con cho. Ngày sau ông Hưng ° chết, thì ông 
Chúa bấy giờ liền làm bình, lấy quân Thanh Hóa, Nghệ An, thì 
nhà Mạc lại vào đánh trăm trận trăm thua, thì Chúa Minh Khang 
liền mở ra đóng xứ Bắc được ba năm, rnà vua nhà Mạc thì còn ở 
Kẻ Chợ, chẳng có ai đánh được ai. Chúa Minh Khang mới đặt 
Vua nhà Lê lên là họ còn trị bây giờ. Tên Vua ấy là Chính Trị. 
Ngày sau Chúa Minh Khang già thì con cả người đem quân ra đầu 
nhà Mạc, con thứ hai còn mọn, thì đem được ba nghìn quân vào 
Lũy Ría cùng đem Vua Chính Trị vào, ở được mười ba nắm, giặc 
thì ở ngoài chẳng vào được. Đức Chúa Tiên ra rước được con vào 
đặt lên làm Vua, tên là Ja Thái 4. Vua nhà mạc ở Kẻ Chợ tên là 
Quang Báu, mới cải hiệu là Hồng Ñnh, lại sai quân vào tháo nước 
cho mất lúa ba phủ Thanh Hóa bốn năm trận, có khi ở chín tháng 
mới về. 

‹ Chúa Tiên ở trong I.ũy Ría được ba năm, cũng có Văn Vũ, 
có tài trí cùng có lòng hay yêu thương người ta, cũng hay liệu 
chước, mà đánh đâu được đấy. Đức Chúa phụ chính vào đánh 
Thanh Hóa tên là Vua Quang Hưng, mở ra đánh đâu được đấy ; 
vào đánh Thanh Hóa đến huyện Quảng Xương. Chúa Tiên đuồi bắt 
được hơn nghìn người đem về cho cơm áo lại tha về. Nhà Mạc từ 
ấy đến sau chẳng còn vào Thanh Hóa nữa. 

1. !3 là: Tác giả viết thừa một chữ là. 

„. .Ở đây tác giả lại viết là Hưng thay vì Hương: 
. Tác giả lại cũng viết là Hưng. 

A. Ja Thái : Gia Thái. 
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‹« Ngày sau Đức Chúa Tiên mở ra đánh Đàng Ngoài, trầy đến 
Vân Sàng lại gặp nhà Mạc vào đánh. Chúa Tiên liền rằng : ta trở 
về. Nhà Mạc liền theo, mà Chúa Tiên liền đặt quân ngoài biền, trở 
lại chém chết bỏ xác đầy bãi cát, mới gọi là trận bái trời, gần Kẻ 
Vó. Ngày sau Chúa Tiên ra đánh Xứ Tây, cũng giết nhiều người, 
gọi là trận dông bún. Quân Chúa Tiên thì chẳng đầy bốn muôn; 
quân nhà Mạc thì nhiều lắm, đóng đầy đông, kẻ chẳng xiết. Chúa 
Tiên liền đuöi, Vua Hồng Ninh liền chạy mà quân chết đầy đồng. 
Ñgày sau Chúa Tiên ra phá Kẻ Chợ, bắt được một quan Tướng tên 
là Thường Quốc công, Chúa Tiên lại trầy về Thanh Hóa. Vua 
Hồng Ñinh + lại sang đóng Kẻ Chợ. Ngày sau Chúa Tiên ra Kẻ Chợ 
thì Vua Hồng Ninh liền ch¿y lên ở huyện Phượng Nhãn mà xuôi 
về nhà quê là Chè Giai. Chúa Tiên lại sai quân đi, liền bắt được 
dem lên Kẻ Chợ. Thiên hạ liền an, mới lại về Thanh Hóa mà rước 
Vua Quang Hưng ra trị Kẻ Chợ. 


« Họ nhà Mạc thì trốn lên Cao Bằng hết, còn có ai ở đâu thì 
Đức Chúa lại bắt. Nước Annam đã an hết về làm một nhà Lê mà 
thôi. Còn ông Đoan là cha ông Thụy ở trong Hóa xưa, thì Chúa 
Tiên đòi ra ở làm tôi, mà ông ấy thấy Chúa chẳng yêu đãi cho đủ 
bao nhiêu, thì ông ấy lại trốn vào ở Quảng, thì Đức Chúa. ngờ 
là về Thanh Hóa ; chẳng ngờ ông ấy đã vào Hóa, thì Đức Chúa theo. 
Song le chẳng theo kịp, thì lại trở ra Kẻ Chợ mà trị cho đến con 
cháu bây giờ. Rày lại đánh nhau cùng Kẻ Quảng. Song le chửa biết 
đời trị loạn *, thì chửa có tra vào sách 3, 


« Thói nước Annam, đầu nắm mùng một tháng giểng, gọi là 
ngày Tết. Thiên hạ đi lạy Vua, đoạn lạy Chúa, mới lạy ông bà ông 
vải, cha mẹ cùng kẻ cả bề trên. Quan quyền thì lạy Vua Chúa, thứ 
dân thì lạy Bụt trước. Ăn Tết ba ngày, mà một ngày trước mà xem 
ngày mùng hai, mùng ba, ngày nào tốt, thì Vua Chúa đi đền giao, 
Bgọi là nhà thờ Trời, hiệu Thiên Thượng Để Hoàng Địa Kì. Vua 
Chúa đi lạy mà xin cho thiên hạ được mùa cùng dân an. Đến mùng 


1. Hòng Ninh : Hồng Ninh. 
2. Câu này tối nghĩa. 


Š. tra vào sách : ghi vào sách. 
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bảy mùng tám mới hết, cùng làm cỗ cho thiên hạ ăn mười ngày. Lại 
xem ngày nào tốt mới mở ấn ra cho cho ! thiên hạ đi chầu cùng-làm 
việc quan, cùng hỏi kiện mọi việc ; lại làm như trước mới khải quốc, 
thiên hạ vào chầu Vua. Từ ấy mới có phiên đi chầu. Nội Đài, Ngoại 
Hiến, Phủ Huyện, quan đảng? nha môn, mới có kiện cáo. Đến 
trung tuần mới có Khánh thọ bảo thần-cho thiên hạ mừng tuỏi 
Vua. Ai có nghề nghiệp gì thì làm cho Vua xem. Đến hạ tuần tháng 
giêng, Đức Chúa lại Tế Kỳ Đạo dưới bãi cát, làm đàn thờ. Trước 
thì thờ Thiên Chúa Thượng Đế một đàn, là một đàn từ Vua Lê Thái 
Tồ cho đến nay, một đàn thì thờ Thần Kì Đạo. Đức Chúa lạy ba 
đàn nầy. Đoạn đến đàn Thần Kì Đạo, Đức Chúa lạy đoạn, liền chỉ 
gươm cùng chém, lại bắn cung. Đoạn lại đánh trống mà chỉ gươm 
cho thiên hạ bản súng mới đuôi đi, thì gọi là khao quân. Đoạn liền 
về tập voi tập ngựa, gọi rằng đã hết nắm mới. Đến mùng Hai thắng 
hai, lại ăn Tết ngày ấy. Song le, mặc có nơi ăn nơi chăng. Đến mùng 
ba tháng ba lại ăn , bết gọi là ăn ưởi. Xưa rằng, có Ngươi giái tử (?) 
sui người ấy gián “Vua một hai sự ; Vua chẳng rnphe, thì người ấy trốn 
lên ở rừng. Vua đòi chẳng về thì Vua đốt rừng cho về ; người ấy chẳng 
ra, còn ở, thì lửa cháy đến liền chết. Thiên hạ thương người ấy thì làm 
giỗ ngày ấy, gọi là Tết tháng ba, liền bánh trôi nước mà ăn cho mát. 
Đến mùng năm tháng năm, lại có Tết gọi là Tết Đoan ngũ, thì 
có nhiều ý : một là thiên hạ đi lạy Vua Ch' ‹ cùng lạy tö tông nhà, 
Vụa Chúa ngày ấy ban quạt cho thiên hạ, quạt trắng có chữ ; hai 
là đời xưa có một người ở cùng Vua cũng gián ! chẳng được việc 
nước, thì xuống biền mà chết, tên người ấy là Quát Nguyên, thì 
thiên hạ ăn Tết ngày ấy cùng đi bơi thuyền, gọi là đi tìm người ấy 
dưới biền, đến bãi hát bội cũng vậy ; ba là kẻ làm đồng cốt, thầy 
bói cùng các thầy có đạy ai sự gì thì cũng đi Tết ° mà đơm tiên 
sư ngày ấy. Đến tháng sáu thì thiên hạ những thứ dân làm ruộng 
làm cỗ mà giỗ vua Thần Nông là kẻ dựng ra cho thiên hạ các giống 


1. Tác giả viết thừa một chữ cho 

2. quan đảng: có lš Bento Thiện muốn nói là quan đăng. 
Š. gián : can giãn. 

4. cũng giấn : cũng can giấn. 

5, thì cũng đi Tất : thì người ta cũng đi Tết. 


JÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 †91 


lúa. Đến ngày nào cả nước !, thì Đức Chúa chèo thuyền cùng bản 
súng lớn cho quen, gọi là đua thủy. Đến tháng bảy là Tết mùa Thu, 
ai có cha mẹ, anh em, vợ con mới chết, thì đến tháng bảy phải 
làm cỗ cho làng ăn ; nhà giầu thì làm chay đọc kenh ‡ mấy ngày 
thì mặc lòng, mà xin cùng Bụt địa tạng Mục Liên cho linh hồn được 
siêu sinh Phật quốc lên thiên đàng, cùng đốt áo mão cùng các vật 
cho cha mẹ. Đến ngày rằm tháng bảy mới đốt ma cho ông bà ông 
ông 3 vai. Đức Chúa lại ban tiền cho con cháu những kẻ có công 
cùng Vua Chúa mà chết ; thì hễ là mọi năm đến ngày ấy, thì cho 
"tiền đốt mã. Ngày ấy gọi là Trung nguyên tha tội, cũng chẳng có 
đi chợ ngày ấy, rằng, đề cho ma qui họp ngày ấy 1. Ñgày ấy ai có 
tội gì hèn ® cầm trong tù, thì cũng tha nó cho về nhà. Đến tháng 
tám lại có Tết Trung thu, thì thiên hạ cùng ăn cùng hát chơi vậy. 
Đến mùng mười tháng mười, thiên hạ chẳng có ăn Tết. Ngày ấy 
có một Thầy Phù thủy cùng Bà Cốt ăn Tết ấy. Đến tháng chạp, ai 
có mồ mả cha mẹ, anh em, vợ chồng, thì làm cỏ cùng đắp lại cho 
tốt cùng sạch sẽ ; cũng có làm cỗ mà đơm. Đến gần ngày Tết, 
Vua Chúa ban lịch cho thiên hạ xem ngày. Đến ngày ba mươi thì 
Đức Chúa đi giội °, gọi là bỏ mọi sự cũ đi mà chịu mọi sự mới. 
Đến mùng một, liền lên nêu mọi nhà cho kẻo qui cớt lấy. Rằng, 
nhà ai nó mêu là đất Bụt, nhà nào chẳng có nêu, ấy là đất qui. Xưa 
người ta nói truyền rằng, một Bụt một qui thì giành đất nhau. Bụt 
rằng : tao có một áo Casa nầy, tao trải đến đây !s„thì đất tao đến 
đấy. Bấy giờ Bụt lấy áo mà trải ra liền hết đất, thì qui phải ra ở 
biến. Hễ là đến ngày hết năm, thì qui lại ăn cướp đất nhau. Ai 
chẳng có nêu, nhà hay là đất thì về qui; cho nên thiên hạ phải nêu. 
Các sự thay thảy. 


cả nước : lớn nước, nước lớn. 

đọc kenh : đọc kinh. 

Bento Thiện viết dư một chữ ông. 

ma qui hợp ngày ấy : ma qui họp chợ ngày ấy.. 
„, hèn : mọng nhỏc. = | 

đi giối : đ( giội: nước 

đãn đây : đến đâu. 


w„mouứïœ ejñx1wa 
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« Bằng sự cái phép tế các nơi, đầu năm là tế Thượng Đế nghĩa 
là Thiên Chúa, tế Xã Tác nghĩa là tế Thiên Thần, tế Không Vân 
là tế kẻ làm mưa gió, tế thánh là tế Ông Khöng, thì Phủ Huyện 
quan tế các Thần mọi nơi thiên hạ. 


‹« Bằng phép đẻ tang cho cha mẹ đã chết, anh em, chú bác, cô 
cậu, dị ! mợ, thì đã có thứ ?. Con đề cho cha mẹ 3 năm ; vì mẹ 
còn ở cùng cha cho đến già, thì đe tang ba năm. Cha chết trước, hay 
là cha đẻ mẹ, mà mẹ lấy chỏng khác, thì con để tang cho một nắm. 
Vợ phải đề cho chöng cũng ba năm, mà chồng đẻ cho vợ một năm. 
Song le mặc ý ai, sự ấy quan chẳng có bắt. Song le sự sau nầy, ai 
chẳng có giữ cho nên thì có vạ: cháu trai chẳng còn cha, đề cho 
ông ba năm, còn cha đề 3 thì để một năm, cháu gái để nắm tháng. 
Anh đẻ cho em một năm, em đẻ cho anh cũng vậy. Em cha hay là 
chị cha, con gọi là bác cùng chú hay là cô, cũng đẻ một năm. Ví bảng 
cô đã có chồng, thì cháu đề cho chín tháng. Anh mẹ hay là em mẹ, 
gọi là cậu dị ‡, thì cháu đề cho ba tháng ; vú cho nuôi cho bú cũng 
ba tháng. Có ở cùng cha gẻ »", thì đề một năm, chẳng có thì ba 
tháng 1°. 


‹ Bằng phép lấy vợ, trước thì xem hai bên có đẹp lòng chăng, 
thì nhà trai đi hỏi, lấy trầu cau đến mà nói cùng nhau. Nhà gái có 
ga, thì nhà trai liền xem tuôi cùng xem số có tốt chăng, mới di hỏi 
lại. Nhà giầu thì con lợn hay là bò như của làm tin vậy ; nhà khó thì 
cá hay là gà. Trai thì đi làm rẻ ở nhà cha vợ ba năm, mà hai bên 
xem ý nhau, có đẹp lòng cùng hiền lành thì mới lấy. Liên 
đi chịu lời là hẹn ngày, hoặc là bò lợn cho họ 
ăn, đoạn mới cưới, hoặc là trọng hèn, thì cho nhà trai ắn 
ngày trước, đoạn liền đề một bàn độc giữa nhà; có ai đi ăn cưới, 


đị mợ : dì mợ. 

thì đã có thứ : thì đã có thứ bậc. 

còn cha đề: chữ đề ở đây dư thờa. 

cậu đị: cậu dì. 

cha gẻ : cha ghẻ. 

Đến đây tác giả không xuống dòng, nhưng chúng tôi tựý làm đề phân biệt dẻ 
dàng hơn. 
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cậu, cô, chú, bác, anh, em, có ai cho của gì, vàng bạc, lụa, tiền, vải 
vóc, các sự, thì đề trên bàn độc ấy cho. Đoạn hai vợ chồng ra lạy 
họ hàng. Đến ngày sau nhà gái mới lại ăn cưới, có con hát hát mừng. 
Đoạn xem ngày nào tốt cho nhà gái, mới đưa con về cho nhà trai, mới 
cho của cải, ruộng nương, tiền bạc, lúa thóc, trâu bò, gà lợn, các 
vật, cho con về cùng chồng. Đến ngày có con đề 1 được bay ngày thì 
đơm mộ bà : con trai thì bảy ngày, con gái thì chín ngày. Năm sau 
đến ngày ấy làm cỗ cho người ta ăn, gọi là ăn tôi tôi. Họ hàng có đi 
án, thì lại cho tiền bạc ngày ấy ‡. Vua Chúa củng nhà quan thì gọi 
là Vía, đạo Đức Chúa Trời thì gọi là Sinh nhật. Vua Chúa có rước 
Vía, thi thiên hạ đi lạy cùng đem của đi tấn 3 cho Vua Chúa, mà 
người lại ban cho các con, quan thì cho áo cùng tiền, quân dân 
thì ăn cõ. 


«lrong nước làm viạc † quan, một năm hai quí, hai thoế °, 
cùng lễ khánh thọ, lễ bài biều, lễ tết, lễ tiết liệu, lễ giỗ, lễ đoan ngũ, 
mặc có sở cai" làm một năm chín lẽ. 


‹ Bằng sự chức bên Vũ thần, trước thì chịu Nam tước, Béc 7 
tước, Hầu tước, Hữu điềm thự Svệ, Tham dốc, Quận tước, 
Quận công, Đề đốc, Đô đốc, Tả phủ, Hữu phủ, Thiếu bảo, Thiếu 
phú, Thái úy ?, Thái bảo, Thái phú, Thái úy, Thái sư, Phú tướng 19, 
Hữu tướng, Phú nguyên súy, Đô nguyên súy, Đại nguyên súy. Ấy 
là chức bên Vũ. 


1. có con đề: ở đây có thề hiều là, có con đẻ. 


2. Đấn đây tác giả xuống dòng, nhưng chúng tôi tự ý viết liền, vì ý tưởng liên lạc 
trực tiếp với nhau. 


3. đi tấn: đi tiến. 
Viạc : việc. 

9. hai thoế : hai thuế. Có lẽ phải viết là hai tuế mới đúng. 

Œ. mấy danh từ này không rõ nghĩa. 

?.Ô Đéc tước: Bach tước. Người ta cũng gọi là bá tước. 
thự vệ: thị vệ. 

9. hái úy - Thiếu úy. 

10. Phú tướng : có lẽ phải viết là Phó tướng. 
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« Bảng sự kén thiên hạ, thì sáu năm mới một lần; ai già thì bỏ 
ra, trai thì lấy làm lính đánh giặc. Ai thứ nhất gọi là nhất hạng, hai 
là nhị hạng, ba là tam hạng. Ai hèn thì bỏ về tiểu hạng, ai quê ! thì 
bỏ tăng bất cự, ai đã già thì bỏ lão nhiêu. Ai có cha làm quan đời 
trước thì cho công thần. Kẻ ở chùa cùng kẻ đi hát, thì về đàng khác. 
Thầy thuốc cùng các nghề, thì có chức riêng. 


- Bằng sự bên Văn, ba năm lại thi một lần gọi là Hương thí; 
trước thì đi khảo xã, ai có hay chữ mới lấy tên: đại xã thì hai mươi 
người, trung xã mười lăm người, tiếu xã mười người. Đoạn xem 
ai có hay chữ, thì dưng sö cho nhà huyện, thì học trò đi khảo nhà 
huyện có đỗ thì lại khảo nhà phủ. Ai hay hơn thì cho tên nhất, gọi 
là ưu, thứ hai là tứ tràng, thứ ba là tam tràng. Đoạn mới họp lại 
làm một xứ là một tràng mà thi. Có quan giữ áp tràng, bên Văn thi 
quan Tấn sĩ, bên Vũ thì quan Đô đốc, Công đàng, cùng nhà Ti, nhà 
Hiến. Mà học trò vào tràng thứ nhất gọi là Kinh nghĩa. Khảo Sách 
mười ngày liền ra bảng cho thiên hạ xem tên. Ai đỗ thì ở mà lại thi. 
Ñgày sau gọi là tràng Lục; ai đỗ ngày Lục thì lại vào ngày Phú. Đồ 
ngày Phú thì gọi là Sinh đồ. Lại thi một ngày nữa, gọi là ngày Sách. Ai 
đỗ ngày Sách thì gọi là Hương cống. Đến năm sau, những kẻ. 
Hiương cống mới ra thi ngoài Kẻ Chợ trong Đền, có Vua Chúa quan 
Triều cùng thiên hạ đi ngày ấy, thì gọi là Hội thí. Ai đỗ bốn ngày 
taới gọi là Tấn sĩ, liền ra bảng cho thiên hạ biết. Những quan Tấn 
sĩ ấy liền đi lạy Vua Chúa, đoạn lại về học một tháng mới thi lại. Ai 
thuộc chữ hơn, đứng thứ nhất gọi là Trạng nguyên, thứ hai là Bảng 
nhãn, thứ ba là Thám hoa, thứ bốn là Hoàng giáp, thứ năm là 
Chính Tấn sĩ, thứ sáu là Đồng Tấn sĩ. Ngày sau Chúa cho đi làm 
quan các Xứ, lại có chức là Hàn lâm. Khi trước chịu cấp Công là 
coi các thợ, cấp Hộ là coi các việc đàng, cấp Binh là coi các việc quân 
quốc, cấp Lễ là coi các lễ qui thuế, cấp Lại là coi các việc bên lệnh 
sứ. Lạt lên chức khác là Đô Công, Đô Hình, Đô Binh, Đô Lễ, Đô 
Hộ, Đô! Lại. Lại chức khác là Hữu Công, Hữu Hình, Hữu Binh, Hữu 
Hộ, Hữu Lễ, Hữu Lại, Tả Công, Tả Hình, Tả Binh, Tả Lễ, Tả Hộ, 
Tả Lại, Thượng Công, Thượng Hình, Thượng Binh, Thượng Lễ, 


†. a? quề: ai què. 
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Thượng Hộ, Thượng !. Thượng chưởng Lục Bộ thì coi hết thay thảy. 
Thượng Công xem việc các thợ, Thượng Hĩnh xem việc bàn kiện, 
Thượng Binh xem việc quân quốc, Thượng Hộ xem việc đắp đàng, 
Thượng Lễ xem việc lễ tế, Thượng Lại xem việc các bên Văn. 
Trong Triều thì nhà Đô đài ; bề ngoài nhà Hiến, nhà T¡ hỏi kiện. 
Còn các Hương cống thì cũng cho đi làm Phú, Huyện quan, cùng 
các chức thay thảy. 


aBây giờ kề các xứ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam Thuận 
Hóa, Đông Tây Nam Bắc. 

Thanh Hóa có bốn phủ, mười hai huyện cùng có ba chu : 

Thiệu Thiên phủ : tám huyện, hai trắm tám mươi Xã, bay 
mươi hai sách, ba mươi trại. 

Hà Trung phủ : bốn huyện, tám mươi bốn xã, mười một trại.. 

Tĩnh Gia phủ : ba huyện, tám mươi lắm xã, một thôn, 


Thanh Đô phủ : hai huyện, sáu mượi lắm xã. 


Nghệ An xứ : chín phủ, mười hai huyện, hai chu : 3' 

Đức Quang phủ : sáu huyện, một trăm sáu mươi chín xã. 
Thanh Đô phủ : một huyện, bốn chu, năm mươi hai xã.. 
Diến Chu phủ : hai huyện, năm mươi chín xã, mười thôn. 
Anh Đô phủ : ba huyện, năm mươi xã, mười hai động, 
Quš Chu phủ : một huyện, hai mươi động. 

Ngục Ma phủ : một chu, hai mươi bảy động. 

Phú An phủ : một chu, ba mươi động. 

Trấn Ninh phủ : bảy huyện, bảy mươi mốt động. 

Thuận Trung huyện : mười một động. ˆ 

Thuận Hóa : hai phủ, bảy huyện, ba trắm bốn mươi mốt xã, 


bảy mươi ba sách. 


Bố Chính : Sáu mươi xã, bốn mươi trại. 


1. Tác giả viết thiếu chữ tại. Phải viất : Thượng lại. 
2. Tác giả ghi không đúng số phủ, huyện. 
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Quảng Nam xứ : bốn phủ, bảy huyện, một trắm mười tắm xã, 
ba mươi bốn trại. ! 


Hải Dương xứ : bốn phú, bảy huyện, hai trăm mười tám xã, 
ba mươi bốn trại °: 


Nam Sách phủ : bốn huyện, một trắm bảy mươi bốn xã, hai 
mươi mốt thôn. 

Hạ Hồng phủ : bốn huyện, một trăm chín mươi ba xã, hai mươi 
nốt trại. 


Thượng Hồng phủ : ba huyện, một trăm ba mươi sáu xã. 


Sơn Nam xứ : mười một phủ, bốn mươi hai huyện : 

khoái Chu phủ : năm huyện, một trắm bảy mươi bốn xã. 

Thái Bằng phú : bốn huyện, một trăm mười một xã, ba mươi 
mốt trại. 

Kiến Xương phu : ba huyện, một trăm bốn mươi xã, ba trại. 

Tiên Hưng phủ : bốn huyện, chín mươi tám xã. 

Thường Tín phủ : ba huyện, một trăm bốn mươi ba xã, hai 
mnươi mốt trại. 

Ứng Thiên phủ : bốn huyện, một trăm chín mươi ba xã, bảy trai. 

Lí Nhân phú : năm huyện, hai trăm mười tám xã, tám trại. ˆ 

Thiên Tràng phủ : bốn huyện, một trăm ba mươi hai xã, ba 
mươi bảy trại. 

Nghĩa Hưng phủ : bốn huyện, một trăm sáu mươi ba xã, bốn trại. 

Tràng An phú : ba huyện, một trắm mười một xã, bốn mươi trại 

Thiên Quan phủ : ba huyện, sáu mươi xã, hai động. 

Sơn Tây xứ : sáu phú, bốn huyện, hai chu : 


Quốc Ủy phủ : năm huyện, một trăm sáu mươi mốt xã, mười 
sáu trại, hai mươi bốn động. 


1. Tác giả không kề rõ từng phủ trong các xứ Thuận Hóa, Bố Chính, Quảng Nam 
2. Tác giả ghi không đúng số phủ, huyện. 
5. - Tác giả không ghi đúng số huyện. 
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Tam Đái phủ : sáu huyện, hai trăm nắm mươi mốt xã, mười ba 
chu. 


Đào Giang phủ : 


bốn huyện, một trắm nắm mươi hãy xã, mười 
bảy trại. 


Đoan Hùng phủ : 


năm huyện, một trắm mười lắm xã, sáu 
tươi trại. | 
Trì Giang phú: hai huyện, sáu mươi xã, ba trại. 


Quảng Ủy phú : hai huyện, bay mươi bảy xã., 


Kinh Bắc xứ : bốn phủ, hai mươi huyện: 

Thuận An phủ : năm huyện, một trăm chín mươi bảy xã. 

Từ Sơn phủ: năm huyện, một trăm chín mươi bốn xã. 

Kình Sơn phu : sáu huyện, hai trăm ba mươi bảy xã. 

Bắc Hà phủ : bốn huyện, một trăm ba mươi chín xã, một trại. 

An Bang xứ : một phủ, ba huyện, tám mươi bốn xã, một trăm: 
hai trại Ì; 

Nghị Hóa phủ : ba huyện, hai chu, một trăm hai mươi tám động. 

Hỉ Hưng phủ: một huyện, năm chu, bảy mươi hai trại, 

An Tây phú: mười chu, năm mươi tám động. 


kKình Sơn xứ : một phủ Tràng Kénh *, phú Bãi Chu, một trăm 
ba mươi mốt xã, hai mươi sáu trại. 


Thái Nguyên xứ : Phú Bằng phủ, bảy huyện, hai chu, một trắm 
hai mươi bốn xã, một trăm ba mươi trại. 


Thảo Nguyên phú: một huyện, một chu, tắm mươi xã, mười 
ba trại, 


Cao Bảng phủ: bốn chu, một trăm ba mươi hai xã, ba mươi 
lầm trại. 


Phượng Thiên phủ là Kẻ Chợ: hai huyện, kề 


những phường 
phố, chẳng có xã. 


1. Tờ đây trở xuống tác giả ghỉ không ràch mạch. 
2. Tràng Kénh : Có lẽ là Tràng Kênh. 
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Thọ Xương huyện: mười tám phường. 


Quảng Đức huyện : mười tám phường. 


Cả và thiên hạ: nắm rmnươi mốt phủ, một trăm bay mươi hai 
huyện, bốn mươi tám chu, bảy nghìn chín trăm tám mươi bây xã. 

Nước Annam đi bề dọc từ Kẻ Quảng cho giáp cõi Đại Minh, đi 
bộ năm mươi ngày. 


Bên ngang từ biền đến rừng đi hai mươi ngày. 


‹ Thói nước, trong nhà thì thờ Tiên sư, là dạy học các nghề nghiệp 
gì, thì có Tiên sư thay thay. 

‹ Bếp thì thờ Táo quân, gọi là Vua bếp. Nó lấy chồng trước thì 
sa vào lửa mà chết, nó lại lấy chồng sau mà lòng còn thương nghĩa 
chồng trước, thì chồng sau đi xem nơi lỗ xưa, thì mình ! cũng sa 
xuống mà chết. Chồng sau thấy vợ chết, thì cũng gieo mình xuống 
mà chết,thì ba người vào một lỗ ấy ; thì người ta nói bày đặt rằng: 
ấy là Vua bếp, thì phải cậy cho làm mọi việc nên. 

‹Sự Thöõ công thì thờ ngoài vườn. VÌ xưa có một người 
ở bên Ngô, ở xứ Hồ Quảng, hay đi săn chơi trên rừng. Ngày 
ấy thấy một trứng bỏ giữa đàng, thì người ấy lấy về mà đề 
chơi. Ngày sau trứng ấy nở ra được cái rắn. Liền cho nó ở nhà, thí ` 
nó đi bắt gà lợn người ta mà ăn thịt, hết nhiều của người ta 
lắm, thì người ta kêu. Ông ấy liền đem nó lên trên rừng là nơi 
trứng cũ ngày xưa, mà rằng : con ở đây, chớ về nhà làm chỉ, con 
sẽ kiếm ăn rừng nầy vậy. Nó liền ở đấy, có gặp ai thì bắt ăn thịt 
đủ mà trâu bò hay là ngựa cũng vậy. Thiên hạ sợ, chẳng có ai dám 
lại đấy nữa, thì kêu cùng Vua rằng : đất ấy có cái rắn dữ, chẳng 
có ai đánh được nó. Mà Vuưa có sai ai đi, thì nó cắn chết, thì chẳng 
còn ai dám đới. Vua liền rao thiên hạ rằng, ai mà đánh được rắn ấy 
thì Vua cho làm quan. Thấy vậy, người nuôi nó ngày trước, liền 
chịu lệnh Vua mà đi đến nơi nó ở. Nó liền ra toan cắn ông ấy, 
thì ông ấy rằng : con cản ông ru, nầy là ông nuôi con ngày xưa, mà 
con chẳng biết ông ru ? Nó liền đến chân ông ấy, như lạy người vậy. 
Ông ấy liền chém một lát, nó liền chết. Ông ấy về tâu Vua, thì 


1. Mình: Phải hiều là bà vợ. 
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Vua phán cho làm quan ; thì ông ấy rằng : tâu Vua, tôi chẳng đáng 
làm quan. Vua phán rằng: mầy muốn đi gì thì tao cho. Ông ấy rằng: 
tôi muốn ăn cho đủ ; thì Vua cho hễ là trong xứ ấy có của gì mới 
thì cho ông ấy ăn trọn đời. Vì Vua đề cho coi đất ấy, đến ngày 
sau ông ấy chết, thì xứ ấy còn thờ ông ấy như xưa, gọi là Chúa đất. 
Đến ngày sau có người Annam đến đấy thấy, liền bắt chước mà 
về nhà làm làm ! nơi thờ, mà nói rằng, Chúa đất. Cho nên người 
ta bắt chước người ấy cho đến nay. Ai ở đâu thì có thờ Thồ công 
đấy cho sức khoẻ. 


qChùa thờ Bụt thì một làng là một chùa, nhà thờ Thần thì 
cũng vậy, chẳng kê được cho hết. 


dÑghệ An xứ, những nhà thánh thờ Đức Chúa Trời, được bảy 
mươi lắm nhà thánh. 


Sơn Ñam xứ được một trăm tám mươi ba nhà thánh. 
Hải Dương xứ được ba mươi bảy nhà thánh. 

Kinh Bắc xứ được mười lăm nhà thánh. 

Thanh Hóa xứ được hai mươi nhà thánh. 

Sơn Tây xứ được mười nhà thánh›. 


Tài liệu «Lịch sử nước Annam› mà chúng ta vừa đọc, được 
chia làm hai phần : phần nhất, thuật lại lịch sử chính trị nước Việt 
Nam xưa từ đầu đến đời Chúa Trịnh Nguyễn,.tuy nhiên, tác giả chỉ 
kề hế“ sức đại cương ; phần khai, tác giả viết tương đối dài về 
phong tục, xã hội, địa lý hành chính và số chùa cùng nhà thánh tức 
nhà thờ Công giáo. lập tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện 
lịch sử chữ quốc ngữ ; còn về phương diện xã hội, thì phần hai của 
tài liệu cũng giúp chúng ta hiều rõ hơn bộ mặt Việt Nam thời đó. 
Cũng vì vậy mà chúng tôi trình bầy tập tài liệu này ở đây. 


†1. Tác giả viết dư một chữ lầm. 


Tời Kát 


Cuốn sách nhỏ bé này tuy đã giúp bạn đọc 
hiều biết rộng hơn về lịch sử chữ quốc ngữ, 
nhưng còn nhiều thắc mắc chưa được giải quyết, 
ví dụ :— ai là người có công nhất trong việc sáng 
tác chữ quốc ngữ ?— tên những người Việt Nam 
đã cộng tác đắc lực với các Lĩnh mục Dòng Tên 
trong khoảng từ 162o-16so, hầu đặt nền tảng cho 


chữ quốc ngữ ° 


Thật ra, chúng ta chỉ có thề nói một cách 
töng quát là : việc sáng tác chữ quốc ngữ do nhiều 
Linh mục Dòng Tên ở Việt Nam thời đó, và, 
có lẽ các Thầy giảng Việt Nam đã là những người 
cộng tác hữu hiệu nhất với các Linh mục Dòng 
Tên trong công cuộc này. 


Dù sao mặc lòng, chúng tôi đám tin tưởng, 
cuốn sách sẽ giúp ích phần nào cho các nhà 
nghiên cứu lịch sử ngữ học Việt Nam, và riêng 
cho các học giả, giáo sư cũng như các bạn sinh 
viên, tha thiết với vấn đề lịch sử chữ quốc ngữ. 


TH. 


II. 


IV. 


NGUYÊN BẢN 
TÀI LIỆU VIẾT TAY 


.. Một trang trong bản thảo cuốn ‹« Tunchinensis Historiae libri 


duo» do L.m. Đắc Lộ viết năm 1626 tại Áo Môn. 
(ARSI, JS. 83 et ởđ+, f. 22). 


Trang đầu bản tường trình của L.m. Gaspar d'Amaral viết tại 
Thăng Long ngày 31-12-1632. 


(ARSI, JS. 8s, f. tas). 


Bức thư của Igesico Văn Tín viết ngày 12-g-16so gửi cho Linh 
mục Mlarini. 


(ARSI, JS. @r, f. 247). 


Bức thư của Bento Thiện viết ngày 25-1o-165Q gửi cho Linh 
mục Marini. 


(ARSI, JS. 8r, f. 2a6). 


Tập « Lịch sử nước Annam» do Bento Thiện viết năm 165g tại 
Thăng Long. 


(ARSI, 7S. ®r, f. 254-25o). 
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Advarte D. 2o. 

Agnès ]. 93. 

Ấ¡i Liên s8. 

Albi H. 42. 

Albier P. 923.' 

A Lịch Sơn VI 88. 

A Lịch Sơn VII g7. 

Alvares ]. 54 vã 

Amaral A. 54. 

Amaral G. 7 23 29 A1 51. 53 54 
5s s6 6o 63 64 .65 nh _67 
68 8z g2 gÖ. - 

André-Marie 2o. 

An Dương vương 1o. 

Anh Tông Lí 113. 

Ảnh Tông Trần 114. 

An Rê Phú Yên Ww;. 

Àrnedo ]. 25. 

Ashley R. 29. 

Âu Cơ roạ. 

ñzevedo E. 68 72. 


Tên những người 


nhắc đến trong sách 


Bạch Hồ 1r.. 

Barbosá. A. 66 67 83. 

Barbosa Machado 66 67. 

Bartoli D. 22. 

Bảy ông Đề 'lĩnh'34 36 37. 

Bệt.cô 57. - 

Bonifacy Â. 2q. 

Borgès O. 93 94 95 97 98 1oo 
1OI- 104107. 


-Borri C. 11 12 14 2O 2I 22 25 27 


28 2g 30 28 79. 


_¬Boxer C.R. 8a. 
_ Boym M. 94 g6 97 193 104 105 
"Bùi Nhuận 6o 61 64. 


Burnay. J. 8o. 


Buzomi F. 2o 22 27 31 37 28 39 
4ö 79 Ö2. 


Cabral ]. 72. 
Cadière L 31 52. - 
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Câi Trâm 75. 

Cầm Ben(to 1oa. 

Cảm Đình 1o6. 
Cảnh Dị 11G. 

Cảnh Lịch 117. 
Cảnh Thạc 111. 

Cảnh Thống 117. 
Cao Biền 111. 

Cao Chính Bằng 111. 
Cao Huy GIu 523. 
Cao Tông Lí 113. 
Cardim AÁ.F. 4o 41 52 53. 
Carvalho D. 2o. 
Carvalho V. 21. 
Chabrié R. 97. 
Chappoulie H. 8i 8a. 
Chézaud A. 78. 
Chico Thầy giảng 102. 
Chiêu ông Nghè 34 37. 
Chiêu Hoàng 114. 
chính 'Trị 118. 
Chrisanto 9o 100 107. 
Cối bà 6a. | 
Công Hãn 111. 

Công Thành s7 64. 
Croix A. 2q. 

Cruz G. 2o. 


Damaso Côi Trì oo 106. 


Daria g9 100 107. 
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Dias A. 2o. 

Dias M. 623. 

Duệ Tông 115. 

Dũng Lễ công s6 61. 
Dũng chưởng so. 
Dương Thái hậu 112. 


Duperray E. g7. 


Đắc Lộ 7 Q 1I 13 14 15 1Ô 32 
34 35 3Ö 39 4O AI 42 43 44 
45 47 4Ö 4o 5o 51 53 6o 63 
6s 66 67 7o 72 76 77 7Ö 79 
8o 8a 8z 84 8s 86 8z 88 8g 


99 91 99. 
Đại 61. 
Đại Chính 117. 
Đa Miê :g s8, 
Đăng 61 
Đăng Dong 116. 
Định 64. - 
-Đĩnh 61. 


Định Tiên Hoàng 112 113. 
Định Tuệ ma. 

Đoan 11. 

Đoan Khánh 117. 

Đô Giai 117. 

Đông Thành 6s. 

Đồng Thiên vương Phù 11o. 
Đỗ Quang Chính 18 22. 

Đỗ Thích 112. 

Đức 64. 
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Đức Dong 115. Hồng Ninh 11a. 
Đức Long s5 62. Hồng Thuận 117. 
Hộ Tôn Tỉnh 115. 


Hồ Vương 115. 
Estève E. 25. Huề so 
Fernandes E. 32 79. Huệ Tông Lí 113. 
Ferreyra E. 2I 26 71. Hưng 118. 


l2 2Sn L.. 2o. Hùng Vương 10Q I1IO 111. 
Fontes A. 22 34 35 36 3Ö 51 52 


Hương 59. 
53 6o. 
- Hương Quốc công 116, 
Franco 53. 
IN¡ Khu 2o. 
Giang 6o. 


Innocens ® 42 97. 
Giản Tu Công 114. 


Gia Thái 118. 
Gia “Lĩnh 117. 
Gottifredi A. 87. 


Jonaya 5. 73. 
Joseph người Nhật 23. 


Govea R. lội Khane Ti số: 

Khiêm Vương 117. 
xa —— Không Tử 55 121. 
Hán ông Già g7. Kiêm sổ. 
Hán Thương 115. Kiều Quận công 111. 
Hertz S, ¡g: Kinh Dương Vương Io0Ổ 1IIo. 
Hiến Tông Lê 117. Koffler A.X. Q97. 
Hiến Tông Trần 114. 
Hòa Đô đốc s9: Lạc Long Quân 1o8 1oa. 
Hòa Sẽi s8.. Lão Tử 44 47. 
Hoàng Phúc 116. Laures ]. 2o. 
Hoàng Xuân Hãn Ö2 go (02. Lễ sq 6o. 


Hồng 63. Lê Hoàn 112. 


Lê Minh VI 77. 
Lê Ngọc Trụ 1q. 
Lê Qui Ly 115. 
Leria ]J.M. 8o 8i. 
Liêu 57. 
Liễu Thăng 116. 
Lí Nam Để 111. 
Lồ 65. 
Louvet L.E. 2o. 
Lubelli A. o3. 
Luis G. 23 25 
38 39. 


26 37! 32:38, 34 


Mạc Đăng Dung 117. 

Mạc Tính V 88. 

Mai Liên s8. 

Marla öà 36. 

Maria MI. de Sa. 25. 

Marint G.F. 1112 14 15 17 I8 7O 


71 72 74 8o 93 94 95 99 1oo, 


1OI 1O2 1O3 I1O5 IOỔ 1O7 IO8. 

Marques P. 22 27 4Q 45 51 53 6o 
63 6q. 

Mascarenhas Ñ. 21 32 3Q. 

Matos G. 3s 38. 

Mã Viện 111. 

Maybon €C.B. a8, 

Mayorica j. 41 6o. 

MỊ Chu 1og 11o. 

Minh chưởng g5 q6 102. 


LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮỬ 


Minh Đức tua 117. 
Minh Đức Vương Thái phi 36. 
Minh Khang 118. 

Minh Tông Trần 11a. 

Montézon F. 26, 

Morelli F. 46, 


Motte G. ao. 


Mục Liên 121. 


Nân 6s. 

Ñgô Quảng 1i. 

Ñgô Sĩ Liên 111 113. 

Ngô Vương 111, 

Nguyễn Bặc 112. 

Nguyễn Chí Thiết 87. 

Nguyễn Hoàng 36 45. 

Nguyễn Hồng ao. 

Nguyễn Khắc Xuyên 18 ro 86 87. 

Nguyễn Khoan 111. 

Nguyễn Minh Triết 53. 

Nguyễn Phúc Kỳ 35. 

Nguyễn Phúc Lan ao 32. 

Nguyễn Phúc Nguyên 34 35 37 
45- 


Nguyễn Quê 111. 


Nguyễn Siêu Lụy 111. 
Nguyễn Thủ 111. 
Nguyễn Thục 112. 
Nguyễn Văn Quang s53. 
Nhâm sg. - 
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Nhân Tông Lí 113. Quang Hưng 1rổ 119. 
Nhân Tông Trần 114. Quang Thiệu 117. 
Nhật Khánh 111. Quát Nguyên 12o. 
Nhơn 64. Quế 6o. 

Nhuệ 61. Quỳnh Chúa 56. 
N:ckel G. 87. 


NÑiêm 1o3 194. Rangel F. 92 103 104 1O7. 


Ning Cheng-tze 94 97: Reggio B. 41. 

Rhodes Á. 11 12 12 14 15 17 21 25 
Oliveira B. 93. 31 32 25 42 4Ö 49 72 77 79 
8o 8i 82a 82 8a 85 go. 

Rhodes B. 77. 
Rhodes F. 78. 
Rhodes Ga. 78. 
Rhodes Gc. 78. 
Rhodes H. 78. 

Rhodes J. 7. 


Rhodes L. 7. 


Pachtler M. 49. 
Palmeiro Á. 41 51 52 54. 
Phạm Đình Khiêm 36. 
Phạm Văn Sơn 52. 

Phê 6a. 

Philipphê tua 27. 


Phụ 6i. Rhodes R. 8o 81 82. 
Phúc Chân 46 47. Rhodes S. 78. 
Phục Hi 1o8. 


Rictius M. 29. 
Riekhes M. 29. 
Pina F. 22 23 27 34 35 36 37 3Ö_ Rocha C. 93. 
go 542. 
Pinkerton 29. 


Piccolomineus FE. 7. 


Rodrigues ]. 2O. 
Roiz ]. 23 24 26 27 3Ö 79- 


Poncet E. 103 194. Rubino A 71 ỔI 


Poncet L.A. 21. 


Saccano M. 25 31 Ö2. 
Quảng 57 64. Saito P. 23 51. 
Quang Báu 117. Schutte J.E. 66. 
Quảng Hòa 117. Sen 55. 
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Sommervogel C. 28 s2 66 Õ7. 
Sơn Tỉnh 1oag. 

Streit R. 2o. 

Sướng 6a. 


Susius J. 29. 


Taberd ]J.L. 26. 

Tần 103 104. 

Tấn Phát P. 86. 
Tavora F. 71. 

Tầy bà s7. 

Teixeira E. 66 67. 
Thái Báu 116. 

Thái Tö Lê 116. 
Thái Tông Lê 116. 
Thái Tông Lí 113. 
Thái Trinh 117. 
Thắng 6o 6a. 

Thanh Lãng 18 1g gọ. 
Thánh Tông Lí 113. 
Thánh Tông Trần 114. 
Thần Long 1o8. 
Thần Nông 1o8 12o., 
Thần Tông Lê ga. 
Thần Tông Lí 113. 
Thích Ca 44 57 114. 


Thiện B. 7 gz g8 oo 1oo 1OI 103 
104 1O7 I1OỔ I1IO 112 12O 121. 


Thiên Khánh 115. 
Thuận Thiên 116. 


Thường Quốc công 1a. 


LỊCH: SỬ CHỮ QUỐC NGỪ 


Thụy 11a. 

Thủy Tỉnh 1og 115. 
Tiên Chúa 118 11g. 
Tình bà 6o. 


Tissanier J. 1112 13 14 7IỔI Q93 
Q4 1OO 103 104. 


Tô Định 111. 

Trà chưởng g6 102. 

Trần Bá Tiên 111. 

Trần Cao 117. 

Trần Trọng Kim 111. 

"Trì. Ố4. 

Trì Trì Bồ 117. 

Triệu Việt Vương 111. 

Triệu Vũ Hoàng 1o. 

Trịnh Khải s6 61. 

Trịnh Lệ s6. 

Trịnh Sản 117. 

Trịnh Tạc 46 s6 61 62 g3 97 193 
1O4. 

Trịnh Trắng 3q 4I 43 44 45 51 
52 53 55 57 62 64 78. 

Trịnh Tùng 42 4s s6 58. 

Trịnh Vân 56. 

Trọng Thị 11o 

Trùng Quang 116. 

Trung Tông Lê 113. 

Trương 102. 

Trương Nhị 111. 

Trương Trắc 111. 


Túc Tông 114. 
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Tung Chúa s6. | Vĩnh Lạc 115. 
Tuyền 58. Vĩnh Lịch o6 97 194. 
Vinh Thọ 94. 
Ước Baug VIII 8o. Vinh Tộ 43 55. 
Vitelleschi XM. 24 26 28 33 35 
37 Đa. 
Valignani A. 22. Vó 0ý. 
Văn Chật 57. Võ Long Tế ¡ä s2 g8. 


Văn Hán g8. 


Văn Nguyện 6o I1. Wou San-kouei 97. 


VẬN ĐH vò Wustoff G. 8t. 
Văn Tang 75. 
Văn Tín 1. 92 93 9š 96 QÖ 1oa2 

1O3 1O4. Xương Chức 111, 


Văn Triền 75. 
Veuillot E. 26. V Nhã Thán: ¬3. 
Vĩnh Định 117. Y Nhã Thày giỏng 8. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


NHỮNG BẢN VĂN VIẾT TAY 
LƯU TRỮ TẠI CÁC VĂN KHÔ VÀ THƯ VIỆN 


BIBLIOTECA DA AJUDA 
( tại thủ đô Bồ Đào Nha ) 

Jesutas na Asia, Códice o-V-3r, f. 215-263v : Bản tường trình 
hàng năm về giáo đoàn Đàng Ngoài, do L.m. Gaspar d“ Ama- 
rai viết tại Thăng Long ngày 31-12-1632 bảng chữ Bồ Đào 
Nha. Tài liệu này do tu sĩJ. Alvares chép lại nguyên bản tại 
Áo Miôn ngày 8-12-1745. 


REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA DE MADRID 
( tại thủ đô Tây Ban Nha ) 


Jesuitas, LegaJo 2T, Fasc. 6, f. Joa-7o3v : L.m. Đắc Lộ tường thuật 
bằng La văn những hoạt động truyền giáo của ông và của 
L.m. Pedro Marques ở Đàng Ngoài từ năm 1627. Viết tại Áo 
Môn khoảng tháng 5-1631. 


Jesuitas, Legajo 21 bís, Fasc. ró, f. 3r-37r : Tường thuật về các Thầy 
giảng Đàng Ngoài, do L.m. Gaspar d“ Amaral viết bằng chữ 
Bề Đào Nha ngày 25-3-1637 tại Thăng Long. 


Jesuitas, LegaJo 2T bús, Fasc. r;, 228-234v : Thuật lại cuộc tử đạo 
của Thầy giảng An Rê Phú Yên. Viết ở gần Thanh Chiêm 
(Đàng Trong) ngày 1-8-1644 bảng chữ Bồ Đào Nha do tác giả 
Đắc Lộ. 
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Jesuias, Legajo 22, Farc. l, f. 2tcrv : L.m. Marim yêu cầu vua Bồ 
Đào Nha tra 2.oco tiền ‹ cruzados » cho Học viện - Madre de 


Deus ›. Soạn bằng chữ Bồ Đào Nha. 
THƯ VIỆN THÀNH PHỐ LYON (Pháp) 

Manuscris S13 (Fonds général), f. 1-23v : Tường thuật về hoạt động 
truyền giáo của Dòng Tên tại Trung Hoa, Đàng Ngoài, Đăng 
Trong và các xứ chung quanh. L.m. Joseph Tissanier soạn 
bảng Pháp văn tại Áo Môn ngày 3-11-1677. 


VIỆN BẢO TÀNG CALVET Ở AVIGNON (Pháp) 

Manuscrits 0ol. 32.1, f. 36-asr: Chứng thư phê chuẩn của L.m. Đắc 
Lộ về gia san giữa Học viện Dòng Tên ở Avignon với me ông 
là bà Francoise de Rafaélis. Tài liệu bằng Pháp văn làm tại 
La Mã ngày 11-6-1618. 

VĂN KHỔ TỈNH VAUCLUSFE (Pháp) 

Registre de baptême de la paroisse Sainte-Magdeleine, T6o.†-r63s, GG. 
3: Số rửa tội của xứ đạo « Sainte-Magdeleine› từ năm 1604- 
1635. Tài liệu bảng La văn, trong đó có ghi tên ngày sinh và 
rửa tội của các em L..m. Đắc Lộ. 

VĂN KHỔ TỈNH DÒNG TÊN BA LÊ 
(tại Chantilly, Pháp) 

Fonds Rybeyrète, số 2o : Thư của L.m. Aimé Chézaud bằng Pháp văn 
viết tại Isfahan, Ba Tư, ngày 11-11-1660, loan tin L.m. Đắc Lộ 
qua đời tại Isfahan ngày 5-11-16Óo. 

THƯ VIỆN VATICAN 


“onds Burberim, voÌ. 15ŠS (mss orient.), Indici e Cataloghi Vaticani : 
Bức thư của Chúa Trịnh Tráng bằng chữ Nho, khắc trên tấm 
bạc lá vào cuối năm 1627 gửi cho L.m. André Palmeiro. 


ARCHIVUM ROMANDUM SOCIETATIS IESU 
(tại la Mã — viết tắt ARSI) 
Fondo Ởesuitico, số 734: Đơn của Đắc Lộ viết bằng chữ Ý tại La Mã 
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ngày 15-4-1614, xin Bề trên Cả Dòng Tên cho ông đi truyền 
giáo ở Đông Á 


Fondo Gesutttco, số 735 : Đơn của Đặc Lộ viết bằng La văn tại La Mã 
ngày 15-5-1617, xin Bề trên Cả cho ông đi truyền giáo ở Nhật 
và Trung Hoa. 


J]ap.— Sin. 10 rr, f.174: Thư của L.m. Valentino de Carvalho viết 
bằng chữ Bö Đào Nha tại Áo Môn gửi cho L.m. Nuno Mas- 
carenhas ngày 9-2-1615. 


Jap.— Sin. 25, f. 13ov: Sồ danh bộ Dòng Tên tỉnh be Bản bằng 
chữ Bồ Đào Nha nắm 1623. 


Jạap.— Sin. 68, f. 13rv: Thư của Đắc Lộ bảng chữ Bồ Đào Nha, viết 
tại Đàng Trong ngày 16-6-1625, gửi cho Ñ. Mascarenhas. 


Jap.— Sin. 68, f. 1stv: “Thư của L.m. Emmanuel Fernandes bằng 
chữ Bồ Đào Nha viết tại Hội An ngày 2-7-1625 gửi cho Bề 
trên Cả Dòng Tên ở La Mã. 


Jap.— Sin. 68, f. 1r: Thư của L.m. Gabriel de Matos viết bằng 
chữ Bồ Đào Nha, tại Đàng Trong ngày 5-7-1625, gửi cho Bề 
.trên Cả Dòng Tên ở La` Mã, 


Jap.— Sin. 68, f. 28-aov: Thư của L.m. Buzomi viết bằng chữ Ý tại 
Đàng Trong ngày 13-7-1626, gửi cho Bề trên Cả Dòng Tên. 


Jap.— Sin. 6g, f. 95-1aov : Đắc Lộ viết về cuộc hành trình mười nắm 
của ông; soạn bảng La văn tại Macassar ngày 4-6-1647. 


Jap.— Sin. 7o, f. 264: Thư của M. de Sa. Maria viết tại Cửa Hàn 
ngày 2-8-16o8, bảng chữ Bồ Đào Nha, gửi cho J.—A. Arnedo. 


]ap.— Sin. 7T, f. 23-27r: Bản tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong, viết bằng La văn tại Áo Môn ngày 12-12-1621 do 
L.m. Gaspar Luis. 


Jap.— Sin. 7r, f. s6-7rr: Bản tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong, do Gaspar Luis soạn bằng La. văn tậi Nước Mặn 
ngày 1-1-1626, 
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Jap.— Sin. 72, f. 2-16v: Bản tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong do L.m. João Roiz viết bằng chữ Bồ Đào Ñha tại 
Áo Môn ngày 20-11-1621. 


Jap.— Sin. 72, f. 6o-8B6r: Ban tường trình hàng năm về giáo đoàn 
Đàng Trong, do L.m. Antonio de Fontes viết bằng chữ Bỏ Đào 
Nha tại Hội An ngày 1-1-1626. 


Jap.-Sin. ổo, f. 15-16v: Thư của Đắc Lộ viết bảng chữ Bồ Đào 
Nha, tại Áo Môn ngày 16-1-1631, trình bầy với Ñ. Mascare- 
nhas về việc truyền giáo của ông và P. Marques ở Đàng 
Ngoài. 

Ƒap.-Sin. 8o, f. 35-2Öv : 31 1..m. Dòng Tên xác nhận mô thức rửa 
tội bằng tiếng Việt Nam trong một cuộc họp tại Áo Môn năm 
1645. Tài liệu bằng chữ Bồ Đào Nha và La tỉnh. 


Jap.-Sin.8o, f. 6-Bov : Vấn đề mô thức rửa tội bằng tiếng Việt. Tài 
liệu bằng La ngữ, có lẽ tác giả là L.m. Marini ; soạn vào năm 
1648. 


Jap.-Sin. 8o, f. 88-8ov : Thư củaL.m. Marini viết bằng chữ Bồ 
Đào Nha tại Thăng Long ngày 12-5-1655 về vấn đề mô thức 
rửa tội bằng tiếng Việt Nam, gửi cho L.m. F. de Tavora. 


Ƒap.-Sin. 9r, f. 2a6rv : Thư của Thầy giảng Bento Thiện viết bằng 
chữ quốc ngữ, tại Thăng Long ngày 25-1o-165o, gửi cho L.m. 
Marini ở La Mã. 
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